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[bookmark: _Toc135018200]1. Tính cấp thiết của đề tài 
[bookmark: _Toc101421570]Việc sử dụng rượu, bia thiếu kiểm soát gây ra những hậu quả nặng nề cả về mặt sức khoẻ, tinh thần cũng như gánh nặng kinh tế đối với người dân. Các kết quả nghiên cứu cho thấy tình hình sử dụng rượu, bia ở Việt Nam đang ở mức cao và có xu hướng gia tăng nhanh, thể hiện qua 3 tiêu chí: mức tiêu thụ lít cồn nguyên chất bình quân đầu người; tỷ lệ người dân có uống rượu, bia và tỷ lệ người uống rượu, bia ở mức nguy hại. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mức tiêu thụ rượu bia đang tăng nhanh tại Việt Nam. Thống kê từ Báo cáo toàn cầu năm 2018 của WHO cho thấy mức tiêu thụ rượu bia bình quân/người trưởng thành quy đổi ra cồn nguyên chất ở Việt Nam đã tăng từ 3,8 lít/người (2005) lên 8,3 lít năm 2018 (cao hơn mức trung bình của thế giới là 6,4 lít). Mức tiêu thụ rượu bia tính theo lít cồn nguyên chất bình quân đầu người (trên 15 tuổi) mỗi năm tại Việt Nam là 8,3 lít, tương đương với 170 lít bia mỗi năm. Việt Nam xếp thứ hai trong các nước khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia/người. Tình trạng uống quá độ đến mức nguy hại cũng đang rất phổ biến ở người trưởng thành Việt Nam: 44,2% nam giới, 2015; tăng gần gấp 2 lần so với năm 2010 (25,1%).
 Việc sử dụng rượu, bia nói chung ở Việt Nam hiện nay đã và đang gây nên gánh nặng đối với y tế, kinh tế và gia tăng các vấn đề xã hội. Theo các chuyên gia y tế, sử dụng rượu/bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh, chấn thương và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế. Rượu bia cũng là yếu tố nguy cơ xếp thứ 2 trong 10 nguy cơ gây tàn tật và tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 40.800 ca tử vong liên quan đến bia rượu (chiếm tỷ lệ 7,5% trên tổng số bệnh nhân tử vong). Bên cạnh đó, rượu/bia cũng là nguyên nhân lớn nhất gây ra 30% các vụ gây rối trật tự xã hội và 33,7% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam. Sử dụng rượu bia cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng bất bình đẳng giới và bất bình đẳng kinh tế xã hội, thách thức các nỗ lực giảm nghèo bền vững của Việt Nam.
Với sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ rượu của người dân, các hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu ở Việt Nam cũng phát triển mạnh mẽ và mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho các cơ sở. Cùng với sự phát triển sản xuất trong nước, hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu cũng phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo từ Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, từ năm 2011 đến năm 2021, lượng rượu nhập khẩu vào Việt Nam tăng bình quân độ 10% /năm. Sự gia tăng nhập khẩu rượu còn do Việt Nam thực hiện các cam kết trong trong các Hiệp định thương mại tự do với các đối tác thương mại trên thế giới. 	Comment by Trung (Duong Thai Trung): Nên có số liệu so sánh các nước để chứng minh, VN đang ở khoảng nào
Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu là yêu cầu khách quan và cần thiết đối với Việt Nam. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với rượu nhập khẩu đã đạt được những thành công nhất đinh. Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu đã được ban hành và dần hoàn thiện, công tác quy hoạch hệ thống phân phối kinh doanh rượi nói chung, trong đó có phân phối rượu nhập khẩu đã được chú trọng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và sử lý vi phạm thường xuyên được thực hiện,… Bên cạnh đó, thực tế cho thấy, hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh rượu ở Việt Nam vấn tồn tại những hạn chế, bất cập. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu chưa thực sự hoàn thiện, công tác thực thị pháp luât về quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu vẫn tồn tại những bất cập, hoạt đọng thanh tra, kiểm tra gặp nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu thực hiện chưa tốt,…
 Mặt khác, hoạt động quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác đã được nhiều nhà nghiên cứu, nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, vấn đề quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu hiện có rất ít nghiên cứu. Do đó, các vấn đề về lý luận liên quan, hoạt động tổng kết đánh giá thực tiến và giải pháp để hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu gần như chưa được thực hiện. 
Vì những lý do trên, vấn đề đặt ra là cần có một nghiên cứu tương đối hoàn chỉnh về vấn đề quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, việc thực hiện đề tài luận án tiến sĩ “Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam” có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. 
[bookmark: _Toc135018201]2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
[bookmark: _Toc101421572]Làm rõ vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Từ mục tiêu nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu chính của luận án được xác định như sau:
- Nghiên cứu hệ thống nhằm làm rõ cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu;
- Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của một số nước trên thế giới và rút ra bài học cho Việt Nam;
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam;
- Xây dựng quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam đến năm 2030.
[bookmark: _Toc135018202]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
[bookmark: _Toc101421574]3.1. Đối tượng nghiên cứu 
[bookmark: _Toc101421575]Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của một quốc gia 
3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án
Về nội dung: luận án nghiên cứu các vấn đề chính của hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, bao gồm quản lý hoạt động nhập khẩu rượu và kinh doanh rượu nhập khẩu trên thị trường nội địa, không bao gồm hoạt động tạm nhập, tái xuất rượu.
Về thời gian: Chú trọng nghiên cứu thực trạng: uản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam từ năm 2013 đến 2021, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam đến năm 2030.
Không gian: Nghiên cứu quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam, bên cạnh đó luận án còn tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu ở một số nước trên thế giới.
[bookmark: _Toc101421576][bookmark: _Toc135018203]4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu luận án, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu sau: 
- Phương pháp luận: Luận án sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử được vận dụng nghiên cứu trong toàn bộ các chương của luận án. Đây là phương pháp khoa học được vận dụng nghiên cứu trong toàn bộ luận án để đánh giá khách quan sự hoàn thiện của quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. 
- Phương pháp nghiên cứu cụ thể: phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp quy nạp, phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp thống kê, phương pháp chuyên gia,… được luận án sử dụng nghiên cứu làm rõ nội dung đề tài luận án. Để hoàn thành mục đích nghiên cứu, luận án có sự kết hợp giữa các phương pháp trong từng phần của luận án; trong đó, phương pháp phân tích và tổng hợp, là những phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong luận án. Cụ thể: 
Phương pháp hệ thống, phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng khi nghiên cứu Chương 1 để nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu về quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu, xác định những kết quả đã nghiên cứu liên quan được luận án kế thừa, xác định những vấn đề liên quan đến đề tài luận án mà các công trình nghiên cứu trước đó còn bỏ ngỏ cần nghiên cứu bổ sung, phát triển.
Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, đối chiếu được sử dụng trong Chương 2 khi nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu.
Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh… được sử dụng trong Chương 3 để làm rõ thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. Trong chương này, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi để thu thập thông tin sơ cấp nhằm củng cố cho các nhận định đánh giá của mình về thực trạng quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, cụ thể như sau:
+ Đối tượng khảo sát bao gồm: công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các Bộ Công Thương, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuế, Sở Công Thương các tỉnh,… và những thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
+ Cách thức thực hiện: Gửi phiếu khảo sát với một số câu hỏi, chủ yếu là những câu hỏi đóng về những nội dung về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. 
+ Kết quả khảo sát đạt được: Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu sinh đã gửi tổng cộng 200 phiếu, trong đó: (i) 100 phiếu đối với công chức, viên chức trong làm việc tại các cơ quản lý nhà nước nêu trên; (ii) 100 phiếu đối với thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. 
Nghiên cứu sinh đã thu về 150 phiếu, bao gồm: 60 phiếu từ công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các Bộ, ngành, Sở Công Thương các tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; 90 phiếu từ thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. Trong số 60 phiếu thu về từ công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước, có trên 30% của lãnh đạo cấp phòng, ban và tương đương trở lên. Trong số 90 phiếu thu về từ thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam, có trên 50% phiếu từ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp và tương đương; gần 50% từ lãnh đạo cấp phòng, ban và tương đương.
 Phương pháp quy nạp, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp chuyên gia được sử dụng nhiều trong Chương 4 khi trình bày định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc101421579][bookmark: _Toc135018204]5. Những đóng góp mới của luận án
Có thể nói, luận án là công trình chuyên khảo mới mẻ, nghiên cứu khá hệ thống về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. Một số đóng góp về mặt khoa học của luận án là:
Một là, giải quyết một số vấn đề mang tính lý luận về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu bằng việc phân tích một cách có hệ thống các khái niệm: “rượu nhập khẩu”; “kinh doanh rượu nhập khẩu”; “quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu”;,... Bên cạnh đó, luận án còn phân tích và làm rõ đặc điểm của quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, chỉ rõ nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu.
Hai là, trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, luận án đã rút ra những thành công cũng như bất cập, hạn chế của quản lý nhà được đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam và chỉ ra được nguyên nhân của những bất cập, hạn chế đó.
Ba là, luận giải và đề xuất cụ thể các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. Luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp để hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới. Những giải pháp này được xây dựng trên cơ sở những luận cứ khoa học được luận giải một cách sâu sắc về lý luận và thực tiễn.
[bookmark: _Toc101421580][bookmark: _Toc135018205]6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
[bookmark: _Toc101421581]	6.1. Về lý luận
Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ thêm các khái niệm, nội dung, nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường phát triển. Những vấn đề luận án đề cập, giải quyết góp phần phân tích những cơ sở khoa học trong việc đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc101421582]6.2. Về thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu những chuyên đề thực tế liên quan đến quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. Nguồn tài liệu sử dụng cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương tham khảo để đề xuất giải pháp hoàn thiện và tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu.
[bookmark: _Toc101421583][bookmark: _Toc135018206]7. Kết cấu luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung chính của luận án được trình bày trong 4 chương sau:
- Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án;
- Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu; 
- Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam;
- Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc135018207]
CHƯƠNG 1:
[bookmark: _Toc101421585][bookmark: _Toc135018208]TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU                                               CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 
[bookmark: _Toc135018209][bookmark: _Toc101421586]1.1. Tổng quan các công công trình nghiên cứu 
[bookmark: _Toc101421587]Rượu là mặt hàng tiêu dùng đặc thù do đặc điểm về tính sẵn có của sản phẩm. Chính vì vậy, những vấn đề về rượu nói chung và quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nói riêng được nhiều học giả, nhà nghiên cứu quan tâm. Trên thế giới hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề quản lý kinh doanh rượu đã được công bố.   
[bookmark: _Toc135018210]1.1.1. Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài
Liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu đã được nghiên cứu khá phổ biến ở nước ngoài, một số công trình nghiên cứu có thể kể đến là:
- Analysis and Forecasts of the Demand for Imported Wine in China (Phân tích và dự báo nhu cầu rượu nhập khẩu ở Trung Quốc), (Anyu Liu and Haiyan Song, 2021). Mục đích của nghiên cứu này là để điều tra các yếu tố quyết định lâu dài đến nhu cầu rượu nhập khẩu của Trung Quốc và dự báo nhập khẩu rượu từ năm 2019 đến năm 2023 bằng cách sử dụng các phương pháp kinh tế lượng. Mô hình độ trễ phân phối tự động hồi quy được phát triển dựa trên lý thuyết nhu cầu kinh tế tân cổ điển để điều tra các yếu tố quyết định lâu dài đối với nhu cầu nhập khẩu rượu vang đóng chai, số lượng lớn và rượu vang sủi bọt của Trung Quốc từ năm quốc gia xuất xứ hàng đầu. Những kết quả chủ yếu của công trình này là: (2) Kết luật rằng, thu nhập là yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với nhu cầu rượu nhập khẩu của Trung Quốc và giá cả chỉ đóng một vai trò quan trọng trong một số thị trường; (2) Nhu cầu rượu vang nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh trong giai đoạn dự báo. (3) Rượu đóng chai sẽ tiếp tục thống trị thị trường rượu nhập khẩu của Trung Quốc. (4) Pháp sẽ có thị phần lớn nhất trong thị trường rượu vang đóng chai, Tây Ban Nha sẽ là nhà cung cấp rượu vang số lượng lớn lớn nhất, và Ý sẽ giữ vị trí tương tự đối với rượu vang sủi bọt. Đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng một phương trình duy nhất với phương pháp từ tổng quát đến cụ thể thay vì một hệ phương trình để ước tính và dự báo nhu cầu của Trung Quốc đối với rượu vang đóng chai, số lượng lớn và rượu vang sủi nhập khẩu từ các quốc gia xuất xứ khác nhau. Việc khảo cứu công trình này có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm rượu nhập khẩu ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một nghiên cứu thực tiễn đối với thị trường rượu nhập khẩu của Trung Quốc, do vậy việc kết thừa kết quả nghiên cứu này trong luận án là rất hạn chế. Luận án sẽ kế thừa kết luận rút ra từ điều tra của nghiên cứu này nguyên nhân dẫn đến mức tiêu thụ rượu nhập khẩu của một quốc gia là do “thu nhập tăng” đển vận dụng đánh giá các chính sách về thuế và giá của Việt Nam đối với rượu nhập khẩu.
- Package graphic design and communication across cultures: An investigation of Chinese consumers' interpretation of imported wine labels” (Thiết kế sinh động bao bì và giao tiếp giữa các nền văn hóa: Một cuộc điều tra về cách giải thích của người tiêu dùng Trung Quốc đối với nhãn rượu nhập khẩu), (Franck Celhay, Peiyao Cheng, Josselin Masson và Wenhua Li, 2020). Công trình nghiên cứu thiết kế sinh động bao bì là một công cụ mạnh mẽ để truyền thông thương hiệu. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng là làm thế nào các thiết kế được hiểu giữa các nền văn hóa. Nghiên cứu này đề xuất rằng các bao bì sử dụng các dấu hiệu có động lực về thiết kế sinh động có nhiều khả năng dễ hiểu hơn giữa các nền văn hóa so với các bao bì sử dụng các dấu hiệu tùy ý. Kế quả nghiên cứu chỉ ra rằng các nhãn được phân loại là động lực thúc đẩy thành công trong truyền đạt ý nghĩa thương hiệu mong muốn đối với người tiêu dùng Trung Quốc, ngay cả khi họ không quen thuộc với văn hóa thương hiệu rượu vang. Nghiên cứu trình bày đóng góp về mặt lý thuyết bằng cách đưa ra khái niệm động lực dấu hiệu đối với tài liệu tiếp thị và làm mờ đi giả định cổ điển cho rằng các dấu hiệu thị giác truyền tải ý nghĩa khác nhau giữa các nền văn hóa. Đồng thời thể hiện đóng góp về quản lý bằng cách trình bày khung khái niệm và phương pháp luận để phân tích xem liệu một thiết kế sinh động có khả thi dễ hiểu giữa các nền văn hóa hay không. Do đó, cung cấp các hướng dẫn cho việc thiết kế các bao bì cho thị trường quốc tế. Điểm chung của nghiên cứu này là nhằm đưa ra giải pháp thiết kế bao bi, nhãn hiệu đối với rượu qua điều tra người tiêu dùng ở Trung Quốc. Ý nghía vận dụng của nghiên cứu này đối với luận án là không lớn. Tuy nhiên, những ý kết luận của nghiên cứu này có ý nghĩa trong việc phân tích đánh giá các quy định về nhãn rượu nhập khẩu của Việt Nam.
- Consumer Responses to Price Shocks of Wine Imports in Korea” (Phản ứng của người tiêu dùng đối với cú sốc giá rượu nhập khẩu ở Hàn Quốc), (Chul Chung, Min-chirl Chung và Bonggeun Kim, 2020). Mục đích chính của nghiên cứu là phát triển một phương pháp luận phân chia các phản ứng của người tiêu dùng đối với các Hiệp định thương mại tự do hoặc thuế hàng hóa thành định lượng và định tính, gây ra sự thay đổi giá ngoại sinh đối với một số hàng hóa cụ thể. Việc sử dụng giá trị đơn vị như một biến phụ thuộc cho sự lựa chọn định tính của người tiêu dùng, không giống như thông thường phương pháp sử dụng các giá trị đơn vị như một biến đại diện cho giá thị trường. Nghiên cứu đã cho thấy rằng phản ứng định tính đối với sự thay đổi giá tồn tại và quy mô của nó là đáng kể. Phương pháp quan trọng của việc phân tách và ước tính các phản ứng định tính đối với những thay đổi về thu nhập như trong các cuộc khủng hoảng kinh tế cũng được trình bày, đồng thời phân tích thực nghiệm sử dụng phương pháp luận này cho thấy rằng phần lớn các tác động thu nhập hiện có là các phản ứng định tính. Như một kết quả chính, độ co giãn của giá -1,178 được ước tính theo mô hình cầu thông thường dựa trên một giả định hàng hóa đơn lẻ được giảm xuống -0,712 đối với biên định lượng duy nhất, và tỷ suất lợi nhuận định tính là -0,466 còn lại, chiếm nhiều hơn một phần ba của phản hồi tổng thể. Mức độ đáng kể của các phản ứng định tính cho thấy các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu nên coi việc tái bảo trợ định tính là một yếu tố quan trọng khi phân tích hiệu quả của các FTA, đặc biệt về tiêu dùng. Trên cơ sở nghiên cứu định tính, các tác giả đã đưa kết luận và hàm ý chính sách đối với mặt hàng rượu ở nước này. Nghiên cứu này sẽ hữu dụng trong việc phân tích chính sách giá, thuế rượu nhập khẩu của Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
- Verification of imported red wine origin into China using multi isotope and elemental analyses” (Xác minh nguồn gốc rượu vang đỏ nhập khẩu vào Trung Quốc bằng cách sử dụng nhiều phân tích đồng vị và nguyên tố), (Hao Wu, Ling Tian, Bo Chen, Baohui Jin, Bin Tian, Liqi Xie, Karyne M.Rogers và Guanghui Lin, 2019). Công trình nghiên cứu các phân tích đa đồng vị và đa nguyên tố đã được thực hiện trên 600 mẫu rượu vang đỏ được nhập khẩu vào Trung Quốc từ 7 quốc gia khác nhau và so với rượu vang Trung Quốc. Đồng vị carbon và oxy và 16 nguyên tố đã được sử dụng để xác định truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu của bài báo nghiên cứu là xây dựng một công cụ phân loại bằng cách sử dụng mô hình dữ liệu có thể xác minh nguồn gốc địa lý của các loại rượu vang được nhập khẩu vào Trung Quốc. Các phân tích đa biến về dữ liệu đồng vị và nguyên tố cho thấy có thể xác định nguồn gốc địa lý của hầu hết các loại rượu nhập khẩu với độ tin cậy cao (> 90%). Tóm lại, phân tích đồng vị và nguyên tố vi lượng ổn định sau khi xử lý dữ liệu đa biến là một kỹ thuật nhanh và hiệu quả phù hợp với truy xuất nguồn gốc rượu vang toàn cầu. Nghiên cứu này có thể hữu ích trong việc xác định xuất xứ đối với rượu nhập khẩu của Việt Nam. 
- Discrimination of wine from grape cultivated in Japan, imported wine, and others by multi-elemental analysis” (Phân biệt rượu vang từ nho trồng ở Nhật Bản, rượu vang nhập khẩu và các loại khác bằng phân tích đa nguyên tố) (Hideaki Shimizu, Fumikazu Akamatsu, Aya Kamada, Kazuya Koyama, Masaki Okuda, Hisashi Fukuda, Kazuhiro Iwashita, Nami Goto-Yamamoto, 2018). Công trình nghiên cứu sự khác biệt về nồng độ khoáng chất đã được kiểm tra giữa ba loại rượu vang ở thị trường Nhật Bản: rượu vang Nhật Bản, rượu vang nhập khẩu và rượu vang sản xuất trong nước chủ yếu từ các thành phần nước ngoài (DWF), nơi rượu vang Nhật Bản gần đây được Cơ quan thuế quốc gia xác định là sản xuất trong nước rượu vang từ nho được trồng ở Nhật Bản. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là kiểm tra khả năng kiểm soát tính xác thực của rượu vang Nhật Bản. Nồng độ của 18 khoáng chất (Li, B, Na, Mg, Si, P, S, K, Ca, Mn, Co, Ni, Ga, Rb, Sr, Mo, Ba và Pb) trong 214 mẫu rượu được xác định bởi phương pháp quang phổ khối plasma kết hợp cảm ứng (ICP-MS) và quang phổ phát xạ nguyên tử ICP (ICP-AES). Nhìn chung, rượu vang Nhật Bản có nồng độ kali cao hơn và nồng độ tám nguyên tố (Li, B, Na, Si, S, Co, Sr và Pb) thấp hơn so với hai nhóm rượu khác. Các mô hình phân tích phân biệt tuyến tính (LDA) dựa trên nồng độ của 18 khoáng chất tạo điều kiện cho việc xác định ba nhóm rượu: rượu vang Nhật Bản, rượu vang nhập khẩu và DWF với điểm số phân loại 91,1% và điểm dự đoán 87,9%. Ngoài ra, một mô hình LDA để phân biệt rượu vang từ bốn nguồn gốc địa lý trong nước (Yamanashi, Nagano, Hokkaido và Yamagata) sử dụng 18 yếu tố cho điểm phân loại 93,1% và điểm dự đoán là 76,4%. Tóm lại, nghiên cứu đã chỉ ra rằng một mô hình LDA dựa trên nồng độ khoáng chất rất hữu ích để phân biệt rượu vang Nhật Bản với các nhóm rượu khác và có thể góp phần phân loại bốn vùng sản xuất rượu vang chính trong nước của Nhật Bản. 
- A systematic narrative review of the effects of alcohol supply reduction policies on children and adolescents” (Đánh giá tường thuật có hệ thống về tác động của các chính sách giảm cung cấp rượu đối với trẻ em và thanh thiếu niên), (Ryan Baldwin, Peter G.Miller, Kerri Coomber, Brittany Patafio, Debbie Scott, 2022). Công trình cho thấy trẻ em thường phải đối mặt với tỷ lệ tổn hại thứ cấp gia tăng như tổn hại về thể chất, sự cố xe cơ giới, bị ngược đãi và bị bỏ mặc vì người khác hoặc do uống rượu của chính chúng. Các chính sách giảm cung cấp rượu, hoặc kiểm soát rượu, thường được ban hành để giảm thiểu tác hại của rượu trong cộng đồng. Nghiên cứu tường thuật có hệ thống nhằm mục đích tổng hợp các tài liệu gần đây nhằm xem xét các chính sách giảm cung cấp rượu tác động như thế nào đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và hành vi xúc phạm của trẻ em và thanh thiếu niên. Nhìn chung, đánh giá hiện tại đã xác định rằng tác động của chính sách rượu bia đối với trẻ em và thanh thiếu niên là khác nhau tùy thuộc vào loại chính sách, môi trường chính sách và kết quả được đánh giá. Nghiên cứu đánh giá hiện tại nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá thêm tác động của những thay đổi chính sách thực tế liên quan đến rượu đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là một nghiên cứu thực tiễn về chính sách hạn chế sử dụng rươu đối với tre em và thanh thiếu niên. Kết quả nghiên cứu này được nghiên cứu sinh vận dụng trong việc đề xuất điều chỉnh chính sách nhập khẩu rượu của Việt Nam.
- Measuring trade creation effects of free trade agreements: Evidence from wine trade in East Asia” (Đo lường tác động tạo ra thương mại của các hiệp định thương mại tự do: Bằng chứng từ thương mại rượu vang ở Đông Á), (Kimie Harada và Shuhei Nishitateno, 2021). Đông Á đã trải qua một sự mở rộng chưa từng có trong thị trường rượu vang của mình trong hai thập kỷ qua. Bài viết xem xét mức độ cắt giảm thuế nhập khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) đã góp phần làm tăng nhập khẩu rượu sang Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Phương pháp thực nghiệm liên quan đến việc ước tính một phiên bản tăng cường của phương trình trọng lực bằng kỹ thuật Poisson giả tối đa khả năng (PPML). Phân tích tập dữ liệu ban điều chỉnh cho giai đoạn 1990–2016 bao gồm 27 nhà xuất khẩu, nghiên cứu thấy rằng thuế quan tổng thể giữa các nước thành viên FTA giảm 1 điểm phần trăm có liên quan đến việc tăng khối lượng nhập khẩu rượu lên 0,042%, cao hơn bảy lần so với mức giảm tương tự trong thuế quan trên cơ sở MFN. Các tác động tạo ra thương mại mạnh nhất được thiết lập cho rượu vang chai. Kết quả nghiên cứu là thông tin và tư liệu hữu ích cho việc phân tích chính sách thuế liên quan đối với rượu nhập khẩu ở Việt Nam của luận án. Kết luận đáng lưu ý của nghiên cứu này là việc chỉ ra tác động của việc thực hiện cam kết trong các FTA đối với thị trường rượu nhập khẩu, tác động của việc giảm thuế quan đối với khối lượng nhập khẩu rượu. 
- Regulation and purchase diversity: Empirical evidence from the U.S. alcohol market” (Quy định và sự đa dạng mua hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường rượu Hoa Kỳ), (Shuay-TsyrHo, Bradley J.Rickard, 2021). Nghiên cứu chỉ rõ, việc bãi bỏ Đạo luật Cấm vào năm 1933 đã đưa ra các quy định cấp tiểu bang về việc bán lẻ đồ uống có cồn. Gần đây đã có nhiều tranh luận giữa các bên liên quan trong ngành về việc những thay đổi đối với các luật này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự lựa chọn của người tiêu dùng. Nghiên cứu phát triển một chỉ số để đo lường sự đa dạng mua hàng đối với đồ uống có cồn xem xét các điểm tương đồng trong các thuộc tính của sản phẩm. Theo dõi một nhóm các hộ gia đình di chuyển giữa các môi trường pháp lý trong giai đoạn 2004 đến 2016, các tác giả xem xét ảnh hưởng của sự sẵn có của rượu đối với sự đa dạng mua hàng. Phát hiện chính của các tác giả cho thấy rằng người tiêu dùng đa dạng hóa hơn nữa lựa chọn sản phẩm của họ ở các tiểu bang cho phép bán rượu trong các cửa hàng tạp hóa. Các tác giả đã kiểm tra tác động của các quy định về bán lẻ đối với sự đa dạng của nhu cầu mua rượu. Việc bán rượu được phép trong các cửa hàng tạp hóa hoặc không ảnh hưởng đến sự thuận tiện của việc mua sắm. Phát triển Chỉ số Entropy được điều chỉnh theo không gian cấp hộ gia đình để tính đến không gian thuộc tính sản phẩm. Người tiêu dùng ở các tiểu bang không được kiểm soát có độ rộng lớn hơn trong các mô hình mua hàng. Công trình này đã đánh giá, nhận định về mức tiêu thụ rượu khi chính quyền cho phép bán rượu tại các cửa hàng tạp hóa. Những nhận đinh, đánh giá này sẽ được nghiên cứu sinh sử dụng trong việc phân tích chính sách về địa điểm bán rượu nhập khẩu của Việt Nam.
- Government Options to Reduce the Impact of Alcohol on Human Health: Obstacles to Effective Policy Implementation” (Các lựa chọn của chính phủ để giảm tác động của rượu đối với sức khỏe con người: Những trở ngại đối với việc thực hiện chính sách hiệu quả), (Tim Stockwell, Norman Giesbrecht, Kate Vallance and Ashley Wettlaufer, 2021). Nghiên cứu chỉ ra rằng bằng chứng cho các chính sách hiệu quả của chính phủ nhằm giảm phơi nhiễm với chất gây ung thư của rượu và tác dụng thải độc gan đã tăng cường trong những thập kỷ gần đây. Các chính sách với bằng chứng mạnh mẽ nhất liên quan đến việc giảm khả năng chi trả, tính sẵn có và khả năng chấp nhận văn hóa của rượu. Tuy nhiên, các chính sách làm giảm tiêu dùng xung đột với các lợi ích thương mại mạnh mẽ. Bài viết dựa trên đánh giá chính sách rượu của Canada, một đánh giá chính thức về hiệu quả hành động của chính phủ về rượu trên các khu vực pháp lý của Canada. Nghiên cứu cũng dựa trên trường hợp chính sách rượu, các nghiên cứu khác liên quan đến nỗ lực giới thiệu đơn giá tối thiểu và nhãn cảnh báo ung thư trên hộp đựng rượu. Các chính phủ Canada đồng loạt nhận điểm không đạt (F) vì thực hiện chính sách rượu trong lần đánh giá CAPE gần đây nhất vào năm 2017. Tuy nhiên, các thực hành được quan sát ở bất kỳ khu vực tài phán nào được thực hiện nhất quán, Canada sẽ có nhận được điểm A. Việc chống lại các chính sách hiệu quả về rượu là do: (1) cộng đồng thiếu nhận thức về cả nhu cầu và hiệu quả, (2) thiếu các cơ chế quản lý của chính phủ để thực hiện hiệu quả các chính sách, (3) vận động hành lang ngành rượu, và (4) cộng đồng sức khỏe cộng đồng thất bại trong việc thúc đẩy các hành động cụ thể và khả thi trái ngược với các nguyên tắc chung, ví dụ: “tăng giá” hoặc “giảm khả năng chi trả”. Có tiềm năng to lớn chưa được khai thác ở hầu hết các quốc gia để thực hiện các chiến lược đã được chứng minh để giảm tác hại liên quan đến rượu. Trong khi các chính sách về rượu đã yếu đi ở nhiều quốc gia trong đại dịch COVID-19, các xã hội giờ đây cũng có thể chấp nhận công chúng nhiều hơn, các chính sách lấy cảm hứng từ sức khỏe với hiệu quả đã được chứng minh và lợi ích kinh tế tiềm năng. Kết quả nghiên cứu của công trình này có ý nghĩa quan trong trong việc khẳng định đề xuất của luận án về việc thay đổi cách tiếp cận đối trong việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
- How the country-of-origin impacts wine traders’ mental representation about wines: A study in a world wine trade fair” (Nước xuất xứ tác động như thế nào đến sự thể hiện tinh thần của các nhà kinh doanh rượu vang về rượu vang: Một nghiên cứu trong hội chợ thương mại rượu), (Heber Rodrigues, Julien Rolaz. Ernesto Franco-Luesma, María-Pilar Sáenz-Navajas, Jorge Behrens, Dominique Valentin, Nicolas Depetris-Chauvin, 2020). Sử dụng dữ liệu thu thập được tại hội chợ thương mại rượu vang thế giới, các tác giả nghiên cứu cách quốc gia xuất xứ tác động đến sự thể hiện tinh thần của các nhà kinh doanh rượu vang về rượu vang. Trong phân tích, các tác giả sử dụng các nhà xuất khẩu truyền thống ở các quốc gia rượu vang thế giới cũ (Pháp) và mới (Argentina) so với các nhà xuất khẩu không truyền thống ở các quốc gia rượu vang thế giới cũ (Thụy Sĩ) và mới (Brazil). Ba phát hiện chính được báo cáo: Thứ nhất, quốc gia xuất xứ của rượu vang quan trọng hơn trong việc hướng dẫn cách trình bày của người tham gia, hơn là loại quốc gia mà thương nhân đến; Thứ hai, thông tin của những người tham gia chính xác và cụ thể hơn đối với các quốc gia xuất khẩu rượu truyền thống hơn là đối với các quốc gia xuất khẩu rượu ít truyền thống hơn; Cuối cùng, sự thiếu hiểu biết của các thương nhân về rượu vang từ các quốc gia xuất khẩu rượu vang phi truyền thống đã tạo ra các hiệp hội và niềm tin liên quan đến hình ảnh của chính quốc gia đó. Phát hiện của các tác giả có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động tiếp thị và xuất nhập khẩu của ngành công nghiệp rượu vang.
- The benefits of country-specific non-tariff measures in world wine trade” (Lợi ích của các biện pháp phi thuế quan theo quốc gia cụ thể trong thương mại rượu vang thế giới), (Fabio Gaetano-Santeramo, Emilia Lamonaca, Gianluca Nardone, Antonio Seccia, 2019). Trong nghiên cứu này, các tác giả điều tra những tác động mà các biện pháp phi thuế quan của từng quốc gia cụ thể đang thể hiện đối với việc nhập khẩu rượu vang trên toàn cầu. Đặc biệt, các tác giả ước tính một mô hình trọng lực để giải thích cách thức và mức độ ảnh hưởng của các biện pháp phi thuế quan theo quốc gia cụ thể đến thương mại rượu vang và phân loại những tác động này đối với các phân khúc khác nhau của thị trường rượu vang quốc tế. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, các NTM ở từng quốc gia cụ thể có xu hướng ưu tiên nhập khẩu rượu vang. Sự khác biệt xuất hiện giữa các phân khúc thị trường và các loại quy định. Đặc biệt, Rào cản Kỹ thuật trong Thương mại ủng hộ rượu vang đóng chai; kiểm tra trước khi vận chuyển tăng cường nhập khẩu rượu vang đóng chai; Tiêu chuẩn Vệ sinh và Kiểm dịch động thực vật và các biện pháp liên quan đến xuất khẩu là những biện pháp phi thuế quan nâng cao thương mại nhất, bất kể phân khúc thị trường như thế nào. 
- How to increase sustainability in the Finnish wine supply chain? Insights from a country of origin based greenhouse gas emissions analysis” (Làm thế nào để tăng tính bền vững trong chuỗi cung ứng rượu vang Phần Lan? Thông tin chi tiết từ phân tích phát thải khí nhà kính dựa trên quốc gia xuất xứ), (Helena J.Ponstein, Stefano Ghinoi, Bodo Steine, 2019). Khi chuỗi cung ứng rượu ngày càng trở nên toàn cầu hóa, các vấn đề về tính bền vững càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đây là nghiên cứu đầu tiên phân tích khía cạnh bền vững môi trường của phát thải khí nhà kính (GHG) từ góc độ chuỗi cung ứng rượu vang toàn cầu, chỉ bao gồm hơn 90% lượng rượu vang nhập khẩu của Phần Lan. Nghiên cứu cho thấy, hầu như tất cả rượu vang tiêu thụ ở Phần Lan đều phải nhập khẩu. Phần Lan có thể so sánh với các nước láng giềng Bắc Âu là Thụy Điển và Na Uy về mặt này. Phương pháp luận Đánh giá Vòng đời (LCA) được kết hợp với các phân tích độ nhạy và kịch bản để điều tra các tác động phát thải KNK từ các thay đổi chính sách trong tương lai. Kết quả nghiên cứu làm nổi bật sự khác biệt liên quan đến sản xuất rượu vang ở tám quốc gia sản xuất rượu vang chính cho thị trường Phần Lan (Úc, Chile, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nam Phi và Hoa Kỳ), dịch vụ hậu cần liên quan và tất cả các loại bao bì cho rượu vang được sử dụng ở Phần Lan (chai thủy tinh, túi trong hộp, chai PET, hộp đựng đồ uống và túi đựng). Nhóm tác giả cho thấy giá trị trung bình của 1,23kg CO2e đối với 0,75L rượu vang được tiêu thụ ở Phần Lan, dao động từ 0,59kg CO2e đối với rượu vang Pháp trong bao bì đóng gói đến 1,92kg CO2e đối với rượu vang Úc trong chai thủy tinh. Sau khi xác định các điểm nóng phát thải KNK chính trong chuỗi cung ứng rượu vang, kịch bản của nhóm phân tích làm nổi bật các tác động của việc giảm trọng lượng chai thủy tinh, chuyển từ bao bì thủy tinh sang đóng gói trong hộp, tăng khối lượng xuất khẩu rượu vang số lượng lớn sang Phần Lan và tuân theo Chiến lược năng lượng 2020 của Ủy ban Châu Âu với mục tiêu tăng hiệu quả năng lượng lên 20%. Cách tiếp cần của nghiên cứu này hoàn toàn mới. Những nội dung công trình này tuy không kế thừa được nhiều để sử dụng vào luận án nhưng đã giúp cho nghiên cứu sinh có hướng tiếp cận mới về ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh phân phối rượu nhập khẩu đối với môi trường, từ đó nâng cao tính toàn diện trong đánh giá, nhận định và đề xuất để hoàn thiện quản lý đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
- The European wine export cycle” (Chu kỳ xuất khẩu rượu vang Châu Âu), (Sofia Gouveia, Patrícia Martins, 2019). Nghiên cứu cho thấy, châu Âu là khu vực sản xuất và xuất khẩu rượu vang lớn nhất thế giới. Trong những thập kỷ gần đây, được thúc đẩy bởi tự do hóa thương mại quốc tế, ngành công nghiệp rượu vang châu Âu đã chứng kiến ​​sự tăng tốc trong xuất khẩu của mình, nhưng mức tăng này vẫn chưa ổn định. Nó đã dao động đáng kể trong ngắn hạn, trong đó các giai đoạn tăng trưởng nhanh xen kẽ với tăng trưởng chậm hoặc âm. Trong bối cảnh này, việc biết được động thái thời gian của những biến động trong xuất khẩu rượu vang và khám phá liệu có sự đồng biến theo chu kỳ với chu kỳ xuất khẩu rượu vang của châu Âu hay không. Nghiên cứu này phân tích sự đồng bộ theo chu kỳ của xuất khẩu rượu vang cho mười quốc gia sản xuất rượu vang chính của châu Âu với chu kỳ xuất khẩu rượu vang tổng thể của Châu Âu kể từ khi Cộng đồng Kinh tế Châu Âu ra đời. Mục tiêu chính là điều tra xem có chu kỳ xuất khẩu rượu vang “Châu Âu” trong sáu thập kỷ qua hay không. Các chu kỳ xuất khẩu rượu vang được thu thập bằng cách sử dụng kỹ thuật giảm thiểu xu hướng và tương quan thứ hạng và chỉ số phù hợp của Spearman được tính toán để phân tích sự đồng bộ và tương tác giữa các chu kỳ. Kết quả xuất khẩu, tính theo giá trị, cho thấy mức độ đồng bộ mạnh mẽ trong cả thời kỳ của hầu hết các quốc gia, với xu hướng tăng dần theo thời gian. Nghiên cứu cho thấy khái quát về chu kỳ xuất khẩu rượu vang ở châu Âu, việc khảo cứu công trình này giúp nghiên cứu sinh hiểu đặc điểm về mặt thời gian đối với sản phẩm rượu vang từ các quốc gia châu Âu.
- Assessing environments of commercialization of innovation for SMEs in the global wine industry: A market dynamics approach (Đánh giá môi trường thương mại hóa đổi mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành rượu vang toàn cầu: Cách tiếp cận đa dạng thị trường), (Agostino Menna, Philip R.Walsh, 2019). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phổ biến đổi mới rượu vang. Sử dụng phương pháp tiếp cận đa dạng thị trường trong đó sự tương tác của người sản xuất (cung) và người mua (nhu cầu) được coi là ảnh hưởng đến việc tạo ra sự đổi mới, một khuôn khổ khái niệm được áp dụng cho ngành rượu vang toàn cầu để xác định các chiến lược thương mại hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khuôn khổ xác định bốn môi trường hoặc cụm thương mại hóa; Cải tiến Nirvana, Thúc đẩy đổi mới, Kéo đổi mới và Đổi mới Wasteland được xác định bởi các kích thước thị trường chính là cung cấp rượu vang (thúc đẩy đổi mới) và nhu cầu rượu vang (thị trường kéo). Một phân tích cụm k-means được thực hiện trên 22 quốc gia thành viên sản xuất rượu của OECD để xác định khu vực tài phán nào chiếm lĩnh mỗi nhóm trong số bốn cụm. Kết quả nghiên cứu là sự phân bố đa dạng của các quốc gia sản xuất rượu vang thế giới cũ và thế giới mới trên tất cả các môi trường thương mại hóa đã được xác định. Các kết luận về môi trường thương mại hóa quốc gia và các chiến lược liên quan cho các thương nhân ngành rượu được trình bày. Những phát hiện này có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành rượu, các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách ngành.
[bookmark: _Toc101421589]- Recent trends in the international wine market and arising research questions” (Các xu hướng gần đây trên thị trường rượu vang quốc tế và các câu hỏi nghiên cứu nảy sinh), (Eugenio Pomarici, 2016). Nhìn vào sự phát triển của thương mại rượu quốc tế trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng giảm và hiệu quả hoạt động đa dạng của các nhà cung cấp đặt ra nhiều câu hỏi nghiên cứu, ở cấp độ vi mô và vĩ mô. Ở cấp độ vi mô, nhu cầu nghiên cứu xuất hiện liên quan đến việc tìm hiểu sở thích của người tiêu dùng, sử dụng các phương pháp tiếp cận tích hợp sáng tạo và khai thác các mô hình mới liên quan đến chiến lược tiếp thị. Ở cấp độ vĩ mô, câu hỏi chính liên quan đến sự phát triển có thể có của thương mại rượu quốc tế trong 5–6 năm tới và những hệ quả liên quan đến cơ cấu ngành. Dự báo về sự phát triển trong tương lai của thị trường rượu vang đầy thách thức và rủi ro trong bối cảnh bị chi phối bởi sự gián đoạn và không có nhiều nghiên cứu về cách thị trường phát triển. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học rượu vang nên tham gia vào nhiệm vụ này với một loạt các công cụ đa ngành, nếu ngụ ý một nỗ lực đòi hỏi nhiều yêu cầu và kết quả không chắc chắn. Nghiên cứu này đã chỉ ra xu hướng phát triển của thị trường rượu vang trên thế giới. Những nhận định về thị trường rượu vang sẽ là thông tin hữu ích để nghiên cứu sinh cân nhắc sử dụng trong việc đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. 
[bookmark: _Toc135018211]1.1.2. Những công trình nghiên cứu trong nước 
[bookmark: _Toc101421590]Ở Việt Nam, vấn đề liên quan đến rượu, sản xuất kinh doanh rượu và kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam đã được đặt ra từ khá sớm. Trước những vấn để xã hội liên quan đến rượu, các nhà nghiên cứu trong nước đã công bố các công trình sau:
-  Văn hóa rượu, (Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đức Kiết, Thái Lương, 2002). Các tác giả đã tìm hiểu về văn hóa rượu của người Việt Nam từ trước đến nay. Những minh chứng về sự tồn tại lâu đời của rượu ở Việt Nam được các tác giả nêu lên để khẳng định rượu đã có từ xa xưa trong xã hội người Việt Nam. Khảo cứu cuốn sánh này, nghiên cứu sinh đã lĩnh hội được những kiến thức quý báu về truyền thống văn hóa rượu của người Việt. Những thông tin, đánh giá trong công trình này được nghiên cứu sinh kế thừa vào chương lý luận của luận án khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam;
- Độc quyền rượu và chế độ thuộc địa của Pháp ở Đông dương, (Gerard Sasges - Châu Huy Ngọc biên dich, 2022). Nghiên cứu này đã cho thấy bức tranh từ những năm 1930 của thế kỷ trước về chế độ độc quyền sản xuất và bán rượu dưới thời thuộc địa thực dân Pháp. Công trình này cho biết, thời Pháp thuộc, Sở Thuế quan (nhà Đoan) là cơ quan kiểm soát dân cư và khẳng định quyền cai trị của thực dân Pháp đối với rượu. Doanh thu của ngành bán rượu được đầu tư cho các cơ sở hạ tầng quan trọng. Lợi nhuận thuộc về Hiệp hội các lò rượu Pháp ở Đông Dương do Pháp đầu tư đã thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa các ngành sản xuất gạo, rượu và thậm chí cả nước mắm. Thực dân Pháp quản lý kinh doanh rượu bằng việc cấp giấy phép bán bán hoặc phân phối rượu. Bên cạnh đó, hành vi sản xuất và tiêu thụ rượu bị hình sự hóa. Nghiên cứu này đã góp phần làm sáng tỏ chính sách quản lý kinh doanh rượu của thực dân Pháp tại Việt Nam vào đầu thế kỷ XX. 
- Tiêu dùng rượu bia ở Việt Nam, một số kết quả điều tra, (Lưu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thiềng, 2018). Nghiên cứu đã thực hiện điều tra xã hội học về thực trạng tiêu dùng rượu bia ở Việt Nam. Kết quả điều tra đã cho thấy gần 60% tổng số người được điều tra cho biết họ hiện đang sử dụng rượu bia, trong đó tỷ lệ tương ứng ở nam giới và phụ nữ là 86,8% và 31,6%. Trong số những người hiện đang sử dụng rượu bia, có tới 80% sử dụng rượu nấu thủ công (85,6% ở nam giới và 51,5% ở phụ nữ). Tỷ lệ người uống bia chiếm 68,9% (67,3% nam giới và 76,4% phụ nữ). Tỷ lệ người uống rượu bia nhập lậu hay rượu giả/nhái chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ (1,5-2,5% tổng số người đang sử dụng rượu bia trong năm điều tra). Một số kết quả nghiên cứu đã cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà hoạch định chính sách về quản lý sử dụng rượu bia ở Việt Nam hiệu quả hơn, cũng như các nhà sản xuất rượu bia xây dựng các chiến lược sản xuất rượu bia phù hợp hơn. Dưới góc độ các vấn đề xã hội, việc sử dụng rượu bia có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tâm thần, tai nạn giao thông hay bạo lực gia đình... Kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp cung cấp “bức tranh” rõ nét hơn về mức độ và phương thức sử dụng rượu bia của người dân trong cộng đồng. Từ đó, các can thiệp hữu hiệu cần được xây dựng để làm giảm tác hại của sử dụng rượu bia. 
- Tổng quan phương pháp nghiên cứu ước tính tổn thất kinh tế do suy giảm năng suất lao động do bệnh tật không tử vong liên quan đến sử dụng rượu bia trên thế giới, (Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Vũ Thị Minh Hạnh, Vũ Thị Mai Anh, 2020). Bài báo cung cấp thông tin cho việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu trong ước tính tổn thất về kinh tế do giảm năng suất lao động vì bệnh tật không tử vong liên quan đến sử dụng rượu bia. Tổn thất về kinh tế được ước tính thông qua đo lường suy giảm năng suất lao động do nghỉ làm việc và suy giảm năng suất lao động khi đang làm việc vì lý do sức khỏe liên quan đến sử dụng rượu bia. Việc đo lường năng suất suy giảm khi đang làm việc khá phức tạp. Một số bộ công cụ đã được sử dụng để ước tính mức suy giảm năng suất khi đang làm việc ở người lao động gặp các vấn đề về sức khỏe trong đó bộ công cụ WPAI-GH do Mỹ xây dựng có tính giá trị và độ tin cậy tốt nhất. WPAI-GH cũng cho phép lượng hóa được giá trị của năng suất lao động suy giảm thành tiền. Các tác giả khẳng định, có thể vận dụng và kế thừa cách tiếp cận, phương pháp đo lường, bộ công cụ WPAI-GH để tiến hành nghiên cứu ước tính chi phí của suy giảm năng suất lao động vì lý do sức khỏe không tử vong liên quan đến sử dụng rượu bia ở Việt Nam. Nghiên cứu này chủ yếu phân tích về phương pháp tính tổn thất về kinh tế đối với kinh tế qua việc năng suất lao động giảm sút do việc sử dụng rượu bia gây ra. Các bằng chứng về tổn thất kinh tế liên quan đến năng suất lao động là cơ sở quan trọng giúp các nhà hoạch định chính sách trong ban hành, vận động để tạo dựng sự đồng thuận của xã hội về thực thi các chính sách kiểm soát đồ uống có cồn;
- Các chính sách hiệu quả trong phòng, chống tác hại của rượu bia, (Đinh Công Luận và Nguyễn Hạnh Nguyên, 2017). Công trình này cho thấy, để ngăn ngừa những hậu quả ngày một gia tăng do lạm dụng rượu bia, tháng 5/2010, Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 63 đã nhất trí thông qua Nghị quyết về Chiến lược toàn cầu giảm tác hại của lạm dụng rượu bia, trong đó khuyến cáo các quốc gia tập trung vào những biện pháp kiểm soát rượu bia hiệu quả như chính sách phòng, chống uống rượu bia khi lái xe, kiểm soát tính sẵn có của chất có cồn, kiểm soát quảng cáo/tiếp thị rượu bia và chính sách giá bên cạnh các biện pháp theo dõi, giám sát và can thiệp của cộng đồng, ngành y tế. Bài viết bước đầu giới thiệu về các chính sách trong phòng, chống tác hại của rượu bia và đưa ra kiến nghị thể chế hóa các chính sách này trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Ở Việt Nam, Chính phủ cũng đã ban hành Chính sách quốc gia Phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn với quan điểm thống nhất và xuyên suốt trong chính sách bao gồm: (1) lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác gây tác hại đến sức khỏe của người sử dụng, đến gia đình, cộng đồng và kinh tế - xã hội; Nhà nước không khuyến khích người tiêu dùng sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; (2) mọi người có quyền được bảo vệ khỏi ảnh hưởng bởi tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; (3) thông tin, giáo dục, truyền thông là biện pháp quan trọng để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác; (4) kiểm soát toàn diện, đồng bộ đối với sản xuất, kinh doanh, sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tập quán văn hóa truyền thống để phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; và (5) tham gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
- Thực trạng lạm dụng rượu, bia và nhu cầu ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, (của tác giả Vũ Văn Huân, 2016). Việt Nam là một trong số ít quốc gia đang có xu hướng gia tăng nhanh về mức tiêu thụ rượu, bia và đồ uống có cồn/bình quân đầu người, trong khi mức tiêu thụ của toàn thế giới trong thập kỷ qua hầu như không thay đổi. Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, mức độ tiêu thụ rượu, bia của người Việt Nam trong 10 năm trở lại đây đã tăng gấp 2 lần. Lạm dụng rượu, bia tại Việt Nam đã và đang ở mức báo động, gây ra những tác hại về sức khỏe và nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng. Người trẻ tuổi đang sử dụng rượu, bia ở mức rất cao, với 80% nam giới và 36,5% nữ giới trong độ tuổi 14-25. Vấn đề này sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu Nhà nước không kịp thời điều chỉnh chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Bài viết đã đề cập đến những nội dung: Tiêu dùng rượu, bia đang ngày càng gia tăng, đặc biệt ở giới trẻ;  Lạm dụng rượu, bia gây nên những gánh nặng y tế và các vấn đề xã hội; Lạm dụng rượu, bia gây gánh nặng kinh tế cho hộ gia đình và quốc gia; Giá rẻ và sức mua gia tăng làm tăng nguy cơ lạm dụng rượu, bia; Truyền thông và kẽ hở pháp luật trong quảng cáo đồ uống có cồn.
- Hiệp định đối tác Toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái bình dương (CPTPP) và ngành công nghiệp đồ uống của Việt Nam, (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2019). Đây là cuốn sổ tay do Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện. Công trình đã hệ thống, tóm tắt và diễn giải các cam kết của CPTPP trong lĩnh vực đồ uống. Bên cạnh đó, công trình đã đưa ra những dự kiến về tác động của các cam kết này đối với ngành đồ uống của Việt Nam thời gian tới;
- Tổng quan về hệ thống chính sách thuế đối với ngành sản xuất rượu và đề xuất kiên nghị, (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2020). Báo cáo ngày do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thực hiện. Báo cáo đã rà soát, đánh giá các chính sách thuế đối với ngành đồ uống có cồn. Đặc biệt, báo cáo đã phân tích cụ thể, rút ra đánh giá về cách tiếp cận trong việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn ở Việt Nam hiện nay. Việc phân tích đã chỉ rõ ưu điểm và nhược điểm của thuế tương đối mà Việt Nam đang áp dụng trong chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam. Phân tích sự ảnh hưởng của chính sách thuế trên ba góc độ: sự phù hợp, sự hiệu quả và sự công bằng; phân tích tác động của chính sách hiện tại đối với rượu bia khu vực phi chính thức. Bên cạnh đó, báo cáo cũng nghiên chính sách thuế của một số quốc gia trên thế giới làm cơ sở so sánh phân tích chính sách thuế đối với đồ uống có cồn của Việt Nam. Dựa trên những đánh giá, phân tích, báo cáo đã đề xuất, kiến nghị trong lựa chọn phương pháp tính thuế, thuế suất phù hợp và quản lý tốt khu vực đồ uống có cồn phi chính thức, rượu thủ công. Đây là nghiên cứu có giá trị tham khảo cao đối với nghiên cứu sinh. Luận án kế thừa một số nhận đinh, đánh giá và kiến nghị để xây dựng giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế đối với rượu nhập khẩu của Việt Nam. 
- Quản lý nhà nước đối với thuế bảo vệ môi trường ở Việt Nam, (Phạm Bách Khoa, 2021). Luận án tiến sĩ này đã góp phần hoàn thiện lý thuyết về QLNN đối với thuế bảo vệ môi trường. QLNN ra đời cùng với sự ra đời của Nhà nước. Công tác QLNN phụ thuộc vào thời kì lịch sử, chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. QLNN là hình thức quản lý xã hội đặc biệt, thể hiện tính quyền lực nhà nước. Theo đó, các nhà nước sử dụng pháp luật của mình để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Công tác QLNN hướng tới đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. QLNN bao gồm toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp. QLNN được thực hiện bởi các cơ quan hành pháp theo quy định. Thuế nói chung và thuế bảo vệ môi trường nói riêng là một trong những đối tượng quản lý của nhà nước. Khảo cứu luận án này, nghiên cứu sinh có thể kế thừa những phân tích, nhận định các khái niệm liên quan đến QLNN.
- Quản lý nhà nước về lao động nước ngoài từ thực tiễn các khu công nghiệp Bắc Trung Bộ, (Trần Thị Bích Nga, 2021. Luận án là một công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu và tương đối toàn diện về quản lý nhà nước về lao động nước ngoài làm việc ở các khu công nghiệp ở Việt Nam. Luận án đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về quản lý nhà nước. Theo tác giả, trong nghiên cứu lý luận nhà nước và pháp luật, phần lớn đều xuất phát từ khái niệm chung của “quản lý” để lý giải các khái niệm có liên quan. Hiểu theo cách chung nhất, quản lý là sự tác động định hướng bất kỳ lên một hệ thống nào đó nhằm trật tự hóa nó và hướng nó phát triển phù hợp với những quy luật nhất định. Về khái niệm quản lý nhà nước thường được giải thích theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng thì quản lý nhà nước là phần quản lý xã hội do nhà nước đảm nhận, là sự tác động của chủ thể mang quyền lực nhà nước tới đối tượng quản lý nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Hiểu theo nghĩa hẹp thì quản lý nhà nước là quản lý hành chính nhà nước – quản lý nhà nước trên lĩnh vực hành pháp và chủ yếu được giao cho các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện.
- Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với phát triển thể thao thành tích cao ở việt nam trong giai đoạn hội nhập, (Nguyễn Thị Phương Loan, 2018). Trong đó, tác giả phân tích, đánh giá trong phạm vi nhất định, năng lực quản lý của nhà nước thể hiện tập trung trong việc hoạch định chính sách, quyết định quán xuyến hoạt động thực thi một cách nghiêm ngặt theo khuôn khổ nhất định nhằm đạt mục tiêu quản lý như mong muốn. Như vậy, năng lực quản lý của nhà nước liên quan tới nhiều khâu cơ bản trong chu trình quản lý, gồm: (i) Con người với tư cách nhân vật trọng tâm  trong  các khâu  của  chu  trình; (ii)  Nội dung chính sách, quyết định gắn với thực tiễn; (iii) Cơ chế, công cụ và tiền đề kinh tế - kỹ thuật bảo đảm hoạt động thực thi và giám sát, xử lý. Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý làm cho bộ máy nhà nước có năng lực và chu đáo hơn bởi xác định rõ ràng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng quản lý và bị quản lý, của từng tổ chức và cá nhân. Trách nhiệm được quy định cụ thể và rõ ràng đối với từng tổ chức và cá nhân trong tổ chức đó thông qua quy chế và hệ thống phân công nhiệm vụ tương ứng với vị trí trong bộ máy.
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan từ ứng dụng công nghệ thông tin, (Nguyễn Mạnh Tùng, 2017). Bài viết phân tích trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, công nghệ thông tin đã được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác, quản lý nhà nước. Công nghệ thông tin đã làm thay đổi căn bản, toàn diện phương thức hoạt động quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả; góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Công nghệ thông tin được sử dụng sâu rộng trong quản lý nhà nước và trở thành một trong những động lực quan trọng nhất để hiện đại hoá. Công nghệ thông tin đã làm thay đổi căn bản và toàn diện phương thức hoạt động quản lý nhà nước, hình thành hệ thống hiện đại, minh bạch và hiệu quả; góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước.
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Qua khảo cứu các công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhâp khẩu ở Việt Nam, có thể nhận thấy một số nội dung liên quan đến đề tài luận án đã được giải quyết và nghiên cứu sinh có thể kế thừa như sau:
- Về mặt lý luận: 
+ Nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nhập khẩu nói riêng ở trong và  ngoài nước trên các khía cạnh lịch sử chính sách quản lý, luận cứ chính sách quản lý, khái niệm, phạm vi, đặc trưng, vai trò, nội dung và các khía cạnh khác có liên quan là những kết quả đã được trình bày phổ biến ở các nghiên cứu đã được công bố. Tuy nhiên, tùy thuộc vào yêu cầu của đối tượng và phạm vi nghiên cứu mà mức độ phân tích hoặc cách tiếp cận nghiên cứu quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu khác nhau.
	+ Trong các công trình nghiên cứu có liên quan, các tác giả đã luận bàn về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng. Một số công trình nghiên cứu đi sâu vào phân tích các nội dung và đánh giá quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu về doanh nghiệp, mặt hàng, thuế, giá, điều kiện kinh doanh, tiếp thị. Đồng thời, cũng có những nghiên cứu đề cập đến giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
	+ Các công trình nghiên cứu đã khái quát nội dung quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, cơ sở lý luận về quản lý cấp giấy phép kinh doanh rượu nhập khẩu, quản lý các loại thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT. Một số công trình đi sâu phân tích mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu.
	+ Một số công trình hệ thống hóa một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, phân tích cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh rượu nhập khẩu.
- Về thực tiễn
+ Một số công trình đã tổng quan thực trạng về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng. Đánh giá thực trạng về quá trình xây dựng và thực thi chính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. 
+ Một số công trình đã tổng hợp và phân tích thực tiễn những vấn đề về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, quản lý điều kiện hạn chế đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, bao gồm địa điểm kinh doanh, thời gian kinh doanh, hạn chế quảng cáo, xúc tiến bán hàng. 
+ Một số các nghiên cứu đã trình bày các kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, đưa ra những đánh giá, cũng như rút ra những bài học về mặt chính sách và thực tiễn về quản lý thương nhân, thuế và giá, mặt hàng, điều kiện kinh doanh, hoạt động phân phối rượu nhập khẩu.
- Về giải pháp, kiến nghị
Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án đã đưa ra được một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng. Các giải pháp này chủ yếu là những giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung như: hoàn thiện chính sách, pháp luật về kinh doanh rượu; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước liên quan, nâng cao năng lực đội ngũ thực thi pháp luật về kinh doan rượu, giáo dục tuyên truyền pháp luật về kinh doanh rượu, pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia,… Những giải pháp kiến nghị này sẽ được nghiên cứu sinh cân nhắc sử dụng trong quá trình thực hiện luận án của mình.
[bookmark: _Toc101421594][bookmark: _Toc135018214]1.2.2. Khoảng trống nghiên cứu
Từ những phân tích về các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề của luận án như trên, nghiên cứu sinh nhận thấy những khoảng trống nghiên cứu và những vấn đề cần được giải quyết trong luận án như sau:
	- Về mặt lý luận:
Các công trình được nghiên cứu sinh khảo cứu cho thấy một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu chưa được đề cập nhiều. Tuy đã có một số các công trình đề cập đến những khía cạnh lý luận về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu nhưng mức độ đề cập là chưa sâu. Các công trình này chưa đưa ra được những khái niệm liên quan, nội dung và vai trò của quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu cũng chưa được đề cập đến. Vì vậy, những vấn đề về mặt lý luận mà luận án cần phải giải quyết đó là: phân tích làm rõ một số khái niệm có liên quan, trong đó quan trọng nhất là khái niệm về “quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu”. Căn cứ vào khái niệm đó, xác định nội dung, vai trò, các yếu tố ảnh hưởng đối với hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu.
- Về mặt thực tiễn
Qua tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, tác giả thấy rằng, trong bối cảnh thực thi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách cập nhật, có hệ thống công tác QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. Chính vì vậy, còn có rất nhiều vấn đề bỏ ngỏ, ví dụ như thực trạng QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam thời gian qua diễn ra như thế nào? Những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, những vấn đề đặt ra trong QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong thời gian qua? Chính vì vậy, về mặt thực tiễn, luận án cần tập trung giải quyết những vấn đề sau: Tổng hợp, phân tích và bình luận những vấn đề thuộc về nội dung của QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong giai đoạn 2013-2021; Rút ra những đánh giá khách quan về thực trạng QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu; Chỉ rõ những nguyên của những bất cập, hạn chế trong quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.
- Về giải pháp, kiến nghị:
Về mặt giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, các công trình nghiên cứu hiện tại đã có những đề cập nhất định. Một số công trình đã đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với rượu nói chung. Tuy nhiên giải pháp và kiến nghị này chỉ nhằm giải quyết một hay một số yếu tố trong tổng thể các hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nói chung. Hoạt động QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là hoạt động mang tính đặc thù do tích chất của đối tượng quản lý. Những giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu cần mang tính đồng bộ, dễ thực hiện và thực tiễn.  Giải quyết khoảng trống này của các công trình nghiên cứu trên, luận án tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau: Nghiên cứu đưa ra những mục tiêu, quan điểm và định hướng cho công tác hoàn thiện QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. Những quan điểm, mục tiêu, định hướng này nhằm giúp cho việc xây dựng các giải pháp hoàn thiện QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu được đúng hướng, đúng mục đích; Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là những giải pháp có tính khả thi và đồng bộ cao.
[bookmark: _Toc101421597]Có thể thấy, hiện nay chưa có công trình khoa học ở cấp độ Tiến sĩ nào nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống những vấn đề lý luận, thực trạng QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam; chỉ ra những thành công, bất cập, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khâu ở Việt Nam. Do vậy, việc nghiên cứu lý luận, đánh giá thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là không trùng lặp với các công trình đã thực hiện trước đây.


[bookmark: _Toc135018215]CHƯƠNG 2:
[bookmark: _Toc101421598][bookmark: _Toc135018216]CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH RƯỢU NHẬP KHẨU
[bookmark: _Toc135018217]2.1. Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu
[bookmark: _Toc135018218]2.1.1. Lý luận chung về quản lý nhà nước
[bookmark: _Toc101421600]- Khái niệm quản lý
Để nghiên cứu khái niệm QLNN, trước hết cần làm rõ khái niệm “quản lý”. Thuật ngữ “quản lý” thường được hiểu theo những cách khác nhau tùy theo góc độ khoa học khác nhau cũng như cách tiếp cận của người nghiên cứu. 
Theo quan niệm của C.Mác: “Bất kỳ lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào đó mà được tiến hành tuân theo một quy mô tương đối lớn đều cần có sự quản lý ở mức độ nhiều hay ít nhằm phối hợp những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất, sự vận động này khác với sự vận động của các cơ quan độc lập của cơ thể đó. Một nhạc công tự điều khiển mình, nhưng một dàn nhạc phải có nhạc trưởng”. (C.Mác và Ph.Ăng-Ghen, 2002 )
Tức theo Mác, quản lý là nhằm phối hợp các lao động đơn lẻ để đạt được cái thống nhất của toàn bộ quá trình sản xuất. Ở đây Mác đã tiếp cận khái niệm quản lý từ góc độ mục đích của quản lý.
Theo quan niệm của các nhà khoa học nghiên cứu về quản lý hiện nay: Quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt tới mục đích đã đề ra và đúng với ý trí của người quản lý. Theo cách hiểu này thì quản lý là việc tổ chức, chỉ đạo các hoạt động của xã hội nhằm đạt được một mục đích của người quản lý. Theo cách tiếp cận này, quản lý đã nói rõ lên cách thức quản lý và mục đích quản lý.
Quản lý nói chung theo nghĩa tiếng Anh là Administration vừa có nghĩa
quản lý (hành chính, chính quyền), vừa có nghĩa quản trị (kinh doanh). Trong thực tế, thuật ngữ "quản lý" và "quản trị" vẫn được dùng trong những hoàn cảnh khác nhau để nói lên những nội dung khác nhau, nhưng về cơ bản hai từ này đều có bản chất giống nhau. Khi dùng theo thói quen, chúng ta coi thuật ngữ "quản lý" gắn liền với quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý ở khu vực công cộng, tức là quản lý ở tầm vĩ mô, còn thuật ngữ "quản trị" được dùng ở phạm vi nhỏ hơn đối với một tổ chức, một doanh nghiệp (kinh tế). 
Có nhiều quan niệm khác nhau về quản lý như: Mary Parker Follet: "Quản lý là nghệ thuật khiến cho công việc được thực hiện thông qua người khác"; Robert Albanese: "Quản lý là một quá trình kỹ thuật và xã hội nhằm sử dụng các nguồn, tác động tới hoạt động của con người và tạo điều kiện thay đổi để đạt được mục tiêu của tổ chức";  Harolk Kootz & Cyryl O'Donell: "Quản lý là việc thiết lập và duy trì môi trường nơi mà cá nhân làm việc với nhau trong từng nhóm có thể hoạt động hữu hiệu và có kết quả, nhằm đạt được các mục tiêu của nhóm"; Robert Kreitner: "Quản lý là tiến trình làm việc với và thông qua người khác để đạt các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường thay đổi. Trong tâm của tiến trình này là kết quả và hiệu quả của việc của việc sử dụng các nguồn lực giới hạn"; Harol Koontz, 1993, "Quản lý là một nghệ thuật nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra thông qua việc điều khiển, chỉ huy, phối hợp, hướng dẫn hoạt động của những người khác"; (Nguyễn Minh Đạo, 1997), "Quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người nhằm đạt tới mục tiêu đã đề ra"; (Trường đại học Kinh tế quốc dân, 2021), "Quản lý là việc đạt tới mục đích của tổ chức một cách có kết quả và hiệu quả thông qua quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các nguồn lực của tổ chức".
Từ những quan niệm này cho thấy, quản lý là một hoạt động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong tổ chức. Đó là quá trình tạo nên sức mạnh gắn liền các hoạt động của các cá nhân với nhau trong một tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung.
Như vậy, theo cách hiểu chung nhất thì quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý. Việc tác động theo cách nào còn tuỳ thuộc vào các góc độ khoa học khác nhau ,các lĩnh vực khác nhau cũng như cách tiếp cận của người nghiên cứu.
- Khái niệm quản lý nhà nước:
Cùng với sự xuất hiện của Nhà nước, khái niệm quản lý nhà nước cũng đã được hình thành. Hoạt động quản lý nhà nước bao gồm hoạt động lập pháp của cơ quan lập pháp, hoạt động hành pháp của Chính phủ và hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp. Quản lý toàn xã hội mang tính chất quyền lực của nhà nước, áp dụng quyền lực thông qua pháp luật nhà nước để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, các hành vi của con người trên mọi phương diện đời sống giúp cho xã hội được duy trì, phát triển một cách trật tự và thích hợp để từ đó các nhiệm vụ của nhà nước được thực hiện một cách đảm bảo hơn.
Quản lý nhà nước là hoạt động mang tính chất quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Quản lý nhà nước được xem là một hoạt động chức năng của nhà nước trong quản lý xã hội và có thể xem là hoạt động chức năng đặc biệt quản lý nhà nước được hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng, quản lý nhà nước là toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước, từ hoạt động lập pháp, hoạt động hành pháp, đến hoạt động tư pháp; Theo nghĩa hẹp, quản lý nhà nước chỉ bao gồm hoạt động hành pháp.
Quản lý nhà nước được đề cập trong luận án này là khái niệm quản lý nhà nước theo nghĩa rộng; quản lý nhà nước bao gồm toàn bộ các hoạt động từ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đến việc chỉ đạo trực tiếp hoạt động của đối tượng bị quản lý và vấn đề tư pháp đối với đối tượng quản lý cần thiết của Nhà nước. Hoạt động quản lý nhà nước chủ yếu và trước hết được thực hiện bởi tất cả các cơ quan nhà nước, song có thể các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng và nhân dân trực tiếp thực hiện nếu được nhà nước uỷ quyền, trao quyền thực hiện chức năng của nhà nước theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc135018219]2.1.2. Lý luận về kinh doanh rượu nhập khẩu
2.1.2.1. Khái niệm, phân loại rượu
a) Khái niệm về “rượu”
Trên thế giới, các nghiên cứu hiện nay chưa trả lời được câu hỏi “rượu có từ bao giờ?”, tuy nhiên điều có thể khẳng định là rượu đã có từ rất lâu. Theo ghi chép và trên những phiến đá từ thời đế chế Babylon cổ có ghi lại cách làm rượu có cách đây gần 4.000 năm. Ở Ai cập, người ta cũng tìm thấy những dấu tích của rượu từ 5000 năm trước công nguyên. Trong những ngôi mộ cổ, người ta cũng tìm thấy các dấu tích của 6 loại rượu vang và bốn loại bia được dùng để cúng cho linh hồn ngưòi chết ở cõi vĩnh hằng. 
Ở Việt Nam, Sách Lĩnh Nam chích quái viết: “Buổi mới dựng nước, đồ ăn của dân chưa đủ. Lấy vỏ cây làm áo, dệt cói làm chiếu, lấy hèm làm rượu gạo, lấy bột quang lang làm bánh, lấy thịt chim muông làm mắm, lấy gừng làm muối…”. Căn cứ vào thông tin trong sách thì rượu đã xuất hiện từ thời các Vua Hùng. Bên cạnh đó, trong truyện kiều, Đại thi hào Nguyễn Du có viết: “Chén vui nhớ buổi hôm nay- Chén mừng xin đợi ngày rày năm sau”. Dựa vào 2 câu thơ này thì trong các cuộc vui của các nhà nho xưa đã thích uống rượu. Vì thế, nên mới có chữ “bầu rượu, túi thơ”. Rượu còn được coi là nét văn hóa tâm linh vì từ xưa cho tới ngày nay, rượu còn được dùng trong nhiều nghi lễ. Vậy nên còn có câu: “vô tửu bất thành lễ”.
Như vậy rượu đã có từ rất lâu và gắn với đời sống của con người. Khái niệm “rượu” đã quá quen thuộc trong cuộc sống. Hiện nay, tuỳ thuộc vào cách tiếp cận khác nhau, các khái niệm về rượu được đưa ra là không giống nhau.
Đầu tiên, rượu được xác định là đồ uống có cồn. Đồ uống có cồn là loại đồ uống có chứa chất ethanol. Nó được sản xuất bằng cách lên men trái cây, ngũ cốc, rỉ mật và chiết xuất thực vật để chuyển hoá thành rượu. Ethanol, công thức hoá học là C2H5OH là một chất gây nghiện, làm ức chế hoạt động của não bộ và hệ thống thần kinh trung ương.
Theo Anderson P, thì rượu được sản xuất bằng quá trình lên men của ngũ cốc và hoa quả. Quá trình lên men là một quá trình hóa học, theo đó nấm men hoạt động theo một số thành phần nhất định trong thức ăn, tạo ra rượu (Anderson P., Baumberg B., 2006).
Ở Việt Nam, khái niệm về rượu đã được quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính Phủ về kinh doanh rượu. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 3, quy định: “Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. (Ethanol)”. Đến năm 2019, khái niệm rượu chính thức được luật hoá tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, tại khoản 1, Điều 2 quy định “Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ một hoặc hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột của ngũ cốc, dịch đường của cây, hoa, củ, quả hoặc là đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm”.
Dưới phạm vi và góc độ nghiên cứu là quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu, khái niệm “rượu” được sử dụng trong luận án là khái niệm theo quy định trong Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và rút gọn như sau: rượu là đồ uống có cồn thực phẩm.
b) Phân loại rượu
Theo công nghệ sản xuất, rượu được phân loại như sau:
- Rượu chưng cất: Loại rượu này dùng những nguyên liệu chứa đường và tinh bột, nhưng sau khi lên men được cất lại. Rượu chưng cất là những loại rượu nặng như : Brandy, Whisky, Rhum, và Vodka…
+ Brandy: Đây là các loại rượu mạnh chưng cất từ vang (nho) hay từ trái cây đã lên men. Thường thì Brandy phải qua hai lần chưng cất để đạt tỷ lệ cồn 70 – 80 % rồi mới ủ cho rượu dịu bớt trong các thùng gỗ sồi nhờ quá trình oxy hóa, sau đó được pha thêm nước cất để đạt được độ cồn khoảng 40%. Brandy có hai dòng chính là Cognac và Armagnac. Nhiều loại rượu brandy vang có thể tìm ra trên khắp nơi ản xuất rượu thế giới. Theo nghĩa rộng hơn, thuật ngữ rượu brandy cũng biểu thị các loại rượu thu được từ quá trình chưng cất bã trái cây (tạo ra rượu brandy bã trái cây). Hoặc rượu nghiền hoặc rượu vang của bất kỳ loại trái cây nào khác (rượu brandy trái cây)
+ Whisky: Từ “Whisky” được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1736 trong tiếng Gaelic tại Ireland và có nghĩa là “nước của cuộc sống”. Khái niệm này đã phổ biến ngay từ thế kỷ XVI, nhưng khi đó người ta hiểu đấy không chỉ riêng là Whisky mà còn là những loại rượu chưng cất khác có thêm đồ gia vị. Đây là loại rượu có độ cồn cao, chưng cất từ ngũ cốc, có nguồn gốc từ các dòng tu sĩ ở Ireland, sản xuất để phục vụ cho các buổi lễ thánh, sau đó được truyền bá sang Scotch và một số nước khác.
+ Rhum: Người ta vẫn chưa thể hiểu nguồn gốc của từ “Rhum”, nó có thể xuất phát từ tiếng Latin “saccharum” (đường) nhưng đó cũng chỉ là một giả thiết. Cũng rất có thể nó sinh ra do các lính thuỷ người Anh, bởi ở Anh người ta dùng từ “rhum” để chỉ một người đàn ông liều lĩnh và khoác lác. Ngoài ra, có người cho rằng “rhum” là từ viết tắt của “rumbuillon” là ngôn ngữ của các thuỷ thủ chỉ sự huyên náo của mỗi cuộc chè chén. Rhum có một lịch sử rất rực rỡ, bắt nguồn từ Châu Á, theo chân con người trong cuộc hành trình về phương Tây. Cây mía được Columbus mang đến Châu Mỹ, Cuba và Rhum xuất hiện đầu tiên tại vùng này. Rượu Rhum là một đồ uống có cồn, được làm từ mía. Nước ép từ cây mía sau khi được nấu sôi, sẽ trở thành một dung dịch sền sệt gồm 95% đường mật và 5% bọt mía nổi lên phía trên. Đường mật được dùng để làm các loại đường, còn bọt mía được chưng cất cho lên men và tạo thành rượu Rhum. Sau đó, rượu Rhum được ủ trong thùng gỗ sồi một thời gian nhất định rồi mới đóng chai và bán ra thị trường.
+ Vodka: Vodka là loại rượu mạnh không màu có thể làm từ bất cứ loại ngũ cốc nào. Lúa mới chưng cất Vodka đạt đến 95 độ cồn, sau giảm dần còn 40 – 50 độ. Vodka không nhất thiết phải qua khâu ủ, nhưng cần xử lý nhằm loại bỏ hương vị và màu sắc để trở thành trong suốt, không mùi (chủ yếu sử dụng than hoạt tính để khử chất độc). Đây là loại rượu dễ bay hơi có thể pha chế với nhiều loại trái cây và các hỗn hợp đồ uống khác.
+ Gin: Rượu Gin nổi tiếng được sản xuất ở Hà Lan, được giáo sư Genever làm ra từ trái Juniper Berry với mục đích chữa bệnh cho một người bị thận. Hỗn hợp này không có tác dụng chữa bệnh nhưng lại có tác dụng gây tê, giảm đau. Khi vua William III lên ngôi hoàng đế nước Anh năm 1689, rượu Gin là loại đồ uống rất phổ biến, từ “Gin” cũng là do người Anh gọi tên loại rượu này. Gin được chưng cất từ các loại hạt (ngô, lúa mạch, lúa mì…) trộn với hương liệu thảo mộc như hạnh nhân, quế, hạt coca, gừng, vỏ chanh, cam… Về mặt kỹ thuật, Gin có thể được coi là các loại rượu mùi nếu được cho thêm đường. Độ cồn trong rượu Gin thường là 34 độ– 47 độ.
- Rượu lên men thuần túy: Rượu được lên men từ các nguyên liệu có chứa đường và tinh bột và đều có nồng độ thấp. Những điển hình của loại rượu này là: Rượu vang, saké, rượu nếp…
+ Vang: Rượu vang được phân theo giống nho, có vang trắng, vang đỏ, theo phương pháp lên men và ủ có vang thường, vang sủi bọt Champagne, theo cách chế thêm các phụ gia có các loại rượu mùi (pha thêm đường, tanin…), vang khan (ít ngọt) từ quy trình lên men toàn bộ đường có trong dịch quả nho. Rượu vang có nồng độ cồn khoảng 28 độ  – 30 độ. Hiện có 5 loại rượu vang phổ biến, bao gồm: rượu vang đỏ, rượu vang trắng, rượu vang hồng, rượu vang sủi tăm và rượu vang ngọt. Ngoài ra, một số nguồn tài liệu còn chỉ ra một loại nữa là rượu vang bổ. Ngoài ra, rượu vang còn được phân loại theo lịch sử, truyền thống và phương thức sản xuất rượu vang của các quốc gia, bao gồm: thế giới cũ – old world (bao gồm các quốc gia trồng nho và sản xuất rượu vang thuộc châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Áo, Hungary,..) và thế giới mới – new world (bao gồm tất cả các quốc gia trồng nho và sản xuất rượu vang không thuộc lãnh thổ châu Âu như Chile, Argentina, Mỹ, Úc, New Zealand, Nam Phi…).
+ Saké: Đây là loại đồ uống cổ truyền của người Nhật, không màu (hay hơi vàng), trong và độ cồn trung bình là 15o (rượu vang trung bình là 12o). Đây là sản phẩm chiếm lượng tiêu thụ 15% đồ uống mỗi năm ở Nhật. Rượu Saké, cũng giống như bia và vang được lên men nhờ quá trình lên men rượu: Dưới tác dụng của nấm men, đường của ngũ cốc được chuyển thành rượu. Quá trình sản xuất rượu sake có vẻ hơi giống quá trình sản xuất bia, bởi nấm men đều sử dụng đường từ tinh bột để lên men. Gạo dùng trong sản xuất Saké hoàn toàn khác với gạo ăn bình thường. Bởi lẽ, để sản xuất Saké, cần loại gạo có hàm lượng tinh bột tập trung ở trung tâm hạt, vì thế hạt gạo trắng và không trong như gạo ăn. Không thể dùng gạo ăn hàng ngày để sản xuất Saké.
- Rượu pha chế: Đây là thứ rượu lên men hoặc rượu cất có pha thêm đường, hương liệu, dược liệu….mà thành. Trong nhóm này có các thứ rượu bổ, rượu sâm, Liqueur, cocktail.
+ Cocktail là loại rượu pha chế điển hình và nổi tiếng nhất thế giới. Cocktail có tính bổ dưỡng và không gây say. Nguồn gốc của từ “cocktail” có rất nhiều cách giải thích nhưng cho đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Đây là hỗn hợp được pha từ hai loại rượu trở lên, hoặc được trộn với soft drinks (đồ uống không ga, hoặc nước trái cây…) theo một công thức có tính tương đối. Cocktail được xem là thức uống bổ dưỡng và mang tính nghệ thuật cho nên cách pha chế nó tuỳ theo cảm nhận của mỗi người chứ không mang công thức cứng nhắc.
2.1.2.1. Khái niệm về kinh doanh rượu nhập khẩu
a) Khái niệm hàng nhập khẩu
Khái niệm về nhập khẩu được rất nhiều người quan tâm tìm hiểu. Bởi đây được xem là một trong những hoạt động thương mại rất quan trọng của mỗi quốc gia. Vừa giúp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất trong nước, vừa là hình thức giúp hàng hóa được lưu thông trên quy mô thế giới. Bên cạnh việc xuất khẩu hàng đi quốc tế, nhập khẩu hàng sẽ giúp cán cân kinh tế được trở nên cân bằng hơn. Một đất nước phát triển thì xuất khẩu và nhập khẩu không có sự chênh lệch quá lớn mà phải diễn ra song song và tương trợ lẫn nhau. 
Hiểu một cách đơn giản, thì nhập khẩu là việc nhập hàng hóa, nguyên vật liệu từ các quốc gia khác vào một nước để tiêu thụ hoặc đáp ứng cho nhu cầu sản xuất. Đây là cách định nghĩa nhập khẩu thông thường của hầu hết mọi người. Tuy nhiên trong từ điển mở Wikipedia và Luật thương mại thì hàng nhập khẩu là gì được định nghĩa chi tiết và cụ thể hơn. 
Theo Wikipedia, thì “Nhập khẩu” được hiểu là các giao dịch liên quan về hàng hóa, dịch vụ từ một nguồn bên ngoài thông qua đường biên giới quốc gia. Đây là hoạt động kinh doanh trên phạm vi quốc tế, không phải dạng bán buôn riêng lẻ mà được điều hành dưới một hệ thống, bao gồm cả các tổ chức bên trong lẫn bên ngoài quốc gia nhập khẩu. Sự trao đổi hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ này sẽ dựa trên nguyên tắc trao đổi ngang giá mà tiền tệ được dùng làm môi giới. Khoản 2, Điều 28 Luật Thương mại 2005, định nghĩa nhập khẩu như sau: “Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.”	
Nhập khẩu có một số dạng cơ bản sau:
+ Nhập khẩu song song (arallel import):  Là một dạng nhập khẩu mà không thông qua đại lý có liên quan về công việc thương mại. Vì không thông qua đại lý uy tín nào nên lai lịch hàng thường không rõ ràng, nguy cơ cao là hàng giả, hàng nhái.
+ Nhập khẩu phi mậu dịch là (Non-commercial): Là một dạng nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh. Thông thường là các hàng do các quốc gia bên ngoài tài trợ không hoàn lại, hàng do Việt Kiều, học sinh sinh viên, người công tác nước ngoài mang về, hoặc đồ do khách du lịch nước ngoài mang đến,…(trái ngược lại, hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh mua bán gọi là hàng mậu dịch).
+ Nhập khẩu tiểu ngạch: Là hình thức nhập khẩu rất được ưa chuộng bởi thủ tục đơn giản, chi phí thấp. Đó là hoạt động trao đổi mua bán của những người dân sinh sống gần đường biên giới giữa hai nước có biên giới liền kề. Ví dụ người dân nước ta ở các vùng cửa khẩu như Mộc Bài, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai… thường xuyên nhập khẩu tiểu ngạch từ Trung Quốc nông sản, quần áo, vải vóc,…Phù hợp giao dịch nhỏ, hạn chế là tính ổn định không cao, nhiều rủi ro. 
+ Nhập khẩu chính ngạch (Pay Full Tax): Cũng là hình thức nhập khẩu hàng từ các nước có chung biên giới. Nhưng nhập khẩu chính ngạch sẽ có quy mô lớn hơn, hàng được nhập qua các cửa khẩu với chế độ kiểm duyệt kỹ lưỡng về chất lượng, an toàn vệ sinh,…mức thuế phí cao hơn nhiều so với tiểu ngạch và phải đóng đầy đủ trước khi thông quan.
Với cách hiểu về nhập khẩu như trên về hoạt động nhập khẩu, chúng ta có thể hiểu hàng nhập khẩu là tất cả hàng hoá, sản phẩm đã được sản xuất từ đất nước khác và nhập qua cửa khẩu của nước nhập khẩu để được lưu hành trong nước nhập khẩu, nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng này là ở nước ngoài. Không quan trọng hàng hoá được sản xuất bởi ai, ở đâu, chỉ cần nơi sản xuất của chúng là ở nước ngoài, được cấp phép sản xuất theo quy định của nước ngoài và được nhập vào nước nhập khẩu theo đúng quy định.
b) Khái niệm rượu nhập khẩu
Từ những phân tích về khái niệm “rượu”, “hàng nhập khẩu” như trên, nghiên cứu sinh đưa ra khái niệm về rượu nhập khẩu như sau: rượu nhập khẩu là đồ uống có cồn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ ở nước ngoài được nhập về Việt Nam để lưu hành trong nước.
c) Khái niệm kinh doanh rượu nhập khẩu
Tổng thể các hoạt động trong nền kinh tế có thể chia làm hai nhóm cơ bản: hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận và hoạt động công ích (phục vụ) không vì mục tiêu lợi nhuận. Hoạt động tạo ra sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho thị trường để kiếm lợi được gọi là kinh doanh. Cần chú ý rằng các hoạt động này có điều kiện và không bị pháp luật ngăn cấm. Hoạt động kinh doanh rất phổ biến trong nền kinh tế, nó diễn ra xung quanh chúng ta. Kinh doanh được coi là một hoạt động sáng tạo của loài người như sáng tạo ra sản phẩm mới và dịch vụ mới cho con người, cho xã hội; tạo ra việc làm cho xã hội; tạo ra các khoản thuế nộp ngân sách để xây dựng đất nước và cuối cùng là tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Chính vì tính chất này mà kinh doanh trở thành phổ biến và thu hút sự tham gia của hầu hết người dân trong xã hội. (Trường đại học Kinh tế quốc dân, 2014)
Có thể hiểu ngắn gọn hoạt động tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp cho thị trường để kiếm lời được gọi là kinh doanh. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. (Khoản 16, điều 4, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).  
Khái niệm kinh doanh theo Luật doanh nghiệp có sự đồng nhất trong cách tiếp cận về hoạt động kinh doanh với chuỗi giá trị của Michael Porter. Theo đó, quá trình cung ứng hàng hóa và dịch vụ được cấu thành từ một chuỗi các hoạt động tạo ra giá trị, được gọi là chuỗi giá trị. Trong đó, giá trị gia tăng tạo ra ở mỗi khâu được chuyển vào giá trị chung của sản phẩm hoặc dịch vụ. 
Luật Doanh nghiệp 2014 nhấn mạnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh còn xuất hiện trong lĩnh vực thương mại. Theo Khoản 1, Điều 3, Luật thương mại 2005, “hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lời, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác”. Hoạt động thương mại cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng với mục đích thu lợi nhuận mang bản chất là hoạt động kinh doanh. Trong đó có các hoạt động cụ thể như: 
+ Hoạt động mua bán hàng hóa: bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa như thỏa thuận.
+ Cung ứng dịch vụ: bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán và sử dụng dịch vụ như thỏa thuận. 
+ Xúc tiến thương mại: là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; bao gồm khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. 
+ Các hoạt động trung gian thương mại: là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân xác định; bao gồm đại diện thương mại, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại. 
Có thể mở rộng quan niệm về kinh doanh: việc sản xuất hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ gì đáp ứng một nhu cầu cụ thể của con người nhằm mục đích kiếm lời được gọi là hoạt động kinh doanh. Như vậy, cơ bản kinh doanh bao gồm hai đặc trưng sau đây: Kinh doanh bao gồm một số khâu trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ; Hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lời.
Trên cơ sở phân tích trên, hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu được hiểu là việc sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ có liên quan đến rượu nhập khẩu nhằm mục đích kiếm lời. Trong phạm vi luận án này, khái niệm kinh doanh rượu nhập khẩu được xác định như sau: Kinh doanh rượu nhập khẩu là hoạt động thương mại về đồ uống có cồn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ ở nước ngoài được nhập về Việt Nam để lưu hành trong nước của các chủ thể nhằm mục đích thu lợi nhuận. Như vậy, hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu bao gồm cả hoạt động nhập khẩu rượu và phân phối rượu nhập khẩu trên thị trường trong nước.
[bookmark: _Toc135018220]2.1.3. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu
2.1.3.1. Khái niệm quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu 	Hoạt động quản lý Nhà nước đối với mặt hàng là đồ uống có cồn cụ thể là mặt hàng rượu về cơ bản như đối với thị trường hàng hóa thông thường khác. Tuy nhiên, rượu là sản phẩm kinh doanh có điều kiện, là sản phẩm đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏa con người, đến an ninh xã hội. Do vậy QLNN đối với mặt hàng rượu là tổng thể các công cụ, chính sách, biện pháp cơ quan quản lý Nhà nước sử dụng để tác động vào các nhà kinh doanh, tác động đến thị trường rượu với mong muốn quản lý tốt nhất mặt hàng này về chất lượng và số lượng.
Từ kết quả phân tích và tổng hợp các khái niệm liên quan trên, nghiên cứu sinh đưa ra định nghĩa về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu như sau: Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước điều chỉnh mối quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động thương mại của các chủ thể về đồ uống có cồn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ ở nước ngoài trên thị trường.
2.1.3.2. Đặc điểm của quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu
Với khái niệm như trên, QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu có một số đặc điểm chính sau:
Thứ nhất, QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là hoạt động mang quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước trong QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu trước hết thể hiện ở việc các chủ thể có thẩm quyền thể hiện ý chí nhà nước thông qua phương tiện nhất định, trong đó phương tiện cơ bản và đặc biệt quan trọng được sử dụng là văn bản QLNN. Bằng việc ban hành các văn bản, chủ thể quản lý nhà nước thể hiện ý chí của mình dưới dạng các chủ trương, chính sách pháp luật nhằm định hướng cho hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật; dưới dạng quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước và của cấp trên thành những quy định chi tiết để có thể triển khai thực hiện trong thực tiễn; dưới dạng các mệnh lệnh cá biệt nhằm áp dụng pháp luật vào thực tiễn, trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ quản lý; dưới những dạng mệnh lệnh chỉ đạo cấp dưới trong hoạt động, nhằm tổ chức thực hiện pháp luật về kinh doan rượu nói chung và kinh doan rượu nhập khẩu nói riêng trong thực tiễn; dưới dạng những thông tin hướng dẫn cấp dưới nhằm đảm bảo sự thống nhất, có hệ thống của bộ máy quản lý.
Bên cạnh đó, quyền lực nhà nước còn thể hiện trong việc các chủ thể có thẩm quyền tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo đảm thực hiện ý chí nhà nước, như các biện pháp về tổ chức, về kinh tế, tuyên truyền giáo dục, thuyết phục cưỡng chế…, nhờ đó ý chí của chủ thể quản lý nhà nước được bảo đảm thực hiện.
Đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt hoạt động QLNN với những hoạt động quản lý không mang tính quyền lực nhà nước, như quản lý trong nội bộ của các đảng chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp…
Thứ hai, QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là hoạt động được tiến hành bởi những chủ thể có quyền năng hành pháp. 
Chủ thể QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là các chủ thể mang quyền lực nhà nước trong lĩnh vực hành pháp, bao gồm: cơ quan hành chính nhà nước và công chức của những cơ quan này; thủ trưởng của các cơ quan nhà nước; các công chức nhà nước, cá nhân hoặc tổ chức xã hội được nhà nước ủy quyền quản lý đối với một số loại việc nhất trong quá trình thương mại rượu nhâp khẩu. 
Thứ ba, QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là hoạt động có tính thống nhất, được tổ chức có hệ thống.
Để bảo đảm tính pháp chế trong hoạt động hành pháp nói chung, bộ máy các cơ quan hành pháp được tổ chức thành một khối thống nhất từ Trung ương tới địa phương, đứng đầu là Chính phủ, nhờ đó các hoạt động của bộ máy được chỉ đạo, điều hành thống nhất.
Thứ tư, hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu có tính chấp hành và điều hành
Tính chấp hành và điều hành của hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu thể hiện trong việc những hoạt động này được tiến hành trên cơ sở pháp luật và nhằm mục đích thực hiện pháp luật về kinh doanh rượu nói chung, cho dù đó là hoạt động chủ động sáng tạo của chủ thể quản lý thì cũng không được vượt quá khuôn khổ pháp luật, điều hành cấp dưới, trực tiếp áp dụng pháp luật hoặc tổ chức những hoạt động thực tiễn…, trên cơ sở quy định pháp luật nhằm thực hiện những quy định pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu. Tính điều hành của hoạt động QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu thể hiện trong việc chủ thể có thẩm quyền tổ chức thực hiện pháp luật nhằm đảm bảo hoạt động thương mại rượu nhập khẩu ổn định, đạt mục tiêu của nhà nước. Trong quá trình đó, các chủ thể này, không chỉ tự mình thực hiện pháp luật mà quan trọng hơn cả là đảm nhận chức năng chi đạo nhằm vận hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo một quy trình thống nhất; tổ chức để mọi đối tượng có liên quan thực hiện những quy định của pháp luật về kinh doanh rượu nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng.
Thứ năm, QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là hoạt động mang tính liên tục.
Cũng như các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước khác trong xã hội, hoạt động QLNN đối với kinh doanh rượu luôn cần có tính liên tục, kịp thời và linh hoạt để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về kinh doanh rượu nhập khẩu. Chính điểm đặc thù này được coi là một cơ sở quan trọng trong việc xác lập quy định về tổ chức và hoạt động, quy chế công chức, công vụ của bộ máy hành chính nhà nước; tạo ra bộ máy hành chính gọn nhẹ, có sự linh hoạt trong tổ chức, có đội ngũ công chức năng động sáng tạo, quyết đoán và chịu sự ràng buộc trách nhiệm đối với hoạt động của mình.
2.1.3.3. Vai trò của quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu 
QLNN đối với kinh doanh rượu nói chung, kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng cần thiết khách quan nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển thị trường rượu nhập khẩu theo đúng định hướng và mục tiêu đề ra. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hoạt động thương mại mặt hàng rượu diễn ra ngày càng mạnh mẽ, bên cạnh những lợi ích đạt được cũng xuất hiện những tiêu cực, hạn chế cần phải được kiểm soát. Để giải quyết những hạn chế, duy trì sự ổn định, lành mạnh trong kinh doanh rượu nhập khẩu, đòi hỏi phải có những công cụ quản lý của nhà nước. Bằng quyền lực, chính sách và sức mạnh kinh tế của mình, nhà nước giải quyết những mâu thuẫn lợi ích kinh tế phổ biến, thường xuyên và cơ bản, những tiêu cực trong kinh doan rượu nhập khẩu.
Kinh doanh rượu nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng là hoạt động kinh doanh đặc biệt bởi rượu không đơn giản là hàng hóa thông thường mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng, ảnh hưởng đến các vấn đề phúc lợi xã hội, sự phát triển chung của đất nước...
Vai trò của QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu có những vai trò chủ yếu sau:
- Hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nói chung, trong đó có rượu nhập khẩu là hết sức cần thiết nhằm mục tiêu nhằm hạn chế việc lạm dụng rượu cũng như tác hại của nó gây ra. 
Như chúng ta đã thấy, việc sử dụng rượu, bia là thói quen tiêu dùng đã tồn tại lâu đời ở nhiều nước cũng như ở Việt Nam. Sử dụng rượu, bia ở liều lượng chừng mực, trên một số cá nhân có thể mang lại một số tác động tích cực. Tuy nhiên, do rượu, bia đều chứa cồn là chất gây nghiện, được Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư, có tác động lên hầu hết các cơ quan trong cơ thể nên việc sử dụng rượu, bia có nguy cơ tác động đối với sức khỏe và cần có cơ chế quản lý khác với các hàng hóa thông thường theo hướng phòng ngừa, hạn chế tác hại ngay từ khi con người tiếp cận sản phẩm này. Tác động có hại của rượu thể được thể hiện qua những điểm sau:
+ Tác hại của lạm sụng rượu, bia đối với sức khỏe:
Tại Việt Nam, rượu, bia xếp thứ 05 trong 15 yếu tố nguy cơ sức khỏe hàng đầu. Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy năm 2012 có 8,3% số trường hợp tử vong liên quan đến sử dụng rượu, bia, 71,7% trường hợp tử vong do xơ gan ở nam và 36,2% trường hợp tử vong do tai nạn giao thông ở nam là do sử dụng rượu, bia. 15% số giường bệnh tại các bệnh viện tâm thần là dành cho điều trị người bệnh loạn thần do rượu, bia. Bên cạnh đó, tổn hại sức khoẻ do ngộ độc rượu, bia trong đó có rượu, bia không bảo đảm chất lượng, không kiểm soát được nguồn gốc, rượu pha từ cồn công nghiệp cũng là vấn đề đáng lưu tâm.
+ Tác hại của sử dụng rượu, bia đối với tai nạn giao thông, gây rối trật tự xã hội và gia đình:
Nếu so với hút thuốc lá thì các hệ luỵ về mặt xã hội do sử dụng rượu, bia gây ra nghiêm trọng hơn nhiều, bao gồm: tai nạn giao thông, chấn thương, bạo lực gia đình, mất an ninh trật tự, gia tăng khoảng cách giàu nghèo. 
Tại Việt Nam, rượu, bia là một trong 03 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở nam giới độ tuổi 15-49. Theo báo cáo của WHO (2014) tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia ước tính chiếm 36,2% ở nam giới và 0,7% ở nữ giới. Nghiên cứu của WHO phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trên 14.990 nạn nhân tai nạn giao thông nhập viện tại 6 tỉnh thì 28% người đi xe máy có nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép (50 mg/dl), 63,4% người lái xe ô tô có nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép (0 mg/dl).
Thống kê hằng năm có khoảng 800 ca tử vong do bạo lực có liên quan đến sử dụng rượu, bia; Khoảng gần 30% số vụ gây rối trật tự xã hội có liên quan đến sử dụng rượu, bia; Phạm pháp hình sự liên quan đến rượu, bia trong độ tuổi trước 30 chiếm tới 70%.
Nhiều hộ gia đình Việt Nam (HGĐ) đang đối mặt với các vấn đề liên quan đến rượu, bia: 11% HGĐ xảy ra bạo lực gia đình mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em. Tỷ lệ trẻ em Việt Nam chịu tác hại từ việc sử dụng rượu, bia của người khác thuộc nhóm 2 nước cao nhất.
Tình trạng người dân ở các khu vực kém phát triển hơn uống rượu, bia ở mức có hại hiện nay là yếu tố nguy cơ có thể góp phần gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Tác hại từ việc sử dụng rượu, bia của người lớn đối với trẻ em phổ biến hơn ở các hộ gia đình ở nông thôn, thu nhập thấp và có người sử dụng nhiều rượu, bia. Phụ nữ và trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số đang là đối tượng gánh chịu tác hại từ việc sử dụng rượu, bia, trong đó người dân tộc thiểu số chịu hậu quả cao gấp 3 đến 4 lần so với người Kinh.
+ Tác hại của sử dụng rượu, bia đối với kinh tế: 
Tại Việt Nam, chi phí của người dân cho tiêu thụ chỉ riêng đối với bia là gần 4 tỷ USD trong năm 2017. Mặt khác, nếu phí tổn kinh tế do rượu, bia ở mức thấp nhất của thế giới (1,3% GDP) thì thiệt hại ước tính khoảng 65 nghìn tỷ đồng. Ước tính tổng gánh nặng trực tiếp của 6 bệnh ung thư mà rượu, bia là một trong những nguyên nhân cấu thành chính đã là 25.789 tỷ đồng chiếm 0,25% tổng GDP năm 2017; chi phí giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia chiếm tới 1% GDP (khoảng 50.000 tỷ đồng theo GDP năm 2017). 
Như vậy, với những ảnh hưởng đến cả ba khía cạnh xã hội, môi trường và kinh tế, rượu, bia thực sự là trở ngại lớn đối với 13/17 mục tiêu và 52/169 chỉ tiêu trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững mà Liên Hợp quốc đã đưa ra. (Bộ Tư pháp, 2020)
- Quản lý Nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu có vai trò quan trọng trong phát triển lành mạnh của thị trường rượu. 
Định hướng hành vi của các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu theo những mục đích, mục tiêu đã định trước của Nhà nước. Đối với từng giai đoạn cụ thể Nhà nước sẽ định hướng khác nhau đối với từng chủ thể khác nhau sao cho các định hướng này phải theo kịp xu hướng phát triển hiện đại và phù hợp với thực tế; Điều tiết các hành vi không phù hợp, tạo ra hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng theo các mục tiêu đề ra; Hạn chế những bất cập của thị trường rượu nhập khẩu giảm thiểu những rủi ro đối với các chủ thể tham gia thị trường này.
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[bookmark: _Toc135018222]2.2.1. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu
Hoạt động xây dựng pháp luật là một trong những hoạt động cơ bản, không thể thiếu của Nhà nước. Để tổ chức và quản lý các lĩnh vực trong đời sống xã hội được tốt, Nhà nước phải tiến hành xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước, tổ chức xã hội khác nhau và sự ứng xử của các cá nhân trong xã hội.
Một cách khái quát nhất, xây dựng pháp luật là hoạt động ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định của pháp luật (tức là các quy phạm pháp luật) cho phù hợp với nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội. Nói cách khác, xây dựng pháp luật là hoạt động tạo lập mới hoặc thay đổi các quy phạm pháp luật đã có - tế bào của hệ thống pháp luật. Thông qua hoạt động xây dựng pháp luật, hệ thống pháp luật có thể “phình” thêm hoặc “teo” đi. Hoạt động xây dựng pháp luật cũng là hoạt động quyền lực hóa các chuẩn mực xã hội. Từ cách hiểu này, có thể thấy hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là quá trình hoạt động vô cùng quan trọng, phức hợp bao gồm nhiều hoạt động kế tiếp nhau, liên quan chặt chẽ với nhau, do nhiều tổ chức và cá nhân có vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn khác nhau cùng tiến hành, nhằm chuyển hóa ý chí của nhà nước thành những quy định pháp luật dựa trên những nguyên tắc nhất định và được thể hiện dưới những hình thức pháp lý nhất định mà chủ yếu là văn bản quy phạm pháp luật.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh doanh rượu nói chung và quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng nằm trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chung của Nhà nước. Nội tại đồ uống có cồn có những chất tác động có hại cho sức khoẻ của người dân, chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Nhà nước phải điều chỉnh vào hoạt động kinh doanh rượu bằng cách xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh rượu. Các quy định này là những nguyên tắc xử sự của những chủ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh rượu. Nó ràng buộc người sản xuất, chế biến, kinh doanh rượu để bảo vệ sức khoẻ của người dân nói chung. Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh rượu còn là cơ sở pháp lý để tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý kinh doanh rượu.
Quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu là hoạt động khá phức tạp, để thực hiện công tác này trên thực tiễn, các cơ quan có thẩm quyền phải ban hành những quy phạm pháp luật khác nhau, bao gồm: 
- Các quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nói chung, trong đó có kinh doanh rượu nhập khẩu; 
- Các quy phạm pháp luật về quản lý thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu; 
- Các quy phạm pháp luật về thuế và giá đối với rượu nhập khẩu; 
- Các quy pháp pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu; 
- Các quy phạm về điều kiện kinh doanh rượu nhập khẩu; 
- Các quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động phân phối rượu nhập khẩu.
[bookmark: _Toc135018223]2.2.2. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu
Tổ chức thực hiện là khâu hết sức quan trọng trong quá trình quản lý nhà nước nói chung và quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng, nó quyết định đến việc hoàn thành trách nhiệm của chủ thể quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu.
Theo Đại từ điển Tiếng Việt, “tổ chức” có hai nghĩa chính. Nghĩa thức nhất (động từ): “tổ chức” là việc sắp xếp, bố trí thành các bộ phận để cùng thực hiện một nhiệm vụ hoặc cùng một chức năng chung; sắp xếp, bố trí để làm cho có trật tự, nề nếp; tiến hành một công việc theo cách thức, trình tự nào đó,… Nghĩa thứ hai (là danh từ): “tổ chức là tập hợp người được tổ chức theo cơ cấu nhất định, để hoạt động vi lợi ích chung; tổ chức chính trị, xã hội với cơ cấu và kỷ luật chặt chẽ (Nguyễn Như Ý, 1999).
Trong luận án này, khái niệm “tổ chức” được dùng theo nghĩa thứ nhất, tức là tiến hành một công việc theo cách thức, trình tự nào đó. Do đó có thể hiểu tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với kinh danh rượu nhập khẩu là toàn bộ các biện pháp, cách thức, trình tự tiến hành công việc mà các chủ thể có thẩm quyền sử dụng trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu trên thị trường. 
Theo ý kiến của V.G. Aphannaep (nhà khoa học quản lý và tâm lý học quản lý Nga), tổ chức thực hiện các quyết định quản lý được tiến hành theo 4 bước chính: vạch kế hoạch công tác, phân bổ những người từa hành, quy định chức năng, quyền hạn của họ; tạo ra hệ thống kích thích và kiểm tra; phân tích tình hình công việc và sửa đổi quyết định khi cần thiết.
Nhà tâm lý học quản lý Nga L.U. Manxki lại cho rằng, quá trình tổ chức quản lý được diễn ra qua 11 bước sau: nắm vững nhiệm vụ; chọn những người tổ chức và người giúp việc; xem xét phẩm chất và năng lực cán bộ thừa hành; thông báo cho cán bộ thừa hành biết rõ nhiệm vụ công tác; xác định các phương tiện và điều kiện; lên kế hoạch; phân công nhiệm vụ; phối hợp công tác trong nội bộ với bên ngoài; theo dõi và kiểm tra; phân tích hiệu quả công tác; xác định những khâu cấp bách và đề ra công việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ.
Từ những trình bày trên và thực tiễn hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam thời gian qua, có thể khái quát nội dung chủ yếu của tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu như sau: (1) Xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách quy hoạch và kế hoạch về nhằm quản lý hoạt động kinh doan rượu nói chung, trong đó có nội dung về quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu; (2) Cấp phép kinh doanh rượu nhập khẩu; (3) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến kinh doanh rượu nhập khẩu. 
[bookmark: _Toc135018224]2.2.3. Kiểm tra, thanh tra về kinh doanh rượu nhập khẩu 
- Kiểm tra hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu
Theo từ điển tiếng Việt thì "kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh gía, nhận xét". Dưới góc độ quản lý nhà nước, kiểm tra còn được định nghĩa như sau: “Kiểm tra là một chức năng của hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của đối tượng kiểm tra, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, những thiếu sót trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, qua đó áp dụng những biện pháp xử lý, khắc phục những thiếu sót nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước”. Mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau về kiểm tra nhưng suy cho cùng mục đích của kiểm tra là phát hiện hoặc phòng ngừa những vi phạm, góp phần thúc đẩy và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nhà nước. Từ đó tạo điều kiện cho hoạt động thực hiện đúng hướng. 
Như vậy có thể hiểu kiểm tra hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu là hoạt động của các chủ thể quản lý nhà nước có thẩm quyền tác động lên các đối tượng của quản lý nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu. Đối tượng của kiểm tra là các đơn tổ chức, cá nhân phân phối, lưu thông rượu nhập khẩu trên thị trường.
Việc kiểm tra phải nhằm mục đích: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với rượu nhập khẩu được phân phối, lưu thông trên thị trường; Đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu; Thông qua kiểm tra, các chủ thể có thẩm quyền kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm; đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu.
- Thanh tra hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu
Thanh tra (tiếng Anh là Inspect) xuất phát từ nguồn gốc La tinh (Inspecrare) có nghĩa và “nhìn vào bên trong”, chỉ một sự kiểm tra, xem xét từ bên ngoài đối với hoạt động của một số đối tượng nhất định. Theo Từ điển pháp luật Anh - Việt, thanh tra “là sự kiểm soát, kiểm kê đối với đối tượng bị thanh tra”. Từ điển Luật học (tiếng Đức) giải thích thanh tra “là sự tác động của chủ thể đến đối tượng đã và đang thực hiện thẩm quyền được giao nhằm đạt được mục đích nhất định - sự tác động có tính trực thuộc”. Theo Từ điển tiếng Việt, “thanh tra là kiểm soát, xem xét tại chỗ việc làm của một địa phương, cơ quan, xí nghiệp”. Với nghĩa này, Thanh tra bao hàm nghĩa kiểm soát nhằm: “xem xét và phát hiện ngăn chặn những gì trái với quy định”. Thanh tra thường đi kèm với một chủ thể nhất định: “người làm nhiệm vụ thanh tra” “đoàn thanh tra của Bộ” và “đặt trong phạm vi quyền hành của một chủ thể nhất định. Thanh tra có những đặc điểm chính là: gắn liền với quản lý nhà nước, luôn mang tính quyền lực nhà nước và có tính độc lập tương đối. 
Như vậy có thể hiểu Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, là hoạt động kiểm tra, xem xét việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; thường được thực hiện bởi một cơ quan chuyên trách theo một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, nhằm kết luận đúng, sai, đánh gia ưu, khuyết điểm, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. 
Thanh tra kinh doanh rượu nhập khẩu là hoạt động kiểm tra, xem xét việc làm của các đối tượng liên quan đến vấn đề thương mại rượu nhập khẩu. Nội dung của hoạt động thanh tra hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu bao gồm: Kiểm tra, xem xét việc thực hiện an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng đối với rượu nhập khẩu do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; Kiểm tra việc thực hiện các điều kiện về kinh doanh rượu nói chung; Kiểm tra việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về anh toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu;…
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Hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu chịu ảnh hưởng của những yếu tố chinh sau đây:
2.3.1.1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng về quản lý kinh doanh rượu 
Như đã phân tích ở trên, những yếu tố tác động đến hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu chịu ảnh hưởng của sự lãnh đạo của Đảng. Sự ảnh hưởng này được thể hiện trước tiên bằng việc Đảng đã nhận thức và chỉ rõ những yếu kém, bất cập trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý hành chính nhà nước nói chung, trong đó có quản lý kinh doanh rượu. Nghị quyết Đại hội XI đã chỉ rõ: “Năng lực dự báo, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trên một số lĩnh vực yếu; phân cấp mạnh nhưng thiếu kiểm tra, kiểm soát; trật tự, kỷ cương xã hội không nghiêm”. Nhận thức được tầm quan trọng, những mặt đạt được, những hạn chế, yếu kém của công tác quản lý nhà nước về kinh tế nói chung, về kinh doanh rượu nói riêng, con vấn đề nâng cao sức khoẻ nhân dân, Đảng đã kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết nhằm hạn chế tác hại của rượu bia trong đó có việc không khuyến khích phát tiêu thụ rượu bia.
Với quan điểm sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội và nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ cả về thể chất, tinh thần và xã hội, chú trọng đến tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, ngày 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó đã nhấn mạnh việc “Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá”, “Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hoá có hại cho sức khoẻ như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá để hạn chế tiêu dùng”, “Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về sức khoẻ; hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu.” Đây là cơ sở để Nhà nước thực hiện thể chế hóa thành các quy định pháp luật, chiến lược, kế hoạch cụ thể trong việc hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung, rượu nhập khẩu nói riêng.
2.3.1.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh doanh rượu 
Chính sách pháp luật của Nhà nước là nhân tố quan trong trong việc nâng cao năng lực của quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. Đây là cơ sở pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoạt động quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu. Như đã phân tích ở trên, công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu đạt được hiệu lực và hiệu quả phụ thuộc vào việc hoạt động quản lý đó phải đúng, kịp thời, có kết quả với mức chi phí nguồn lực thấp ít nhất. Để đạt được điều này, công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu phải được các các chủ thể quản lý thực hiện trên cơ sở pháp luật. Vai trò của pháp luật trong việc hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu được thể hiện ở các khía cạnh sau:
Thứ nhất, pháp luật Nhà nước là cơ sở pháp lý cho sự hình thành bộ máy  quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung và quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng.
Thứ hai, pháp luật Nhà nước là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu.
Thứ ba, pháp luật Nhà nước và cơ sở pháp lý cho việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm lĩnh vực kinh doan rượu nhập khẩu. 
2.3.1.3. Các nguồn lực của quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu 
1) Bộ máy quản lý nhà nước về kinh doanh rượu
Bộ máy quản lý nhà nước về kinh doanh rượu là hệ thống các cơ quản do nhà nước lập ra trên cơ sở pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh rượu.
Bộ máy quản lý là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước. Việc tổ chức tốt một bộ máy triển khai thực hiện việc quản lý kinh doanh rượu có tính quyết định đến việc thực thi và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức bộ máy thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu là hết sức quan trọng. Hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung và quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào việc tổ chức hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh doanh rượu.
2) Năng lực, trình độ của đội ngũ làm công tác quản lý kinh doanh rượu
Đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu, trong đó có kinh doanh rượu nhập khẩu là những người trực tiếp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật về kinh doanh rượu nói chung. Năng lực, trình độ của các cán bộ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng các văn bản pháp luật kinh doanh rượu. Do đó, độ ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý đòi hỏi phải có tư duy khoa học, khả năng nghiên cứu và am hiểu các văn bản chính sách pháp luật của nhà nước, có kinh nghiệm thực tế.
Bên cạnh đó, ngoài việc tự nghiên cứu, học tập, bổ sung kiến thức thì trong quá trình công tác, đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước phải thường xuyên được kiểm tra, đánh giá lại năng lực và trình độ chuyên môn. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý cử các cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức các chương trình tọa đàm, trao đổi nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tế.
Cùng với việc tự nghiên cứu, bổ sung kiến thức thì đội ngũ cán bộ công chức cũng phải tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị để không thể hiện ý chí chủ quan, không cửa quyền, tham ô, tham nhũng trong công việc.
Như vậy, năng lực, trình độ của các cán bộ công chức là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, do vậy, việc đào tạo con người nói chung hay đội ngũ cán bộ công chức nói riêng cần được quan tâm, chú trọng.
3) Đầu tư cho công tác quản lý kinh doanh rượu
Chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý đối với kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý kinhd doanh rượu nhập khẩu. Do đó, hoạt động đầu tư, cung cấp đầy đủ nguồn lực cho công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu cũng tạo điều kiện để hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu.
2.3.1.4. Truyền thống văn hóa rượu của người Việt
Có thể nói, rượu được xem là văn hóa truyền thống của người Việt Nam từ . Tìm về các thư tịch cổ thấy nhiều sách đã nói về rượu. Lĩnh Nam chích quái khẳng định từ xa xưa, dân ta đã biết “lấy vỏ cây làm áo, lấy cốt gạo làm rượu, lấy cá, tôm làm mắm...”. Nhiều sách viết rượu có trước thời Hùng Vương, được làm từ gạo. Hầu hết các sách đều thống nhất trong việc sử dụng (mục đích) rượu vào việc tế lễ. Câu “Vô tửu bất thành lễ” (không có rượu không thành lễ) xuất hiện trong văn hóa Đại Việt có lẽ từ thời Nho giáo đã hưng thịnh. 
Có thể xuất phát từ tính chưng cất của rượu chiết xuất từ gạo kết hợp với thứ men lá đặc biệt. Mà gạo ngày xưa rất quý, gọi đó là “ngọc thực” nên dần dần qua tiếp biến văn hóa, rượu được coi là linh hồn của trời đất, vũ trụ, xứng đáng làm sứ giả để “nối” các vị thần thánh siêu nhiên với con người trần tục. Như dòng chảy nhẹ nhàng, sâu lắng, hình tượng rượu ngấm dần vào phong tục rồi biểu hiện ra những nét văn hóa rất sinh động. Nét văn hóa này thể hiện ở những khía cạnh: rượu là để cúng ông bà tổ tiên; rượu không thể thiếu trong ngày Tết và rượu là thứ thiêng liêng, dân dã mà sang trọng, rượu không thể thiếu với giới tao nhân mặc khách. 
Từ xưa, rượu đã đi vào thơ ca của người Việt. Trong thơ Nguyễn Trãi, rượu là hình tượng quen thuộc trong thơ: "Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén". Uống rượu cũng là uống trăng. Rồi "Túi thơ, bầu rượu quản xình xoàng/ Khỏe dụng đầm hâm mấy dặm đường". Nhờ có “túi thơ, bầu rượu”, tức nhờ nghệ thuật, con người mới thêm ấm áp, thêm sức lực, thêm sự dẻo dai trên đường đời xa. Không còn là rượu thông thường mà là một ẩn dụ chỉ nghệ thuật, thứ nghệ thuật giúp đời, giúp người. Lại có câu thơ đầy ảo mộng: "Nguyệt mãn Bình Than tửu mãn thuyền" (Trăng chiếu đầy sông Bình Than, rượu chở đầy thuyền). Sông nước hay sông trăng? Thuyền rượu hay thuyền trăng? Trăng say, thuyền say, người say hay sông nước say? Say rượu, say thơ hay say cái đẹp? Một cái đẹp thoát tục! Đây không phải thơ của “thi nhân” mà phải là thơ của “thi tiên”! Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du thì có cả một “thế giới” rượu có chung đặc điểm là không nhân vật nào “quá chén”. Chỉ là “chén xuân”, “chén hà”, “chén đồng”, “chén mồi”, “chén mừng”, “chén quan hà”, “chén quỳnh”, “chén thề”, “chén vàng”, “chén cúc dở say”, “chén đầy”, “chén vơi”, “chén xuân tàng tàng”... Rượu trong Truyện Kiều như chất keo gắn nối và gắn kết các nhân vật, cũng là sự thể hiện con người và các mối quan hệ của nhân vật. 
Như vậy, rượu là hình tượng văn hóa tích cực, bên cạnh đó, trong văn hóa dân gian cũng phê phán cái sự say rượu. Ca dao châm biếm nhẹ nhàng mà sâu cay: “Ở đời chẳng biết sợ ai/Sợ thằng say rượu nói dai tối ngày”. Dân gian khuyên răn người ta: “Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa/ Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày”. Thời Hồng Đức có tập thơ Nôm Thập giới cô hồn quốc ngữ văn (Mười bài văn răn các cô hồn) phê phán những kẻ ăn chơi (đãng tử) đàng điếm vô độ: “Ăn cà cuống lầm phải bọ hung/Uống rượu thiêu lạt bằng nước lã”. Các tôn giáo du nhập vào nước ta cũng không khuyến khích dùng rượu. Phật giáo cấm uống rượu vì cho rằng rượu là nguyên nhân gây nên nhiều tội lỗi.
Với truyền thống văn hóa rượu lâu đời ở Việt Nam, việc tiêu dùng rượu được xem là tất yếu, khách quan. Chính vì vậy, trong quản lý kinh doanh rượu nói chung và quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nói riêng phải tính đến yếu tố truyền thống văn hóa rượu của người Việt. 
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QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu được đánh giá qua các tiêu chí chủ yếu sau:
-  Sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật tạo khung khổ pháp lý cho hoạt động QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu.
Sự hoàn thiện của hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu được đánh giá qua tính toàn diện, tính hệ thống và đồng bộ, tính phù hợp và tính khả thi. 
Các quy phạm pháp luật về QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu phải có khả năng bao quát toàn bộ các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. Bên canh đó, các quy phạm pháp luật liên quan phải được ban hành toàn diện và đồng bộ, không chỉ chú trọng tới các quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước mà còn phải chú ý tới các quy phạm pháp luật điều chỉnh một cách toàn diện quan hệ xã hội thuộc các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh rượu nhập khẩu..., không chỉ là các quy phạm về nội dung mà còn có cả các quy phạm về hình thức về trình tự, thủ tục. Đồng thời, phải ban hành đầy đủ các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các quy định pháp luật trong những trường họp cần có sự quy định chi tiết.
Hệ thống pháp luật về QLNN đối với kinh doanh rượu có tính thống nhất và đồng bộ có nghĩa là những quy phạm pháp luật liên quan điều chỉnh hoạt động QLNN về kinh doanh rượu nhập khẩu không trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn nhau. Điều này đòi hỏi các quy phạm pháp luật được ban hành không chỉ bảo đảm sự thống nhất, hài hoà về nội dung mà còn phải bảo đảm sự đồng bộ, tính thứ bậc của mỗi quy phạm về hiệu lực của chúng. Bất kì một quy phạm pháp luật nào cũng được tạo ra và tác động không phải trong sự độc lập, riêng rẽ mà trong một tổng thể những mối liên hệ và ràng buộc nhất định. Do vậy, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật về QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu có ảnh hưởng rất lớn tới tính khả thi và hiệu quả của pháp luật. 
Tính phù hợp của hệ thống pháp luật về QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khâu thể hiện ở nội dung của hệ thống các quy phạm pháp luật này có sự tương quan với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tính phù hợp thể hiện ở nhiều mặt như chúng phải phù hợp với các điều kiện kinh tế, điều kiện chính trị của đất nước, mà quan trọng nhất là phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng cầm quyền; phù hợp với đạo đức, tập quán, truyền thống và các quy phạm xã hội khác... Ngoài ra, hệ thống pháp luật này phải được xây dựng phù hợp với các cam kết trong các điều ước và thông lệ quốc tế. 
Tính khả thi của hệ thống pháp luật pháp luật về QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khâu thể hiện ở việc các quy phạm pháp luật được ban hành phải thực hiện được trên thực tiễn. Nghĩa là, khi ban hành quy phạm pháp luật này, phải xem xét tới điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước có cho phép thực hiện được quy phạm pháp luật đó hay không, đồng thời, phải tính đến các điều kiện khác như tổ chức bộ máy nhà nước, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, dư luận xã hội trong việc tiếp nhận quy phạm pháp luật đó, trình độ văn hoá và kiến thức pháp lí của nhân dân...
- Tính khoa học và thực tiễn của hệ thống, tổ chức QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. Đó là sự hợp lý trong cơ chế phân công, phối hợp quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu;
Trong bất kỳ một tổ chức nào, các bộ phận cấu thành tổ chức đều có mối liên hệ chặt chẽ, hình thành các tuyến quan hệ, quy định sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Mỗi tổ chức đều phải xác định đúng, đủ số người hoạt động trong từng bộ phận cấu thành trên cơ sở xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, đồng thời giao nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng và đòi hỏi trách nhiệm tương xứng với quyền được giao cho các thành viên của tổ chức. Do đó, để hoạt động QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu tổ chức bộ máy QLNN về kinh doanh rượu nhập khẩu phải được sắp xếp một cách khoa học và hợp lý, đảm bảo vận hành một cách thuận tiện.  
Cơ chế hoạt động của tổ chức được hiểu là chế độ vận hành của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy QLNN về kinh doanh rượu. Đó là những nguyên tắc, quy định xuất phát từ yêu cầu, sứ mệnh của tổ chức bộ máy. Cơ chế hoạt động của tổ chức càng rõ ràng, chặt chẽ thì tổ chức hoạt động càng hiệu quả, nhân sự trong bộ máy tổ chức đó có khả năng phát triển. Vì vậy, cần xác lập các quy định cụ thể trong mọi hoạt động của các cơ quan trong bộ máy QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, nhằm bảo đảm cho toàn bộ hệ thống hoạt động hiệu quả, thực hiện được mục tiêu đề ra. Trong hệ thống quản lý, sự phân công và quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận và các cấp trong hệ thống càng rõ ràng thì hiệu quả quản lý càng cao. Nếu không quy định rõ có thể xảy ra hiện tượng đùn đẩy, né tránh giữa các bộ phận, cấp dưới lạm quyền, cấp trên bao biện. Trong hệ thống, khi xảy ra hiện tượng rối loạn chức năng phần lớn là do hiện tượng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, người ra quyết định lại đồng thời là người thực hiện quyết định. 
- Kết quả thực hiện QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
Kết quả thực hiện QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu được đánh trên cơ sở thực tiễn hoạt động tổ chức thực hiện QLNN của hệ thống các cơ quan nhà nước có chức năng. Việc đánh giá kết quả được thực hiện thông qua những tiêu chí chính như: (1) Kết quả của hoạt động xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách quy hoạch và kế hoạch quản lý kinh doan rượu nhập khẩu; (2) Kết quả của các hoạt động cấp phép kinh doanh rượu nhập khẩu của các cơ quan nhà nước được giao thẩm quyền; (3) Kết quả của hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến kinh doanh rượu nhập khẩu; (4) Kết quả của hoạt động tập huấn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu; (5) Kết quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu. 
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2.4.1.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ
Để quản lý kinh doanh rượu nói chung, kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng, Hoa Kỳ ban hành Đạo luật Quản lý Rượu liên bang (FAA), trong đó có các quy định điều chỉnh hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu. Theo Đạo luật này, việc nhập khẩu rượu vào Hoa Kỳ phải tuân thủ các thủ tục khá cụ thể và chặt chẽ sau:
- Quy định về điều kiện và thủ tục để được cấp giấy phép nhập khẩu
Để được nhập khẩu rượu đóng chai vào Hoa Kỳ, người nhập khẩu phải nộp “Đơn xin cấp phép tiêu chuẩn theo Đạo luật quản lý rượu liên bang” cho Cục Thương mại, Thuế Rượu và Thuốc lá. Một trong những điều kiện để được cấp Giấy phép nhập khẩu rượu, nhà nhập khẩu phải duy trì và bố trí nhân viên một văn phòng kinh doanh tại Hoa Kỳ. Nếu thương nhân không thể tiến hành kinh doanh tại Hoa Kỳ, thì phải ký hợp đồng với một nhà nhập khẩu được cấp phép đang có hiệu lực ở Hoa Kỳ. 
- Quy định về cấp chứng nhận yêu cầu phê duyệt nhãn
Để kinh doanh rượu nhập khẩu tại thị trường Hoa Kỳ, sau khi nhận được Giấy phép nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải có được Giấy chứng nhận phê duyệt nhãn (COLA) do Cục Thương mại, Thuế Rượu và Thuốc lá cấp cho mỗi sản phẩm hoặc nhãn duy nhất đối với rượu mạnh, rượu vang hoặc đồ uống mạch nha được quy định trong Đạo luật FAA. Để có được Giấy chứng nhận phê duyệt nhãn, nhà nhập khẩu phải nộp “Đơn xin chứng nhận/miễn phê duyệt nhãn/chai”. Nếu cần thiết, trước khi cấp Giấy chứng nhận phê duyệt nhãn cơ quan chức năng có thể phê duyệt sản phẩm trước khi cấp Giấy chứng nhận. Quy định cụ thể về phê duyệt sản phẩm trước khi cấp Giấy chứng nhận phê duyệt nhãn được quy định tại Thông tư Công nghiệp 2007-4. 
- Quy định về chứng nhận độ tuổi của rượu và yêu cầu xuất xứ.
Rượu vang và rượu có nồng độ cồn cao chưng cất nhập khẩu vào Hoa Kỳ bắt buộc phải có Giấy chứng nhận về độ tuổi hoặc xuất xứ. Bên cạnh đó, hoạt động phân phối rượu nhập khẩu tại Hoa Kỳ phải đáp ứng chứng nhận tuổi và xuất xứ mà có thể truy xuất được.
- Quy định về thuế và đăng ký buôn bán rượu nhập khẩu
Các nhà nhập khẩu rượu chịu trách nhiệm nộp tất cả các loại thuế của Liên bang như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế hải quan cho Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) theo quy định tại Bộ luật Thu thuế hải quan Nội bộ.
Bên cạnh đó, điều kiện tiên quyết để được kinh doanh rượu nhập khẩu tại Hoa Kỳ là phải đăng ký làm nhà buôn bán rượu và hoàn thành bản khai theo quy định của Cục Thương mại, Thuế Rượu và Thuốc lá. Các nhà nhập khẩu cũng phải nộp theo mẫu này với Cục Thương mại, Thuế Rượu và Thuốc lá (TTB) khi có sự thay đổi trong thông tin đăng ký và khi ngừng kinh doanh.
- Những quy định khác
Ngoài tuân thủ những quy định tại FAA, tổ chức, cá nhân nhập khẩu rượu còn phải tuân thủ những quy định trong các đạo luật khác như: Đạo luật Khủng bố sinh học năm 2002 - yêu cầu bất kỳ việc sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc giữ thực phẩm (bao gồm cả đồ uống có cồn) để tiêu thụ ở Hoa Kỳ phải đăng ký với Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Nhà nhập khẩu đồ uống có cồn cũng được yêu cầu cung cấp thông báo trước về thực phẩm (bao gồm cả đồ uống có cồn) để được nhập khẩu hoặc đề nghị để nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đăng công khai trên website thông báo trước về thực phẩm nhập khẩu.
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2.4.1.2. Kinh nghiệm của Vương quốc Anh 
Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu tại Vương quốc Anh tương đối chặt chẽ, công khai, minh bạch. Một số quy định về quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu có thể kể đến là:
- Quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu
Về thuế tiêu thụ đặc biệt, thương nhân nhập khẩu rượu vào lãnh thổ Vương quốc Anh phải có trách nhiệm nộp ngay thuế tiêu thụ đặc biệt trừ các trường hợp sau được tạm hoãn: (i) rượu nhập khẩu được chuyển đến một kho bảo thuế tiêu thụ đặc biệt đã được phê duyệt; (ii) rượu được chuyển đến một kho hải quan, nơi cũng có phê duyệt kho hàng tiêu thụ đặc biệt riêng cho nhập khẩu rượu; (iii) thương nhân là một nhà sản xuất và nhận rượu tại cơ sở đã đăng ký đối với một chủng loại mà cơ sở đó cho phép thương nhân giữ. Tuy nhiên, trường hợp hàng hoá là rượu nhập khẩu hết điều kiện được hưởng trên và đưa vào tiêu thụ trên thị trường nội địa của Anh lại phải nộp thuế này.
Về thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT), bất kỳ loại rượu nào được nhập khẩu vào Vương quốc Anh, thương nhân cũng sẽ phải thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thanh toán Thuế hải quan và VAT. Trình tự, thủ tục và thời điểm nộp thuế áp dụng cho các đối tượng thương nhân khác nhau có thể không giống nhau. Ví dụ, thương nhân có thể thanh toán thuế tại thời điểm nhập khẩu hoặc một tháng một lần bằng ghi nợ trực tiếp thay vì thanh toán cho các lô hàng riêng lẻ; Cơ quan Thuế và Hải quan thường có thể chuyển hàng hóa của thương nhân nhanh hơn vì không phải xử lý các khoản thanh toán cho mỗi giao dịch.
Về gián tem thuế rượu nhập khẩu, thương nhân phải đăng ký và thực hiện gián tem thuế đối với rượu nhập khẩu để bán lẻ. Quy định gián tem thuế áp dụng cho chai và các vật chứa bán lẻ rượu mạnh khác và rượu vang hoặc rượu vang pha chế có nồng độ cồn từ 30% trở lên, với kích thước chai từ 35 centilit trở lên. Theo đó, nếu thương nhân nhập khẩu những loại sản phẩm này nhằm mục đích tiêu thụ ở Vương quốc Anh, thương nhân đó sẽ cần phải dán tem thuế. Để nhận tem thuế từ Cơ quan Thuế và Hải quan, thương nhân cần đăng ký và cung cấp thông tin liên quan bao gồm: tên và địa chỉ; tình trạng pháp lý; số đăng ký thuế giá trị gia tăng tại Vương quốc Anh (nếu có); số đăng ký Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có); số tem dự kiến ​​sử dụng trong 12 tháng tới (nếu có); đã sử dụng bao nhiêu con tem trong năm trước; tên và địa chỉ của (các) máy in nhãn sẽ sử dụng (đối với tem nhãn); Cơ quan Thuế và Hải quan sẽ xác nhận đã nhận đơn đăng ký và cấp cho thương nhân một thư đăng ký, trong đó có số đăng ký của thương nhân. Khi nhận được số đăng ký, thương nhân có thể yêu cầu tem.
- Quy định về kinh doanh phân phối rượu trên thị trường
Thương nhân phân phối rượu nhập khẩu cần phải xin phê duyệt qua chương Đăng ký Nhà bán buôn Rượu với quy trình như sau: thương nhân nộp đơn xin phê duyệt ít nhất 45 ngày trước khi triển khai hoạt động kinh doanh phân phối bán buôn. Khi chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận, thương nhân không được phép phân phối rượu nhập khẩu, nếu vi phạm sẽ phải chịu xử phạt. Từ ngày 01 tháng 4 năm 2017, nếu thương nhân bán lẻ mua rượu từ một nhà bán buôn phải kiểm tra nhà phân phối bán buôn đó đã được Cơ quan Thuế và Hải quan phê duyệt hay chưa cũng như đã có số tham chiếu đối với Đăng ký Nhà bán buôn Rượu. Bên cạnh đó, các thương nhân bán lẻ cũng phải lưu giữ hồ sơ của các cuộc kiểm tra để làm bằng chứng cho các hoạt động thẩm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.
Đối tượng và loại hình kinh doanh rượu phải phê duyệt để được kinh doanh rượu nhập khẩu ở Vương quốc Anh bao gồm: tất cả các doanh nghiệp cung cấp rượu cho các doanh nghiệp khác để bán lại (nhà môi giới; nhà bán lẻ bán hàng thường xuyên cho các doanh nghiệp khác; người bán đấu giá; một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận hoặc cơ sở giáo dục sản xuất hoặc cung cấp rượu cho các doanh nghiệp khác để bán lại); đại lý bán buôn rượu.
[bookmark: _Toc101421623]2.4.1.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc 
Các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến sản xuất, mua và bán đồ uống có cồn ở Trung Quốc bao gồm các quy định của Tổng cục giám sát chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) và các tiêu chuẩn Quốc gia của Trung Quốc (Quốc biểu - GB). Các quy định chính khác phải tuân theo Luật An toàn Thực phẩm, Các biện pháp Quản lý An toàn Thực phẩm Nhập khẩu/ Xuất khẩu và Cấp phép Sản xuất Thực phẩm.
Trong khi đó, một số tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc bao gồm tiêu chuẩn chung về ghi nhãn đồ uống có cồn đóng gói sẵn (GB 10344-2005), đồ uống có cồn lên men và đồ uống có cồn tích hợp (GB 2758-2012), mức độ ô nhiễm tối đa trong thực phẩm (GB 2762-2012).
- Quy định về quy trình nhập khẩu rượu 
Trung Quốc quy định, hoạt động nhập khẩu rượu phải do thương nhân của Trung quốc có giấy phép kinh doanh nhập khẩu hợp lệ, các thương nhân này đã được cấp chứng chỉ Kiểm tra và Kiểm dịch Trung Quốc (CIQ). Các thương nhân này thực hiện đăng ký sản phẩm với Cơ quan Cấp phép và Chứng nhận Nhà nước (CAA) và Tổng cục giám sát chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc.
Các sản phẩm nhập khẩu phải được dán nhãn theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Việc này bao gồm cả nhãn gốc và nhãn được dịch bằng tiếng Trung Quốc, cũng như phiên bản kỹ thuật số của nhãn Trung Quốc đã đăng ký với Cơ quan Kiểm nghiệm và Kiểm dịch Trung Quốc (CIQ). 
Theo tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm của Trung Quốc, đối với thực phẩm đóng gói sẵn và đồ uống có cồn đóng gói sẵn. Các nhãn gốc và nhãn dịch được yêu cầu, sau đó được đăng ký với Cơ quan Kiểm dịch và Kiểm dịch Trung Quốc (CIQ) trong trường hợp nhập khẩu đầu tiên. Sau khi phê duyệt, các nhãn có thể được in. Ngoài ra, một quốc gia có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận sức khỏe, danh sách thành phần sản phẩm, tài liệu đăng ký phê duyệt bán hàng sản phẩm, danh sách đóng gói, hóa đơn, hợp đồng và vận đơn sẽ được yêu cầu. Hàng nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan.
- Quy định về thuế nhập khẩu và thuế nội địa đối với rượu nhập khẩu
Đối với rượu nhập khẩu, Trung Quốc áp các loại thuế sau: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Tuỳ theo nồng độ cồn của rượu, chủng loại rượu, các mức thuế suất này được áp dụng khác nhau. Ví dụ, đối với rượu vang, thuế nhập khẩu ở mức 14%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 10% và thuế giá trị gia tăng là 17%, đối với rượu mạnh thì mức này cao hơn.
Nhìn chung, các quy định về quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu của Trung Quốc khá chặt chẽ, và yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt.
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- Về quản lý hoạt động nhập khẩu rượu:
Hoạt động nhập khẩu đồ uống có cồn vào Nhật Bản phải được cấp phép. Giấy phép nhập khẩu đồ uống có cồn chỉ cấp cho những thương nhân cư trú tại Nhật Bản. Các thương nhân nước ngoài không được phép nhập khẩu rượu vào Nhật Bản. Tất cả các loại đồ uống có cồn nhập khẩu vào Nhật Bản  phải có nhãn ghi rõ các thông tin cần thiết theo quy định tại Luật vệ sinh thực phẩm và Luật thuế rượu. Thông tin được yêu cầu cụ thể trên lon và chai đồ uống có cồn, bao gồm: tên nhà nhập khẩu; địa chỉ nhà nhập khẩu; địa điểm giao dịch (địa chỉ ghi trong giấy phép bán rượu); nội dung (l, ml,…); loại rượu; nồng độ cồn (%); sủi bọt nếu có (sủi tăm hoặc có ga); phụ gia thực phẩm (tên chất chống oxy hóa hoặc chất bảo quản tổng hợp); cảnh báo về việc uống rượu bia; nhãn hiệu tái chế (lon thép, lon nhôm, PET, giấy, nhựa,...).
Hoạt động kiểm tra và kiểm soát nhập khẩu đồ uống có cồn do Hải quan thực hiện. Trình tư, thủ tục kểm dịch ở cửa khẩu của Nhật Bản là tương đối đơn giản. Đồ uống có cồn nhập khẩu vào Nhật Bản phải chịu các loại thuế sau: thuế cồn, thuế nhập khẩu thông thường và thuế VAT, tùy thuộc vào phương pháp sản xuất và nồng độ cồn. Nhật Bản quy định trách nhiệm về chất lượng sản phẩn, an toàn thực phẩm đối với đồ uống có cồn thuộc về các nhà nhập khẩu. 
- Về kinh doanh rượu nhập khẩu trên thị trường nội địa:
[bookmark: _Toc101421625]Việc bán (gồm cả bán buôn và bán lẻ) đồ uống có cồn nhập khẩu ở Nhật Bản phải có giấy phép bán hàng. Giấy phép này không cấp cho các thương nhân không cư trú tại Nhật Bản. Do đó, việc bán hàng phải được thực hiện bởi các thương nhân Nhật Bản, và trong nhiều trường hợp, nhà nhập khẩu thay mặt người bán xử lý tất cả các quá trình từ nhập khẩu đến bán hàng. Mọi hình thức bán rượu nhập khẩu (gồm cả bán hàng qua internet và ký gửi) ở Nhật Bản phải có giấy phép kinh doanh. 
2.4.1.5. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 
- Về cấp phép hoạt động nhập khẩu:
Thương nhân nhập khẩu đồ uống có cồn phải có giấy phép nhập khẩu. Trình tự và thủ tục cấp phép nhập khẩu đồ uống có cồn ở Hàn Quốc như sau:
(1) Nhà nhập khẩu gửi đơn đến Trưởng Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm khu vực (việc này có thể được thực hiện không ít hơn 5 ngày trước khi hàng đến) cùng với bất kỳ tài liệu khác. 
(2) Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc có thể tiến hành nhiều loại kiểm tra khác nhau, bao gồm kiểm tra tài liệu, kiểm tra bằng mắt, kiểm tra trong phòng thí nghiệm, kiểm tra ủ và kiểm tra ngẫu nhiên. Kiểm tra trong phòng thí nghiệm bao gồm việc lấy mẫu sản phẩm và kiểm tra hóa chất trong các phòng thí nghiệm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc. Đối với đồ uống có cồn nhập khẩu lần đầu tiên (sản phẩm chưa được nhập khẩu vào Hàn Quốc trước đây) phải nộp hai chai mẫu của mỗi sản phẩm cho văn phòng kiểm tra Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, nơi sẽ hoàn thành kiểm tra an toàn hóa chất. Sau khi quá trình này hoàn tất, sản phẩm có thể được nhập khẩu mà chỉ cần kiểm tra trực quan hoặc kiểm tra các tài liệu thích hợp. Tuy nhiên, các sản phẩm có trong các lô hàng tiếp theo phải giống với mẫu ban đầu được gửi trong nhãn, tên sản phẩm, tỷ lệ phần trăm cồn, rượu vang cũ (nếu là rượu vang), thành phần và khối lượng thực. Kiểm tra hóa chất ngẫu nhiên cũng có thể được áp dụng. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cũng kiểm tra sản phẩm theo quy trình “Đánh giá sự phù hợp” nhằm đánh giá sự tuân thủ của sản phẩm nhập khẩu với Bộ luật Thực phẩm Hàn Quốc, Bộ luật Phụ gia Thực phẩm và các quy định ghi nhãn của Hàn Quốc (được quy định trong “Hướng dẫn ghi nhãn” của Hàn Quốc).
(3) Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cấp giấy chứng nhận nhập khẩu cho thương nhân nếu sản phẩm tuân thủ quy trình trên, giấy chứng nhận này có thể được sử dụng để thông quan các lô hàng được kiểm tra trong tương lai. Nếu sản phẩm không tuân thủ, nhà nhập khẩu sẽ được thông báo và có thể lựa chọn tiêu hủy sản phẩm hoặc trả lại nước xuất xứ. Trong một số trường hợp, tức là với các vi phạm về nhãn mác, nhà nhập khẩu có thể đăng ký lại để kiểm tra sau khi các vi phạm đã được khắc phục.
- Về thủ tục nhập khẩu:
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc sử dụng hệ thống thông quan nhập khẩu điện tử, cho phép nhà nhập khẩu hoàn thành các tờ khai điện tử lên đến năm ngày trước khi hàng được vận chuyển đến hoặc một ngày trước khi hàng đến bằng đường hàng không (quy trình này được đề cập đến như một “tờ khai nhập khẩu trước”). Nhà nhập khẩu phải nộp tờ khai nhập khẩu tại cơ quan Hải quan tại khu vực mà lô hàng sẽ đến. Tờ khai (nêu rõ mô tả hàng hóa, số lượng, giá trị và các thông tin liên quan khác) cần bao gồm các tài liệu nêu trong phần các giấy tờ cần thiết của hồ sơ này. Khi lô hàng đã đến nơi phải được lưu trữ tại một địa điểm lưu giữ ngoại quan trong khi Hải quan xác minh rằng nhà nhập khẩu đã hoàn thành tất cả các chứng nhận (tức là giấy chứng nhận nhập khẩu nhận được từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc). Sau đó, Hải quan sẽ “chấp nhận” tờ khai nếu tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng và cấp cho nhà nhập khẩu một chứng chỉ chứng minh rằng tờ khai đã được chấp nhận. Mọi loại thuế hải quan hiện hành phải được thanh toán tại thời điểm này, cùng với các loại thuế hoặc thuế quan khác được yêu cầu. Sau đó, lô hàng có thể được đưa ra khỏi địa điểm lưu giữ ngoại quan và được lưu hành tự do. Tất cả các loại thực phẩm và đồ uống có cồn nhập khẩu phải chịu sự kiểm tra ngẫu nhiên của Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hàn Quốc khi chúng đã nhập cảnh vào Hải quan Hàn Quốc.
- Về ghi nhẫn đối với rượu nhập khẩu
Hàn quốc quy định tất cả đồ uống có cồn nhập khẩu vào Hàn Quốc phải có nhãn bằng tiếng Hàn Quốc, trên đó phải có đầy đủ các thông tin: tên sản phẩm, nước xuất xứ, loại sản phẩm, tên và địa chỉ nhà nhập khẩu, số giấy phép kinh doanh của nhà nhập khẩu, ngày đóng chai, tỷ lệ phần trăm cồn và khối lượng sản phẩm (mức dung sai thấp là +/- 0,5 liên quan đến việc ghi nhãn đúng và chính xác về hàm lượng cồn), tên thành phần theo phần trăm thể tích, địa điểm có thể đổi hoặc trả sản phẩm (trong trường hợp sản phẩm bị lỗi); hướng dẫn bảo quản (nếu có); danh sách các chất phụ gia thực phẩm (tức là axit sorbic); cảnh báo Y tế của Chính phủ; cảnh báo của Chính phủ chống lại việc bán cho trẻ vị thành niên; phương thức phân phối (nhãn phải ghi rõ một trong ba phương thức: “Chỉ giảm giá trong Cửa hàng”, “Chỉ bán tại nhà hàng” hoặc “Chỉ nán cho gia đình”). Quy định này áp dụng vì thuế đối với đồ uống có cồn khác nhau tùy thuộc vào phương thức cung cấp cho người tiêu dùng.
- Về thuế đối với rượu nhập khẩu
Có một số loại thuế và biểu thuế áp dụng cho các sản phẩm rượu nhập khẩu bán ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, thuế đồ uống có cồn chỉ áp dụng đối với các sản phẩm bia và rượu chưng cất nhập khẩu. Để biết các biểu thuế và mức thuế hiện hành nhất áp dụng cho các sản phẩm nhập khẩu của quốc gia này, các doanh nghiệp có thể truy cập Cơ sở dữ liệu thuế quan trực tuyến do Cơ quan Thuế cung cấp. Doanh nghiệp có mã phân loại HS gồm 10 chữ số để lấy thông tin về thuế quan.
Thuế nhập khẩu rượu vang đối với Hoa Kỳ đã được xóa bỏ kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2012 như một phần của Hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc-Hoa Kỳ. Mặc dù bia và rượu chưng cất vẫn phải chịu một mức thuế thông thường, nhưng các mức thuế này dự kiến ​​sẽ giảm hàng năm và loại bỏ hoàn toàn. Biểu thuế bia ​​kết thúc vào năm 2018 và thuế rượu mạnh chưng cất kết thúc vào năm 2016 đối với Hoa Kỳ. Để hưởng ưu đãi thuế đối với rượu nhập khẩu từ Hoa Kỳ, các sản phẩm rượu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ từ Hoa Kỳ để xuất trình Cơ quan Hải quan Hàn Quốc. 
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Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. Tìm hiểu kinh nghiệm về thành lập hoặc chỉ định một tổ chức chính hoặc cơ quan thích hợp chịu trách nhiệm theo dõi các chính sách, chiến lược và kế hoạch quốc gia, cũng như điều phối các hoạt động của chiến lược phòng, chống tác hại của rượu bia; điều phối hoạt động kinh doanh rượu nói chung, rượu nhập khẩu nói riêng.
Thứ hai, hoàn thiện chính sách quản lý thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu. Trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng chính sách quản lý thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu theo hướng chặt chẽ hơn, tăng điều kiện được cấp giấy phép nhập khẩu rượu để hạn chế nguồn cung rượu trên thị trường trong nước.
Thứ ba, điều chỉnh và hoàn chính sách thuế đối với rượu nhập khẩu. Viện Nam cần tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước để xây dựng chính sách thuế ở mức cao đối với rượu nhập khẩu nhằm nâng giá đối với rượu nhập khẩu, với mục đích hạn chế tiêu dùng, như: áp dụng cách tiếp cận thuế tuyệt đối trong cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu nhập khẩu; quy định giá tối thiểu của rượu tại những nơi có thể áp dụng,.. 
Thứ tư, thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm nghiệm, kiểm dịch, kiểm tra xuất xứ và các hoạt động kiểm soát khác đối với sản phẩm rượu nhập khẩu, từng bước nghiên cứu áp dụng việc tách riêng tem rượu nhập khẩu và tem phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu.
Thứ năm, quy định chặt chẽ, cụ thể về tem nhãn đối với hàng hoá là rượu nhập khẩu. Ở các nước được nghiên cứu việc quy định về hình thức, nội dung đối với tem nhãn của rượu nhập khẩu rất cụ thể, chi tiết và chặt chẽ. Việt Nam nên nghiên cứu kinh nghiệm của các nước này để hoàn thiện các quy định về hình thức và nội dung của tem, nhãn rượu nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường nội địa. 
Thứ sáu, xây dựng, áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế tính có sẵn của rượu nói chung, trong đó có rượu nhập khẩu. Các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều xây dựng và thực thi các quy định nhằm hạn chế tính sẵn có của rượu nhập khẩu. Các quốc gia này xây dựng quy hoạch các cửa hàng bán buôn, bán lẻ rượu cũng như rượu nhập khẩu; hạn chế những địa điểm thuận tiện, những địa điểm văn hóa, chính trị, những khu đông dân cư… không được hoạt động đối với cửa hàng kinh doanh rượu nhập khẩu; hạn chế tuổi được mua rượu. Việt Nam nên nghiên cứu để vận dụng theo hướng chặt chẽ hơn, cụ thể hơn đồng thời phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.
[bookmark: _Toc101421629]
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[bookmark: _Toc101421630][bookmark: _Toc135018232]THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH                 RƯỢU NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM
[bookmark: _Toc135018233][bookmark: _Toc101421631]3.1. Khái quát về tình hình kinh doanh rượu ở Việt Nam
[bookmark: _Toc101421632][bookmark: _Toc135018234]3.1.1. Tình hình sản xuất rượu ở Việt Nam
Trong những năm qua, sản xuất rượu, bia và đồ uống có cồn nói chung và sản xuất rượu nói riêng ở Việt Nam phát triển với tốc độ gia tăng nhanh về sản lượng qua các năm. Tổng sản lượng rượu được sản xuất trong giai đoạn 2013-2021 tại Việt Nam là trên 3.000 triệu lít, trong đó bao gồm trên 648 triệu lít rượu công nghiệp và 2.362 triệu lít rượu thủ công. Sản lượng rượu được sản xuất năm 2021 gấp hơn 2 lần so với năm 2013. Năm 2013, tổng sản lượng rượu sản xuất đạt 217,31 triệu lít, bao gồm 46,69 triệu lít công nghiệp và khoảng 170,62 triệu lít thủ công; đến năm 2021, tổng sản lượng rượu sản xuất đạt 466,71 triệu lít, bao gồm 102,84 triệu lít công nghiệp và khoảng 363,86 triệu lít thủ công.
Biểu đồ 3.1. Tình hình sản xuất rượu ở Việt Nam 2013 – 2021Đvt: triệu lít


Nguồn: Bộ Công Thương
[bookmark: _Toc101421633]Một điểm đáng chú ý là sản xuất rượu tăng tương đối đều qua các năm về cả tổng sản lượng cũng như sản xuất công nghiệp và sản xuất thủ công. Trong giai đoạn 2013-2021, tổng sản lượng sản xuất rượu có tỷ lệ tăng trung bình 10,1% một năm; tỷ lệ tăng trung bình của sản xuất rượu công nghiệp là gần 10,4% một năm; đồng thời tỷ lệ tăng trung bình của sản xuất rượu thủ công là gần 9,1% một năm. Mặc dù vậy, trong khi số liệu về sản lượng rượu được sản xuất công nghiệp được cập nhật tương đối chính xác thì số liệu sản lượng rượu được sản xuất thủ công chỉ được ước lượng thông qua khảo sát. Việc thống kê số liệu sản xuất rượu thủ công gặp nhiều khó khăn hơn khi nhiều hộ gia đình sản xuất theo hình thức “tự sản, tự tiêu”.
[bookmark: _Toc135018235]3.1.2. Tình hình tiêu thụ rượu ở Việt Nam
Theo nghiên cứu đã được công bố của Tạp chí y khoa Lancet (Anh) về tình trạng sử dụng đồ uống có cồn tại 189 quốc gia và vùng lãnh thổ giai đoạn 1990 - 2017 cho thấy, tỷ trọng tiêu thụ bia rượu trên toàn cầu đang có xu hướng tăng nhanh, nhất là ở các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình như Việt Nam, Ấn Độ... Theo báo cáo này, tổng lượng tiêu thụ rượu bia trên toàn cầu mỗi năm từ 21 tỉ lít năm 1990 đã lên 35,7 tỉ lít vào 2017, tương đương tăng 70%.
Tại khu vực Đông Nam Á, lượng tiêu thụ rượu đã tăng 34% trong vòng 7 năm (2010 - 2017). Đáng chú ý, ở giai đoạn này, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng tiêu thụ rượu lớn nhất thế giới, gần 90% kể từ năm 2010, gấp khoảng 2,5 lần tốc độ tiêu thụ của Ấn Độ (37,2%). Tại thời điểm năm 2017, bình quân mỗi người Việt uống gần 9 lít đồ uống có cồn, con số này tại Ấn Độ là 5,9 lít; Nhật Bản là 7,9 lít...
Trong một báo cáo công bố năm 2018, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đánh giá mức tiêu thụ rượu bia của người Việt ở bậc cao so với các quốc gia khác trong khu vực. Ước tính, trung bình mỗi người Việt trên 15 tuổi tiêu thụ 8,3 lít cồn nguyên chất trong một năm, nhiều hơn người Trung Quốc và gấp 4 lần người Singapore.
Năm 2018, mức tiêu thụ rượu bình quân người lớn từ 15 tuổi trở lên tại Việt Nam là 8,66 lít/ người, đứng thứ hai trong ASEAN, chỉ sau Lào là 20,72 lít/ người. Mức tiêu thụ rượu bình quân tại Việt Nam trong năm 2018 cao hơn một chút so với Thái Lan (8,3 lít/ người); cao hơn nhiều so với Philippines (6,86 lít/ người), Campuchia (6,64 lít/ người), Myanmar (5,12 lít/ người). Một điều đáng chú ý, Mức tiêu thụ rượu bình quân tại Việt Nam trong năm 2018 cao gấp 4 lần so với Timor-leste (2,17 lít/ người) và Singapore (2,03 lít/ người); gấp hơn 10 lần so với Malaysia (0,85 lít/ người); gấp hơn 15 lần so với Indonesia (0,57 lít/ người); gấp hơn 18 lần so với Brunei (0,48 lít/ người).
Biểu đồ 3.2. Tình hình tiêu thụ rượu ở Việt Nam so với các nước ASEAN

Nguồn: WHO 2018 - Ourworldindata.org/alcohol-consumption
Hiện tại, mức độ tiêu thụ đồ uống có cồn tại Việt Nam đứng trong nhóm 10 nước cao nhất Châu Á và nhóm 30 nước cao nhất thế giới. Đáng báo động hơn, tỷ lệ sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn tại Việt nam đang có mức tăng ở mức hàng đầu thế giới, đặc biệt là trong khoảng thời gian một thập kỷ vừa qua, trong khi mức tiêu thụ trên toàn cầu tăng không đáng kể. Mức tiêu thụ rượu bình quân đầu người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên hàng năm đã tăng từ 3,8 lít/ người năm 2005 lên 6,6 lít/ người năm 2010, lên trên 8,0 lít/ người năm 2015 và lên trên 9,0 lít/ người năm 2020. Mức độ này sẽ còn gia tăng trong những năm tới nếu không có các chính sách biện pháp kiểm soát mạnh mẽ để điều chỉnh.
[bookmark: _Toc101421635]Theo kết quả điều tra quốc gia về tiêu dùng rượu bia ở Việt Nam cho thấy gần 60% tổng số người được điều tra cho biết họ hiện đang sử dụng rượu bia, trong đó tỷ lệ tương ứng ở nam giới và phụ nữ là 86,8% và 31,6%. Trong số những người hiện đang sử dụng rượu bia, có tới 80% sử dụng rượu nấu thủ công (85,6% ở nam giới và 51,5% ở phụ nữ). Tỷ lệ người uống bia chiếm 68,9% (67,3% nam giới và 76,4% phụ nữ). Tỷ lệ người uống rượu bia nhập lậu hay rượu giả/nhái chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ (1,5-2,5% tổng số người đang sử dụng rượu bia trong năm điều tra). (Lưu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thiềng, 2018). 
[bookmark: _Toc135018236][bookmark: _Toc101421636]3.1.3. Tình hình nhập khẩu rượu của Việt Nam
3.1.3.1. Số lượng rượu nhập khẩu vào Việt Nam giai đoạn 2013-2021
Tổng lượng rượu nhập khẩu vào Việt Nam giai đoạn 2013-2021 đạt 176,1 triệu lít, trung bình 19,6 triệu lít mỗi năm. Tỷ lệ tăng lượng rượu nhập khẩu vào Việt Nam giai đoạn 2013-2021 trung bình 5,4% một năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng lại không đều giữa các năm, năm 2018 và 2019 tăng gần 10% so với các năm liền kề trước đó; năm 2020 và 2021 lại chỉ tăng từ 1-2% so với các năm liền kề trước đó. Năm 2013, rượu nhập khẩu vào Việt Nam đạt 15,5 triệu lít, đến năm 2021, bất chấp tình hình đại dịch bệnh Covid-19, lượng rượu nhập khẩu vào Việt Nam vẫn đạt 23,5 triệu lít.

Biểu đồ 3.3. Lượng rượu nhập khẩu vào Việt Nam                                       giai đoạn 2013-2021

Nguồn: Tổng hợp báo cáo của Bộ Công Thương
Do tác động của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thực hiện theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia) và Đại dịch bệnh Covid-19, sản xuất, kinh doanh rượu ở Việt Nam nói chung và kinh doanh nhập khẩu rượu ở Việt Nam nói riêng chững lại trong các năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, với mức tiêu thụ rượu tăng trong thời gian vừa qua, thị phần thị trường Việt Nam cho rượu ngoại còn rất lớn.
Kết quả khảo sát cho thấy 70,0% số người được hỏi cho rằng thị trường rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong 5 năm tới là rất tiềm năng, nhập khẩu rượu vào Việt Nam sẽ tăng mạnh; 22,7% cho rằng thị trường rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong 5 năm tới tiềm năng, nhưng nhập khẩu rượu vào Việt Nam tăng chậm; chỉ 7,3% cho rằng thị trường rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong 5 năm tới không có sự khác biệt so với tình hình hiện nay. Đặc biệt, không có người nào được hỏi cho rằng thị trường rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong 5 năm tới sẽ gặp nhiều khó khăn, suy giảm do thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
[bookmark: _Toc101336080]Bảng 3.1. Đánh giá về thị trường rượu nhập khẩu ở Việt Nam
	Phương án
	Kết quả

	Rất tiềm năng, nhập khẩu rượu vào Việt Nam sẽ tăng mạnh.
	105 (70,0%)

	Tiềm năng, nhưng nhập khẩu rượu vào Việt Nam tăng chậm.
	34 (22,7%)

	Không có sự khác biệt so với tình hình hiện nay.
	11 (7,3%)

	Gặp nhiều khó khăn, suy giảm do thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
	0 (0,0%)


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả
[bookmark: _Toc101421638]3.1.3.2. Thị trường nhập khẩu rượu vào Việt Nam
Rượu được nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc đa dạng và phong phú, có xuất xứ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm Pháp, Anh, Nga, Litva, Ukraina, Belarus, Tây Ban Nha, Ailen, Ý, Đức, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Achentina, Chi-lê, Úc, New Zealand, Nam Phi…
Biểu đồ 3.4. Thị phần rượu nhập khẩu kinh doanh ở Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp báo cáo của Bộ Công Thương
[bookmark: _Toc101421639]Châu Âu, bao gồm Pháp, Anh, Nga, Litva, Ukraina, Belarus, Tây Ban Nha, Ailen, Ý, Đức, Bồ Đào Nha xuất khẩu rượu vào Việt Nam nhiều nhất, chiếm tới 67% tổng khối lượng rượu nhập khẩu của Việt Nam. Rượu được nhập khẩu vào Việt Nam từ các châu lục còn lại như từ Châu Á, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia chiếm 15%; từ châu Mỹ, bao gồm Mỹ, Achentina, Chi-lê chiếm 13%; từ Châu Úc, bao gồm Úc, New Zealand chiếm 4%; từ châu Phi, chủ yếu là từ Nam Phi là khoảng 1%.
[bookmark: _Toc135018237]3.2. Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam
[bookmark: _Toc135018238]3.2.1. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh doanh rượu của Việt Nam 
Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng, Việt Nam đã xây dựng một hệ thống các cơ quan từ trung ương đến địa phương. 
- Ở cấp Trung ương, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung, trong đó có kinh doanh rượu nhập khẩu. Với chức năng, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành, hiện nay có 04 bộ tham gia quản lý kinh doanh rượu, bia nói chung, trong đó có kinh doanh rượu nhập khẩu, đó là: Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính.
- Ở cấp cấp tỉnh/thành phố, thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu là các cơ quan sau: Sở Công Thương, Cục quản lý thị trường, Cục thuế, Cục Hải quan, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Cấp quận/huyện: Phòng Kinh tế/phòng Kinh tế Hạ tầng, Chi cục Thuế,  Phòng Y tế, Đội quản lý thị trường.
Trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu được quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan như: Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về Kinh doanh rượu; Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vưc quản lý nhà nước của Bộ Công Thương,… Trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan nhà nước được quy định cụ thể như sau: 
- Bộ Y tế có trách nhiệm trong việc quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu như sau: Là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, cống tác hại của rượu bia (Khoản 2, Điều 30, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia); Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của rượu;  Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát hiện, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất rượu giả, rượu lậu, rượu không bảo đảm an toàn thực phẩm (Điều 36, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về Kinh doanh rượu).
- Bộ Công Thương có trách nhiệm quản lý kinh doanh rượu như sau: Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh rượu; Quản lý an toàn thực phẩm đối với rượu; Thanh tra, kiểm tra, các cơ sở kinh doanh rượu về việc chấp hành quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và bảo vệ một trường; giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh rượu;  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các vi phạm khác về kinh doanh rượu; Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước tổ chức tịch thu, xử lý đối với rượu nhập lậu, rượu giả, rượu không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không ghi nhãn, dán tem theo quy định; Chủ trì, phối hợp kiểm tra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh rượu (Điều 34, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về Kinh doanh rượu).
- Bộ Tài Chính có trách nhiệm Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương quy định việc in, ban hành tem, dán tem và quản lý sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu (Điều 35, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về Kinh doanh rượu).
[bookmark: dieu_37]- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm: rong phạm vi quyền hạn của mình và theo sự phân công của Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu; tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh rượu.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành rượu trên địa bàn; Kiểm tra hoạt động sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, tiêu thụ rượu trên địa bàn; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước xử lý những vi phạm trong kinh doanh rượu theo quy định của pháp luật trên địa bàn; Tổ chức thực hiện và tuyên truyền, giáo dục nhân dân trong việc thực hiện kinh doanh rượu theo quy định pháp luật; Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương trong việc: Tuyên truyền, phổ biến để nhân dân nâng cao nhận thức về nguy cơ, tác hại của việc lạm dụng rượu và sử dụng rượu có hàm lượng các chất có hại vượt mức cho phép, hướng dẫn người tiêu dùng chỉ sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định; làm rõ nguyên nhân khi xảy ra ngộ độc rượu trên địa bàn và có các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên phạm vi địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên phạm vi địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền (Điều 38, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về Kinh doanh rượu).
Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình, ngành công thương từ trung ương đến địa phương đã chủ động kiện toàn bộ máy cũng như nhân lực thực hiện.
- Về tổ chức bộ máy, nhân lực, Rượu, bia là mặt hàng do ngành Công Thương quản lý, do vậy hầu hết UBND các tỉnh, thành phố đều giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về rượu, bia cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện công tác tham mưu và quản lý cấp phép sản xuất và kinh doanh rượu trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và giao cho 02 phòng chuyên môn trực thuộc Sở phối hợp tham mưu là Phòng Quản lý Công nghiệp và Phòng Quản lý Thương mại. Sở Công Thương cũng là đơn vị đầu mối thực hiện cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu theo phân công, phân cấp của ngành Công Thương. Theo đó, các Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã là đơn vị cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất rượu thủ công và kinh doanh rượu (nhỏ lẻ, tiêu dùng tại chỗ). Các Cục Quản lý thị trường là đơn vị tổ chức, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.
Ngành Y tế là đơn vị thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với đồ uống có cồn, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn. Về cơ bản, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là đơn vị trực tiếp giúp ngành y tế các tỉnh thực hiện việc kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm đồ uống có cồn cũng như việc phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn. Bên cạnh đó, để tuyên truyền phổ biến các chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn là Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe của tỉnh. Các đơn vị khác có liên quan như Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Tâm thần là những đơn vị thường được giao tổ chức triển khai theo các công tác có liên quan.
- Về kinh phí, cơ sở vật chất, Hầu hết các hoạt động để triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về quản lý kinh doanh rượu nói chung đều là ngân sách nhà nước, tuy nhiên không có kinh phí riêng mà thường được kết cấu, lồng ghép trong các nguồn kinh phí chủ yếu như an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.
Tất cả các tỉnh, thành phố đều không bố trí nguồn lực về cơ sở vật chất để triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quản lý kinh doanh rượu mà phân công cho đơn vị nào quản lý nhà nước thì đơn vị đó sẽ trực tiếp bố trí cơ sở vật chất để thực hiện các hoạt động có liên quan.
[bookmark: _Toc135018239]3.2.2. Thực trạng chính sách, pháp luật quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam
[bookmark: loai_1][bookmark: loai_1_name]Quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung là một trong những lĩnh vực của quản lý nhà nước. Ở Việt Nam, hoạt động quản lý này đã được thực hiện từ sớm. Năm 1956, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 897-TTg ngày 25/5/1956 của Phủ Thủ tướng. Nghị định này thành lập cơ quan thống nhất quản lý kinh doanh rượu ở các cấp. Đồng thời, Điều lệ tạm thời số 898-TTg của Phủ Thủ tướng ngày 25/5/1956 về thống nhất quản lý kinh doanh rượu đã ban hành những quy định đ	ầu tiên của Việt Nam về kinh doanh rượu. Thể lệ chi tiết thi hành điều lệ tạm thời số 09-TC-TT ngày 06/6/1956 của Bộ Tài chính về thống nhất quản lý kinh doanh rượu quy định việc sản xuất rượu hoàn toàn do Cơ quan Thống nhất Quản lý rượu phụ trách. Đến năm 1959, chức năng quản lý kinh doanh rượu được chuyển cho Bộ Nội thương theo Quyết định số 261-TTg ngày 06/7/1959 của Phủ Thủ tướng về việc chuyển công tác thống nhất quản lý kinh doanh rượu và thống nhất quản lý kinh doanh muối từ Bộ Tài chính sang Bộ Nội thương. Đến năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 134-CT ngày 05/5/1990 về việc cấp đăng ký kinh doanh và thu thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu.
Trong thời kỳ mới, quản lý hoạt động kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng được nhà nước chú trọng. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, đó là: Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá; Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu quy định về kinh doanh sản phẩm rượu bao gồm nhập khẩu mặt hàng rượu; Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCT ngày 21/6/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu, Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ.	Comment by Trung (Duong Thai Trung): 
Hoạt động kinh doanh rượu nói chung, kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng còn chịu sự điều chỉnh bởi các quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: các quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quy phạm pháp luật về thuế, quy phạm pháp luật về đầu tư, quy phạm pháp luật về kinh doanh, quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm,… 
[bookmark: _Toc101421641]Luận án thực hiện phân tích, đánh giá thực trạng chính sách, pháp luật về quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu theo mảng của công tác quản lý, đó là: chính sách, pháp luật về quản lý thương nhân; thực trạng chính sách, pháp luật về thuế đối với mặt hàng rượu nhập khẩu; chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng; và chính sách, pháp luật về điều kiện phân phối rượu.
3.2.2.1. Thực trạng chính sách, pháp luật về quản lý thương nhân	Comment by Trung (Duong Thai Trung): Phần này thiếu hẳn nội dung về số lượng giấy phép đã cấp (phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu..) để phân tích , đánh giá về số lượng thương nhân được cấp GP và làm nổi bật việc dễ tiếp cận của người tiêu dùng khi có quá nhiều GP được cấp mà không hạn chế GP (ngược với chủ trương của Luật phòng chống tác hại của rượu biia
Quản lý thương nhân kinh doanh mặt hàng rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ. Theo đó, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.
Thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; 
Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy. Trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_21][bookmark: dieu_22][bookmark: dieu_23][bookmark: diem_c_1_25]Để kinh doanh rượu nhập khẩu, thương nhân phải được cấp giẩy phép kinh doanh rượu, bao gồm hoặc “Giấy phép phân phối rượu” hoặc “Giấy phép bán buôn rượu” hoặc “Giấy phép bán lẻ rượu”. Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép phân phối rượu; Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 	Comment by Trung (Duong Thai Trung): Từ Nghị định 17 không còn GP rượu tiêu dùng tại chỗ
[bookmark: diem_b_18]Trên cơ sở giấy phép được cấp, thương nhân được kinh doanh nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép. Đồng thời, thương nhân phải nhập khẩu rượu nguồn gốc hợp pháp; Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được nhập khẩu, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp; Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ theo quy định. Chỉ những Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu mới được phép nhập khẩu rượu thành phẩm và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trong trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được phép nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm. (Điều 30 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). 
Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ những doanh nghiệp có “Giấy phép phân phối rượu” mới được phép nhập khẩu rượu bán thành phẩm và rượu thành phẩm để bán tại thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp này sẽ phải chịu trách nhiệm về chất lượng an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Ngoài ra trong trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp”. Doanh nghiệp có “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp” được phép nhập khẩu hoặc có thể ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm. Tuy nhiên doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp chưa được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu, được nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với tổng dung tích không quá 03 lít trên một nhãn rượu. Rượu nhập khẩu trong trường hợp này không được bán trên thị trường.
[bookmark: diem_d_2_18]Ngoài ra, thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu được bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu; Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép 
Các quy định hiện hành về thương nhân kinh doanh rượu của Việt Nam là cụ thể. Các quy định này đã xác định rõ những đối tượng thương nhân nào được phép nhập khẩu rượu để sản xuất, đối tượng thương nhân được phép nhập khẩu để bán trên thị trường phục vụ mục đích tiêu dùng.  
3.2.2.2. Thực trạng chính sách, pháp luật về thuế đối với rượu nhập khẩu
[bookmark: _Toc101421643]Trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá, các nước thường đánh thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu vào thị trường nước mình. Ở Việt Nam, đối với hàng hoá là rượu do nước ngoài sản xuất được nhập khẩu và thị trường cũng phải chịu những loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, rượu nhập khẩu sẽ phải chịu ba loại thuế sau: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.
- Về thuế nhập khẩu
Thuế nhập khẩu là một loại thuế đánh vào hàng hoá nhập khẩu trong quan hệ thương mại quốc tế. Đây là một loại thuế được dùng để đánh vào hàng hoá nhập khẩu tại cửa khẩu nhằm huy động trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia. 
Thương nhân nhập khẩu rượu sẽ phải chịu thuế nhập khẩu. Hiện nay, thuế nhập khẩu đối với rượu ở Việt Nam thực hiện theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ. Theo Điều 2, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam là đối tượng chịu thuế nhập khẩu và chủ hàng hóa nhập khẩu sẽ là người nộp thuế. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế Nhập khẩu là Tổng cục hải quan.
Thuế suất đối với rượu nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường và được áp dụng như sau: 
(i) Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với rượu nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; rượu từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; 
(ii) Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với rượu nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; rượu từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; 
[bookmark: diem_3_5_3](iii) Thuế suất thông thường áp dụng đối với rượu nhập khẩu không thuộc các trường hợp trước đây. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng rượu tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường đối với rượu nhập khẩu.
[bookmark: _Toc101421644]Trị giá tính thuế nhập khẩu rượu là trị giá hải quan; thời điểm tính thuế nhập khẩu rượu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Rượu nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng rượu nhập khẩu theo quy định. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng rượu nhập khẩu nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng rượu nhập khẩu đến ngày nộp thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp.
Thuế suất đối với từng loại rượu nhập khẩu hiện nay được quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, mức thuế suất đối với từng loại rượu nhập khẩu là khác nhau, thấp nhất là 40% và cao nhất là 55%.
- Về thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt, mang tính chất xa xỉ do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ. Thuế gián thu là thuật ngữ dùng để chỉ những loại thuế mà người nộp thuế và người chịu thuế là khác nhau. Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu bởi lẽ các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó sẽ là những cơ sở nộp thuế tuy nhiên người tiêu dùng lại là những người chịu khoản thuế đó vì tiền thuế được cộng vào giá bán. Mục đích nhằm điều tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như nhập khẩu. Đồng thời điều tiết mạnh tới thu nhập của người tiêu dùng. Từ đó tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước, tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh.
Ở Việt Nam hiện nay, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt hiện quy định áp thuế này với 17 loại hàng hóa và dịch vụ, trong đó có rượu nói chung. Hiện tại, thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với rượu được chia làm 2 mức dựa trên nồng độ cồn trong rượu, bao gồm: thuế suất 65% đối với rượu trên 20 độ và 35% đối với rượu dưới 20 độ. 
Quá trình thay đổi các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu nói chung, trong đó có rượu nhập khẩu ở Việt Nam được thể hiện khá rõ nét qua từng thời kỳ. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1998 chia các mức thuế ra làm 5 nhóm dựa theo lượng nồng độ cồn và một nhóm đặc biệt là rượu thuốc. Sau khi gia nhập WTO, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 đã ghép các nhóm nói trên thành 02 nhóm lớn: dưới 20 độ và trên 20 độ. Bên cạnh đó mức thuế suất đối với cả 2 loại rượu cũng tăng dần qua các năm, từ 25% và 45% (2010) lên 35% và 65% (2018) lần lượt với rượu có nồng độ cồn thấp hơn 20 độ và cao hơn 20 độ (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, 2020).
Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia rượu của Việt Nam hoàn toàn là thuế tương đối, tính tỷ lệ % dựa trên giá trị sản phẩm hay giá bán sản phẩm (ad valorem) chứ không dựa trên một mức thuế tuyệt đối, cố định cho từng sản phẩm (specific tax). Cụ thể, cách tính toán thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia rượu theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Nghị định 108/2015/NĐ-CP như sau: 
- Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế x Thuế suất thế tiêu thụ đặc biệt.
[bookmark: cumtu_3]- Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp rượu nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.
Rượu nhập khẩu vào Việt Nam không thuộc đối tượng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, gồm:
(i) Rượu là quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định;
(ii) Rượu chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, rượu chuyển khẩu theo quy định;
(iii) Rượu tạm NK, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái NK không phải nộp thuế NK, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế NK;
(iv) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; rượu mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; rượu nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định của pháp luật; rượu nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, rượu từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, rượu được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau.
[bookmark: _Toc101421645]Theo Báo cáo Tổng kết, đánh giá Tình hình thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014 (tài liệu kèm Tờ trình Quốc hội số 416/TTr-CP ngày 17/10/2014 của Chính Phủ) đã chỉ rõ các mục tiêu của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng và dịch vụ như rượu bia, thuốc lá, ô tô… Theo đó, ô tô được xác định là mặt hàng dành cho những người có thu nhập cao và cần phải được điều tiết. Mặt hang rượu được xác định là mặt hàng Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng do có hại cho sức khỏe. Mục tiêu duy nhất được chỉ ra để tăng thuế đối với rượu chỉ là nhằm hạn chế tiêu dùng và lạm dụng đồ uống có cồn.  Như vậy, có thể hiểu đối với rượu, mục tiêu của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này là nhằm giảm và hạn chế việc tiêu dùng và lạm dụng rượu bia ảnh hưởng tới sức khỏe. (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2020). Bên cạnh mục tiêu này, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu của Việt Nam còn nhằm tăng thu ngân sách nhà nước.
Trên thế giới hiện có 3 cách tiếp cận chính trong việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nói chung: thuế tương đối (ad valorem tax), thuế tuyệt đối (specific tax) và thuế hỗn hợp (compound). Đối với mặt hàng rượu, các quốc gia châu Âu thường sử dụng thuế tuyệt đối. Ngược lại, một số quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia và một số quốc gia châu Phi sử dụng thuế tương đối. Một số quốc gia khác như Thái Lan, Malaysia, Philippines sử dụng thuế hỗn hợp: kết hợp cả thuế tương đối và thuế tuyệt đối ((Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2020). 
- Về thuế giá trị gia tăng
Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu đánh vào phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ. Ở Việt Nam, theo quy định tại Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được sửa đổi bổ sung theo luật số 31/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 106/2016/QH13 thì hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam đều phải chịu thuế giá trị gia tăng.  Rượu nhập khẩu về với mục đích kinh doanh tại Việt Nam phải chịu thuế giá trị gia tăng. Trong đó, thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với rượu nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh là 10%.
Theo  Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được sửa đổi bổ sung theo luật số 31/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 thì hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam đều phải chịu thuế giá trị gia tăng.  Do đó rượu nhập khẩu về với mục đích kinh doanh tại Việt Nam phải chịu thuế giá trị gia tăng. Trong đó, thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với rượu nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh là 10%.
Hiện nay, thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng đối với rượu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18//12/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/ 02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. 
[bookmark: _Toc101421646]Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với rượu nhập khẩu kinh doanh là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu, cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. Bên cạnh đó, phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.	Comment by Trung (Duong Thai Trung): Thiếu hăn nội dung các nước tính thuế thế nào? Trực tiếp hay giãn tiếp hay hỗn hợp? so sánh với VN
[bookmark: dieu_3][bookmark: _Toc101421647]3.2.2.3. Chính sách, pháp luật về quản lý mặt hàng
- Quy định về dán tem rượu nhập khẩu
Theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và Nghị định số17/2020/NĐ-CP: rượu nhập khẩu phải được dán tem, tem dán phải theo đúng quy định của liên Bộ Tài chính - Công Thương.
Theo Thông tư số 15/2020/TT-BTC quy định rượu nhập khẩu phải được đóng thành chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng), mỗi chai được dán một (01) con tem. Trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào chai trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem rượu được dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại. Trường hợp NK thùng, téc lớn về chiết ra chai hoặc sản xuất rượu thành phẩm thì thùng, téc không phải dán tem.
Đối với rượu đóng chai NK qua các cửa khẩu: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở của doanh nghiệp và báo cáo với cơ quan Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục NK số lượng thực sử dụng (ghi rõ số sêri tem) trước khi thông quan. Đối với rượu thành phẩm dạng thùng, téc NK về đóng chai trong nước: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở đóng chai trước khi đưa ra thị trường để tiêu thụ. Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem rượu nhập khẩu.
Tem sản phẩm rượu NK chỉ được bán cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép phân phối rượu còn hiệu lực. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng theo nhu cầu của các đơn vị đã đăng ký theo định kỳ hàng năm. Căn cứ số lượng rượu nhập khẩu do người khai hải quan khai, cơ quan Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục NK có trách nhiệm bán tem cho doanh nghiệp NK và ghi rõ số lượng, số sêri tem thực sử dụng vào tờ khai Hải quan NK rượu.
- Quy định về ghi nhãn rượu nhập khẩu
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: rượu nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc. Ngoài ra, các nội dung được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh như: Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thành phần, thành phần định lượng của mặt hàng rượu trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa; Tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến sản xuất mặt hàng rượu.
Nhãn phụ sử dụng đối với rượu nhập khẩu, phải được gắn trên rượu nhập khẩu hoặc bao bì thương phẩm của rượu nhập khẩu rượu nhập khẩu và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của rượu nhập khẩu. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của rượu nhập khẩu.
Rượu được NK để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân NK. Đối với rượu được NK để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất gắn với xuất xứ của rượu nhập khẩu và ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành rượu. Rượu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng trực tiếp cho thương nhân nước ngoài NK vào Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng hóa đó.
Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ phải bảo đảm ghi nhãn trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của mặt hàng rượu. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn rượu nhập khẩu, phải thể hiện các nội dung: Tên rượu; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về rượu; Xuất xứ rượu; Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại rượu.
Rượu nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân NK. Rượu nhập khẩu được sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, có cùng thương hiệu thì ghi tên và địa chỉcủa tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu thương hiệu đó hoặc tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở Việt Nam trên nhãn hàng hóa nếu được chủ sở hữu thương hiệu đó cho phép, nhưng phải bảo đảm truy xuất được cơ sở sản xuất ra hàng hóa khi cần thiết và/hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý và ghi rõ xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa. Ngoài ra, rượu nhập khẩu chỉ thực hiện việc san chia, sang chiết để đóng gói, đóng chai khi được tổ chức, cá nhân sản xuất ra mặt hàng rượu cho phép và phải bảo đảm chất lượng như công bố của nhà sản xuất trên nhãn gốc.
[bookmark: _Toc101336087]Bảng 3.2. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn rượu nhập khẩu
	Nội dung bắt buộc
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Nguồn: Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ

- Quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu
Rượu nhập khẩu khi NK và phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu NK” đối với từng lô hàng theo các quy định hiện hành. Rượu chỉ được NK vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế. Ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục NK theo quy định, thương nhân NK phải xuất trình thêm Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà NK của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó.
Kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.
Điều kiện bảo đảm an toàn đối với rượu nhập khẩu: Rượu, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng rượu nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện: Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi NK; Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận rượu đạt yêu cầu NK” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định; Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với loại rượu, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng rượu nhập khẩu thì áp dụng theo thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Rượu, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng rượu nhập khẩu phải được kiểm tra theo quy định của nhà nước Việt Nam về an toàn thực phẩm, trừ trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của Chính phủ. Rượu nhập khẩu từ nước có ký kết điều ước quốc tế với Việt Nam về thừa nhận lẫn nhau đối với hoạt động chứng nhận an toàn thực phẩm được áp dụng chế độ kiểm tra giảm, trừ trường hợp có cảnh báo hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn thực phẩm. Việc miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với một số mặt hàng rượu nhập khẩu theo trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại nước sẽ xuất khẩu mặt hàng rượu vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
[bookmark: _Toc101421650][bookmark: _Toc101421651]3.2.2.3. Quy định về về điều kiện kinh doanh và phân phối
- Về điều kiện, thủ tục nhập khẩu rượu
Hiện nay, thực hiện theo Công văn số 6358/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu rượu. Để đảm bảo thủ tục hải quan thực hiện đúng quy định tại Luật Hải quan, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất tại các cửa khẩu.
Khi làm thủ tục hải quan đối với sản phẩm đồ uống có cồn thực phẩm, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan khai cụ thể “nồng độ cồn” trên tờ khai hải quan để làm cơ sở áp dụng chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu.
[bookmark: dc_2][bookmark: bieumau_ms_14_nd_105_2017]Hồ sơ nhập khẩu, gồm: Các chứng từ theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC); Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp đối với mặt hàng rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP): 01 bản chụp; Đối với mặt hàng rượu có độ cồn dưới 5,5 độ, thương nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính trước khi nhập khẩu theo mẫu số 14 mục II Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP); không phải nộp chứng từ này cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu; Chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
Rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Rượu chỉ được nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế. Khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan phải kiểm tra đối chiếu thông tin về: tên rượu, tên nhà cung cấp nước ngoài trên tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm với Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp.
Về việc gửi hồ sơ hải quan qua hệ thống: cần phải có đầy đủ tờ khai hải quan và bộ hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp qua hệ thống (đặc biệt là chứng từ kiểm tra chuyên ngành, giấy phép,...). Chi cục Hải quan trực thuộc sẽ yêu cầu người khai hải quan gửi đầy đủ các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua hệ thống trước khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
Chi cục Hải quan trực thuộc rà soát toàn bộ các tờ khai hải quan nhập khẩu mặt hàng đồ uống thực phẩm từ ngày 01/01/2020 đến nay, căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, nếu xác định mặt hàng nhập khẩu là rượu thì phải đáp ứng các điều kiện nhập khẩu theo quy định về điều kiện nhập khẩu rượu quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020). Trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu không đáp ứng điều kiện nêu trên thì xử lý theo quy định.
Thực tiễn cho thấy, việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng đồ uống có cồn (rượu, bia, mặt hàng đồ uống lên men khác) nhập khẩu còn có những bất cập, việc áp dụng chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan thực hiện không thống nhất. Kết quả khảo sát cho thấy 40,7% số người được hỏi cho rằng thủ tục hải quan nhập khẩu rượu còn chưa thống nhất, chưa công khai và còn nhiều phiền hà; 35,3% cho rằng rất bất cập, cần phải cải thiện. Trong khi đó chỉ có 14,0% số người được hỏi cho rằng thủ tục hải quan nhập khẩu rượu là thống nhất, công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện.
[bookmark: _Toc101336088]Bảng 3.3. Thủ tục hải quan nhập khẩu rượu vào Việt Nam
	Phương án
	Kết quả

	Thống nhất, công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện.
	21 (14,0%)

	Chưa thống nhất, chưa công khai và còn nhiều phiền hà.
	61 (40,7%)

	Rất bất cập, cần phải cải thiện.
	53 (35,3%)

	Không nắm rõ thủ tục
	15 (10,0%)


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả
- Quy định về địa điểm kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu 
Kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng phải được hoạt động tại những địa điểm mà pháp luật không cấm. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP đã quy định những địa điểm không bán rượu, bia, bao gồm: các cơ sở y tế, nơi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe (bệnh viện, viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, thị trấn); các cơ sở giáo dục (mầm non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục đại học, sư phạm, cao đẳng, đại học tại chức, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trung tâm dạy nghề khác); các cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; các cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; các cơ sở bảo trợ xã hội (các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập); những nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.
- Quy định về quảng cáo 
Theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP: các hành vi bị nghiêm cấm đó là quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên, đồng thời quy định quản lý việc quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ cũng như quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, cụ thể:
+ Ngoài trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trường hợp được quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18-21 giờ hằng ngày bao gồm các quảng cáo rượu, bia của đơn vị tài trợ tại địa điểm diễn ra chương trình đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao quy mô khu vực, châu lục hoặc thế giới tổ chức tại Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên báo nói, báo hình. Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ trên phương tiện quảng cáo ngoài trời phải tuân thủ các quy định của Nhà nước đã ban hành.
+ Quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia phải có cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia bảo đảm các quy định của Nhà nước.
+ Quy định về khuyến mại đối với rượu nhập khẩu
Theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP: Các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; Sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức. Đồng thời, tổ chức, cá nhân thực hiện khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khuyến mại.
- Quy định về điều kiện bán rượu nhập khẩu theo hình thức thương mại điện tử
Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định rượu nhập khẩu được bán theo hình thức thương mại điện tử trước hết phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, rượu nhập khẩu được bán theo hình thức thương mại điện tử phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.
Đồng thời, điều kiện bán rượu nhập khẩu theo hình thức thương mại điện tử phải thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia bảo đảm các yêu cầu: có ứng dụng khai báo tên, tuổi của người truy cập trước khi người đó truy cập, tìm kiếm thông tin; khai báo các thông tin về tên, địa chỉ cư trú của người mua, thông tin thanh toán qua tài khoản, thẻ ngân hàng hoặc các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác khi người đó thực hiện giao dịch mua rượu nhập khẩu; thông tin về sản phẩm rượu nhập khẩu trên website thương mại điện tử của tổ chức, cá nhân bán rượu không được liên kết, quảng bá đến các trang khác liên quan.
- Quy định về quy hoạch phân phối rượu
Công tác quy hoạch phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát nói chung được Nhà nước quan tâm chỉ đạo sát sao. Trước đây có các văn bản quy phạm pháp luật, như: Quyết định số 28/2002/QĐ-TTg, Quyết định số 58/2003/QĐ-TTg, Quyết định số 2435/QĐ-BCT đã nêu rõ định hướng phát triển: “Tăng cường hợp tác với các hãng rượu lớn trên thế giới để sản xuất rượu chất lượng cao thay thế nhập khẩu và xuất khẩu”.
Hiện nay, quy hoạch ngành Rượu, bia được thực hiện theo Quyết định số 2219/QĐ-BCT và Quyết định số 3690/QĐ-BCT với mục tiêu xây dựng ngành Rượu Việt Nam thành ngành công nghiệp hiện đại, xứng đáng với vị trí, vai trò trong nền kinh tế, có thương hiệu mạnh trên thị trường, sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, cạnh tranh tốt trong quá trình hội nhập, đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Quy hoạch này đặt ra mục tiêu sản xuất đến năm 2020, 2025 và 2035 không thay đổi về khối lượng, cả nước sản xuất khoảng 350 triệu lít rượu, trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm từ 40 - 50%. Tuy nhiên, quy hoạch tập trung phát triển chất lượng và giá trị rượu.
[bookmark: _Toc135018240]3.2.3. Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam
3.2.3.1. Thực trạng công tác quy hoạch 
[bookmark: dieu_1]Thời gian qua, nhằm quản lý nhà nước về kinh doanh rượu đạt được hiệu quả và mục đích đề ra, công tác quy hoạch phát triển ngành rượu-bia-nước giải khát nói chung đã được các cấp quản lý triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ. Một số quy hoạch phát triển nói chung, trong đó có quy hoạch về phân phối rượu nói riêng, trong đó có phân  phối rượu nhập khẩu đã xây dựng và ban hành như: Quyết định số 28/2002/QĐ-TTg ngày 06/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể và một số giải pháp phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010; Quyết định số 58/2003/QĐ-TT ngày 17/4/2003 phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy hoạch tổng thể và một số giải pháp phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010; Quyết định số 2435/QĐ-BCT ngày 21/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định số 3690/QĐ-BCT ngày 12/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035,.. 
[bookmark: dieu_1_name]Liên quan trực tiếp đến quy hoạch mạng lưới phân phối rượu trên địa bàn cả nước là Quyết định số 2219/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” với mục tiêu phát triển có sự kiểm soát chặt chẽ mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu, đảm bảo thu ngân sách và lợi ích của toàn xã hội, phù hợp với các quy hoạch có liên quan. Trên cơ sở đó, định hướng sản xuất và tiêu dùng sản phẩm rượu theo hướng văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa và xu thế của thời đại. 
Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác quy hoạch mạng lưới phân phối rượu nói chung cũng đã được các tỉnh/thành phố triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân các tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu trên địa bàn với mục tiêu đưa hoạt động này phát triển đúng định hướng, mục tiêu của địa phương.
[bookmark: _Toc101421658]3.2.3.2. Thực trạng công tác cấp phép kinh doanh rượu 
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP đã phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu từ Trung ương đến địa phương. Cụ thể, đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu; Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn. Đối với rượu có độ cồn dưới 5,5 độ, thương nhân sản xuất, nhập khẩu, bán rượu thực hiện đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thực hiện việc kê khai theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BCT.
Trình tự thực hiện cấp phép kinh doanh rượu cho thương nhân hiện nay đã rút gọn và dễ thưc hiện so với thời điểm trước ngày Nghị đinh 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Hiện nay, trình tự cấp phép phân phối rượu, giấy phép bán buôn rượu do Bộ Công Thương cấp như sau: (1) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; (2) Đối với cấp Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu: trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; (3) Đối với việc cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trong trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung. Giấy phép phân phối rươu, giấy phép bán buôn rượu có thời hạn năm (05) năm. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng quy định cụ thể về: Hồ sơ xin cấp mới Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu: Hồ sơ xin sửa đổi Giấy phép phân phối rươu, Giấy phép bán buôn rượu; Hồ sơ xin cấp lại Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu. 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh rượu, Bộ Công Thương đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Bộ xem xét cấp Giấy phép phân phối rượu theo đúng quy định của pháp luật. Theo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, từ khi Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương có hiệu lực đến nay, Bộ Công Thương đã cấp khoảng 700 Giấy phép phân phối rượu.
Theo Báo cáo số 912/BC-BYT ngày 06/9/2018 của Bộ Y tế, đến tháng 8/2018, Sở Công Thương các tỉnh đã cấp được khoảng 1.100 giấy phép bán buôn sản phẩm rượu (bao gồm cả giấy phép đã cấp theo Nghị định 40/2008/NĐ-CP); Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng quận/huyện đã cấp được khoảng 599 Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và 13.774 giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu. 
Như vây, có thể thấy, công tác cấp Giấy phép kinh doanh rượu của các cơ quan có thẩm quyền thời gian qua đã thực hiện tốt. Các cơ quan nhà nước có chức năng quản lý kinh doanh rượu từ trung ương đến địa phương đã thực hiện cải cách hành chính trong cấp phép kinh doanh rượu. Xử lý Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán buôn, bán lẻ ở các địa phương cơ bản được thông qua bộ phận một cửa liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân kinh doanh rượu. Bên cạnh đó, các địa phương đã ban hành Quy trình thủ tục hành chính cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp tỉnh để có cơ sở hướng dẫn các thương nhân kinh doanh rượu thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ rượu và rượu tiêu dùng tại chỗ theo quy định. 
Trình tự thủ tục cấp phép và thực tiễn cấp phép kinh doanh rượu nói chung được các doanh nghiệp phản hổi khá tích cực. Qua khảo sát đối với các thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu cho thấy, đa số các thương nhân (87,8%) người được hỏi đánh giá thủ tục xin giấy phép là thống nhất, công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ có 12,2% các doanh nghiệp được hỏi đánh giá thủ tục xin cấp phép kinh doanh rượu nhập khẩu là chưa thống nhất, chưa công khai và còn thiếu minh bạch
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	Phương án
	Kết quả

	Thống nhất, công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện.
	79 (87,8%)

	Chưa thống nhất, chưa công khai và còn thiếu minh bạch.
	11 (12,2%)

	Gặp nhiều khó khăn, phiền hà do thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
	0 (0,0%)


Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả
3.2.3.3. Về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu
Ở trung ương, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Y tế, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, các Hiệp hội, ngành hàng khác tổ chức các Hội nghị, Hội thảo tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các địa phương nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ, tác hại của việc lạm dụng rượu, bia của các tổ chức, cá nhân, đồng thời tuyên truyền đến người dân chỉ sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định.
Năm 2021, qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương, công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về sản xuất, kinh doanh rượu luôn được chú trọng, tăng cường. Việc triển khai công tác tuyên truyền và phổ biến nội dung các Nghị định và văn bản chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương đã nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn các tỉnh, thành phố; ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong sản xuất, kinh doanh rượu được nâng lên, việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu đã đi vào nền nêp.
Ở các địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng được Sở Công Thương, Sở Y tế, các ban ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội các tỉnh thực hiện khá thường xuyên, đặc biệt liên quan đến kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu, bia, phòng chống tác hại của đồ uống có cồn thông qua các hình thức như: Viết tin bài, phóng sự phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo điện tử, website; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến trực tiếp các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan; phát tờ rơi về phòng chống ngộ độc rượu đến người dân để người dân biết được và phòng, tránh ngộ độc rượu, bia và tác hại của rượu bia đến sức khỏe.
Về cơ bản, các tỉnh chú trọng các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về các chính sách pháp luật phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn, quyền của trẻ em không bị ép buộc hoặc khuyến khích sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; vận động, thuyết phục người dân không uống rượu, bia nhiều, người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông không được có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở vượt quá mức quy định. Qua đó cũng đã có phần cải thiện được nhận thức của cộng đồng về tác hại của lạm dụng rượu, bia. 
Chính quyền địa phương các cấp đã tăng cường phát động trong cộng đồng không lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong đám tang, lễ hội, đám cưới; hộ gia đình không được nấu rượu trái phép; gia đình và khu dân cư không có người nghiện rượu, bia; không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 
Các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền, tăng cường đưa tin, đăng bài, duy trì các chuyên mục, chuyên trang, các chương trình về chính sách, pháp luật phòng, chống tác hại của rượu bia và đồ uống có cồn, chủ yếu lồng ghép trong các chuyên mục về an toàn thực phẩm; phản ánh kịp thời công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về kiểm soát nhu cầu sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để giúp cho các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng hiểu rõ về chính sách, pháp luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác.
Bên cạnh đó, các địa phương đã lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác vào các môn học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học,…
Theo số liệu thống kê cho thấy, các tỉnh đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại rượu bia nói chung và kinh doanh rượu nói riêng như sau:
- Đã tổ chức trên 1.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, trong đó có phòng, chống tác hại của rượu, bia trong đó tuyên truyền đến các chợ, xã, huyện, tỉnh bằng các hình thức: tuyên truyền trực tiếp, bằng xe loa lưu động, dán trên 2050 băng rôn, khẩu hiệu về tác hại của việc sử dụng thức uống có cồn (rượu, bia) khi tham gia giao thông và việc xử lý của Nhà nước đối với việc sử dụng thức uống có cồn quá nồng độ cho phép tại các khu vực đông dân cư, trường học, các chợ, các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, tại nơi đăng ký xe của Công an các huyện, thành phố với trên 200.000 lượt người tham dự. Cấp phát trên 100.000 tờ rơi, 5.430 băng đĩa phục vụ công tác tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn đến người dân. Bên cạnh đó, các tỉnh còn tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 với đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, người chế biến thực phẩm, học sinh, sinh viên tham dự. 
- Xây dựng được gần 80 chuyên mục phát thanh truyền hình, các phóng sự tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên truyền hình các tỉnh, tại các chợ.
- Tổ chức các lớp tập huấn quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; đưa vào nội quy, quy chế cơ quan các quy định về việc cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa 02 buổi ngày làm việc và ngày trực. Tổ chức có trên 250 lớp tập huấn an toàn thực phẩm có lồng ghép tuyên truyền ngộ độc do rượu. (Bộ Y tế, 2019)
[bookmark: _Toc135018241]3.2.4. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu
Theo chức năng nhiệm vụ quản lý, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng thuộc thẩm quyền của lực lượng Quản lý thị trường. Tổng cục Quản lý thị trường là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh rượu; xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh rượu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên hàng năm, Bộ Công Thương còn thành lập các Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh rượu của các thương nhân được cấp Giấy phép phân phối rượu. 
Nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh rượu nói chung, kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các thương nhân và ổn định thị trường rượu nhập khẩu. Lực lượng quản lý thị trường đã vào cuộc đấu tranh với các hành vi kinh doanh rượu giả, rượu kém chất lượng, rượu nhập lậu,…
Trong năm 2021, tổng hợp từ báo cáo của Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 7.728 vụ, xử lý 4.455 vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 19,6 tỷ đồng, trị giá tang vật thu giữ hơn 21,5 tỷ đồng. Trong đó, đối với rượu, đã xử lý 58 vụ việc; tịch thu 7.268 chai và 491 lít rượu các loại có trị giá trên 1,1 tỷ đồng.  
Các hành vi xử phạt vi phạm hành chính do lực lượng quản lý thị trường tập trung chủ yếu là vi phạm về nhãn hàng hóa, kinh doanh rượu không có giấy phép, kinh doanh rượu chai ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ, không dán tem nhập khẩu theo quy định.
Ngoài ra, thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như tác hại của rượu, bia. Các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đặc biệt liên quan đến rượu, bia đều được xử lý nghiêm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật để khuyến khích người dân tố giác cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn đến cơ quan chức năng, đồng thời tạo tính răn đe các đối tượng vi phạm.
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Hoạt động QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu những năm gần đây đã đạt được một số thành tựu sau:
Thứ nhất, bộ máy QLNN về kinh doanh rượu nói chung trong đó có kinh doanh rượu nhập khẩu cơ bản đã kiện toàn và ngành càng hoàn thiện; Chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan được pháp luật quy định rõ, có sự phân công, phân cấp cụ thể từ trung ương đến địa phương. Điều này đã tạo điều kiện nâng cao năng lực QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu trên thị trường.
Thứ hai, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh rượu nói chung và kinh rượu nhập khẩu nói riêng là khá đầy đủ, từng bước đáp ứng yêu cầu QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đồng thời góp phần hạn chế tác hại của rượu đối với sức khỏe người dân. Nội dung các văn bản pháp luật ban hành, về cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về bảo vệ sức khỏe người dân và bảo đảm an toàn thực phẩm; nội luật hóa các điều ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, khá thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; Các quy định pháp luật về kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng đã được ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo tính khả thi, tạo môi trường kinh doanh tốt cho hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu. Điều này thể hiện cụ thể:
- Các quy định pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu đã tạo được hành lang pháp lý cho thương nhân tham gia kinh doanh rượu nhập khẩu. Theo nguyên tắc, doanh nghiệp được quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, rượu là mặt hàng hạn chế kinh doanh, kinh doanh rượu thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy, thương nhân kinh doanh rượu nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng phải đáp ứng đủ các điều kiện theo các quy định pháp luật hiện hành. Hiện nay, điều kiện kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam ngày càng hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện cho thương nhân tham gia thị trường. Khắc phục hạn chế của Nghị định 94/2012/NĐ-CP về việc quy định hạn chế số lượng Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định hạn chế số lượng giấy phép, vì quy định hạn chế số lượng Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu có nhiều bất cập và không đạt được mục tiêu hạn chế sự lạm dụng rượu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đến Nghị định số 17/2020/NĐ-CP đã cắt giảm khá nhiều điều kiện kinh doanh rượu (cắt giảm  09/22 điều kiện kinh doanh rượu (phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu), 08/20 yêu cầu về hồ sơ cấp phép kinh doanh rượu (tương đương cắt giảm khoảng 50%) thành phần của hồ sơ cấp phép, là bước đột phá, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về kinh phí, thời gian cho việc chuẩn bị hồ sơ cấp phép. 
- Các quy định về thuế đối với rượu nhập khẩu của Việt Nam là đầy đủ, cơ bản đáp ứng mục tiêu hạn chế tiêu dùng sản phẩm rượu của Nhà nước. Các quy định đã chỉ rõ, rượu nhập khẩu ở Việt Nam chịu 03 loại thuế gồm: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Pháp luật về thuế nhập khẩu đối với rượu nhập khẩu vào Việt Nam được xây dựng và hoàn thiện theo các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, nhất là phù hợp với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu nhập khẩu được hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế cơ bản đáp ứng cả hai mục tiêu chính là không khuyến khích tiêu dùng và thu ngân sách nhà nước. Các quy đinh về thuế VAT đối với rượu nhập khẩu đã được xây dựng và hoàn thiện theo hướng hài hòa với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện.
- Các quy định về quản lý mặt hàng là rượu nhập khẩu là khá đầy đủ, chi tiết và chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Theo quy định của pháp luật, rượu nhập khẩu phải được dán tem nhập khẩu, phải có nhãn phụ tiếng Việt thể hiện đầy đủ thông tin của nhãn chính và nhưng thông tin khác theo quy định như: xuất sứ, nồng độ cồn, tên, địa chỉ của doanh nghiệp nhập khẩu,.. Với việc quy định chi tiết và chặt chẽ như vậy, các quy định của pháp luật về dán tem nhập khẩu và nhãn rượu nhập khẩu đã tạo điều kiện bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Qua các thông tin trên nhãn, người tiêu dùng có thể nhận biết và lựa chọn sản phẩm rượu nhập khẩu đúng mong muốn của mình. Bên cạnh đó, các quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu trong quá trình nhập khẩu đã được sửa đổi bổ sung nhằm thực hiện cam kết về thuận lợi hóa thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA,... 
  - Các quy định về điều kiện kinh doanh phân phố rượu nhập khẩu của Việt Nam như: quy định về điều kiện nhập khẩu, quy định về địa điểm bán rượu, quy định về quy hoạch phân phối, quy định về quảng cáo rượu là chặt chẽ, chi tiết thể hiện rõ quan điểm kiểm soát tính sẵn có của rượu. Trong các văn bản này quy định rõ nhưng hành vi bị pháp luật cấm là: bán rượu ở các địa điểm như cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội, nơi làm việc của cơ quan nhà nước,.. khuyến mại rượu đối với người chưa đủ 18 tuổi, quản cáo rượu trên 15 độ cồn,.. 
Thứ ba, công tác triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của các cơ quan chức năng thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ rượu đã được thực hiện một cách rộng rãi và đồng bộ từ trung ương đến địa phương thời gian qua. Điều này bước đầu tạo ra một không gian kinh doanh rượu nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng khá ngăn nắp. Hoạt động cấp phép cho thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu của các cơ quan có thẩm quyền thời gian qua, nhất là sau khi Nghị định 105/2017/NĐ-CP và Nghị định 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực, được triển khai một cách hiệu quả. Những điểm nghẽn của thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện cấp Giấy phép phân phối, giấy phép bán buôn, bán lẻ rượu nhập khẩu được các cấp chính quyền giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh rượu nhập khẩu thực hiện quyền kinh doanh Hiến định của mình. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính  sách pháp luật về kinh doanh rượu nói chung, kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng đã được chú trọng triển khai có hiệu quả. Việc thực hiện giáo dục, tuyên truyền phố biến chính sách pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu đã nâng cao được ý thức tuân thủ pháp luật của đội ngũ thương nhân kinh doanh rượu, qua đó tự giác thực hiện.  
Thứ tư, Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu của các cơ quan quản lý nhà nước được tăng cường và đẩy mạnh.
Trong các năm gần đây, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh rượu nói chung, kinh doanh rượu nhập khẩu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Trong thời gian qua, hoạt động kiểm tra, thanh tra đã được tăng cường, đã phát huy hiệu quả tích cực: kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về kinh doanh rượu. Bên cạnh hoạt động thanh tra của ngành Công Thương, thanh tra chuyên ngành Y tế, khoa học công nghệ, Hải quan, Thuế đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra nên đã góp phần đảm bảo cho hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu đúng pháp luật, nê nếp, đồng thời ngăn chặn kịp thời rượu kém chất lượng, rượu giả xâm nhập và lưu thông trên thị trường Việt Nam.
Có thể nói, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương với chế tài xử phạt mạnh góp phần làm cho thị trường rượu nhập khẩu ổn định và lành mạnh hơn. Song song với việc xử lý vi phạm là thực hiện công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng và việc hướng dẫn và tuyên truyền phổ biến 
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3.3.2.1. Những bất cập, hạn chế
Mặc dù trong thời gian qua, công tác QLNN về kinh doảnh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng đã đạt được những kết quả đáng kể. Đây là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, sự vào cuộc mạnh mẽ và đầy quyết tâm của các ngành, chính quyền các cấp trong công tác quản lý kinh doanh rượu. Kết quả của việc quản lý nhà nước đối với rượu nhập khẩu chưa thực sự đạt được kỳ vọng của xã hội. Những tồn tại trong công tác quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu có thể kể đến là:
Một là, hệ thống bộ máy QLNN về kinh doanh rượu nói chung mặc dù đã được tổ chức khá đồng bộ từ trung ương đến địa phương, tuy nhiên chưa được kiện toàn và hoàn thiện. Trách nhiệm QLNN đối với kinh doanh rượu được giao cho ngành Công Thương. Bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực công thương đã được tổ chức từ Trung ương đến cấp huyện. Việc phân công, phân cấp quản lý đối với kinh doanh rượu được quy định khá cụ thể, đặc biệt là đối với hoạt động cấp giấy phép kinh doanh rượu. Bên cạnh đó ngành công thương còn phải chịu trách nhiệm về quản lý an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh rượu nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng. Tuy nhiên trong bộ máy quản lý của mình, ngành công thương chưa có bộ phận đảm chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này. 
Hai là, hệ thống các quy định về QLNN đối với kinh doanh rượu nhập khẩu mặc dù khá cụ thể, chặt chẽ và được đánh giá là phù hợp với thực tiễn kinh doanh rượu nhập khẩu hiện nay. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, hệ thống các quy định này là chưa đầy đủ, thiếu tính khả thi, tính thống nhất, còn mâu thuẫn, chồng chéo. Vì vậy gây khó khăn và và phần nào làm giảm hiệu lực của công tác QLNN về kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam, cụ thể như sau: 
- Các quy định về điều kiện kinh doanh nhập khẩu rượu chưa thực sự chặt chẽ, đặc biệt là chưa phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. Các quy định về quản lý thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu chưa hướng tới giám mức tiêu thụ rượu, bia nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng. Thực tế cho thấy, số lượng giấy phép phân phối rượu nhập khẩu thời gian qua tăng nhanh, điểu này có nghĩa thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu trong thời gian qua tăng nhanh cả về số lượng và quy mô, dẫn tới lượng rượu ngoại vào thịt trường Việt Nam tăng đột biến trong khi các biện pháp để kiểm soát về chất lượng cũng như an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này chưa thực sự phát huy hiệu quả. Hiện nay, trong cấp phép cho thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam còn thiếu các quy định nhằm hạn chế tiêu dùng rượu như: điều kiện về thời gian thành lập, điều kiện về kho hàng hóa, bến bãi giao nhận, tổ chức hệ thống phân phối,… theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.
- Chưa có những quy định cụ thể bắt buộc thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu phải có trách nhiệm trong hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về pháp luật phòng, chống tác hại của rượu theo như quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.  
- Các quy định về giá và thuế đối với mặt hàng rượu nhập khẩu còn thiếu và chưa thực sự hướng tới mục tiêu hạn chế tiêu dùng và tiếp cận rượu trong xã hội như định hướng của chính sách thuế đối với mặt hàng rượu. 
Việt Nam chưa có quy định về giá tối thiểu đối với rượu nhập khẩu, trong khi các thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT đánh vào rượu nhập khẩu đều căn cứ vào giá rượu nhập khẩu. Việc chưa có quy định giá tối thiểu đối với từng loại rượu nhập khẩu sẽ thuận lợi hơn cho việc tính thuế phải nộp của doanh nghiệp nhập khẩu cũng như tránh thất thoát nguồn thu. 
Cách tiếp cận áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam hiện nay là chưa thực sự phù hợp với mục tiêu của chính sách đề ra. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu nhập khẩu của Việt Nam là thuế tương đối. Thuế tương đối (ad valorem taxation) là cách áp thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên giá trị của sản phẩm. Theo cách áp thuế này, chính phủ sẽ đưa ra mức thuế suất là tỷ lệ phần trăm cố định phải nộp trên giá bán của sản phẩm. Giá tính thuế có thể được xác định ở một trong những khâu trong chuỗi giá trị của sản phẩm: có thể dựa trên giá bán xuất xưởng, giá bán buôn hoặc giá bán lẻ. Ví dụ như trường hợp Việt Nam, Quốc hội quy định mức thuế suất 65% trên giá giá rượu nhập khẩu có nồng độ trên 20 độ. Việc áp dụng cách áp thuế này là chưa phù hợp với mục tiêu của chính sách thuế đối với mặt rượu nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng. 
Theo Báo cáo Tổng kết, đánh giá Tình hình thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014 (là tài liệu kèm Tờ trình Quốc hội số 416/TTr-CP ngày 17/10/2014) đã chỉ rõ các mục tiêu của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng và dịch vụ như rượu bia, thuốc lá, ô tô… Theo đó, ô tô được xác định là mặt hàng dành cho những người có thu nhập cao và cần phải được điều tiết. Xăng gốc hóa thạch được xác định là mặt hàng cần tiêu dùng tiết kiệm. Thuốc lá, rượu bia được xác định là mặt hàng Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng do có hại cho sức khỏe. Đồng thời, xuyên suốt trong báo cáo, mục tiêu duy nhất được chỉ ra để tăng thuế đối với rượu, bia chỉ là nhằm hạn chế tiêu dùng và lạm dụng đồ uống có cồn. Như vậy, có thể hiểu đối với rượu, mục tiêu của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này là nhằm giảm và hạn chế việc tiêu dùng và lạm dụng rượu bia ảnh hưởng tới sức khỏe. 
Như vậy, mục tiêu của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu nhập khẩu không phải để điều tiết thu nhập hoặc hạn chế tiêu dùng hàng hóa xa xỉ. Nếu không có mục tiêu điều tiết thu nhập, việc áp dụng hệ thống thuế tương đối là không phù hợp do hệ thống thuế này có tính lũy tiến. Mặt khác, khi áp dụng thuế tương đối với rượu nhập khẩu đẩy giá bán rượu trên thị trường tăng cao sẽ khuyến khích các đối tượng (kể cả đối tượng người chưa uống) tiếp cận với các loại rượu rẻ, rượu phi chính thức.
Bên cạnh đó, đồ uống có cồn tại Việt Nam nói chung và giá rượu tại Việt Nam nói riêng tương đối thấp so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới. Giá rượu nhập khẩu tại Việt Nam thấp một phần là do chính sách thuế đối với rượu nhập khẩu chưa phù hợp. Mức thuế đối với rượu nhập khẩu vào Việt Nam tương đối thấp dẫn đến giá rượu nhập khẩu rẻ, có tính cạnh tranh cao so với rượu sản xuất trong nước. 
- Các quy định về kiểm soát chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm đối với mặt hàng rượu nhập khẩu còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm đối với rượu chưa được hoàn thiện. Các luật có liên quan đến kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với mặt hàng rượu nhập khẩu đều được ban hành trên 10 năm, chưa được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bao gồm: Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật An toàn thực năm 2010. Ngoài ra, chưa có những quy định, hướng dẫn cụ thể (bằng Nghị định) về kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu. Do vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu chưa được cao, đồng thời, chưa đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật đối với rượu nhập khẩu trong bối cảnh cần đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn kinh tế.
- Còn những mâu thuẫn trong quy định về điều kiện kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng với Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Hiện nay, quy đinh về điều kiện kinh doanh rượu nhập khẩu thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 cũng như chủ trương thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tạo môi trường bình đẳng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn có những điểm chưa phù hợp với Luật Phòng chống tác hại rượu, bia năm 2019. 
[bookmark: dieu_4]- Các quy định về điều kiện kinh doanh phân phối rượu nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng chưa thực sự theo hướng hạn chế sự tiếp cận của người tiêu dùng đối với rượu. Các quy định hiện tại về kinh doanh rượu nhập khẩu theo quan điểm khuyến khích sự phát triển. Quan điển này ở góc độ nào đó đang đi ngược lại với chính sách phòng, chống tác hại của rượu, bia. Hiện nay, Việt Nam chưa có những quy định cụ thể hoặc các quy định khả thi về địa điểm công cộng không được uống rượu, bia; hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình; một số biện pháp quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia; thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử cũng như các cơ chế, biện pháp hữu hiệu khác.
Ba là, công tác quản lý đối với kinh doanh rượu nhập khẩu trong thực tiễn còn nhiều bất cập, thiếu hiệu quả, thể hiện ở các điểm sau:
- Công tác xây dựng quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ rượu nói chung đã được thực hiện ở các địa phương. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện quy hoạch trên thực tế vẫn mang tính hình thức. Mặt khác, chất lượng của các quy hoạch này chưa cao, dẫn đến việc khó triển khai quy hoạch trên thực tiễn. 
- Công tác triển khai cấp phép kinh doanh rươu nhập khẩu đã được cải thiện đáng kể. Bên cạnh, trong thực tiến tiến hành cấp Giấy phép kinh doanh rượu nhập khẩu vấn còn tồn tại nhiều bất cập, đó là: năng lực thẩm định Hồ sơ xin cấp phép của các công chức được giao nhiệm vụ còn hạn chế; một số địa phương chưa thực hiện ban hành và công khai quy trình cấp phép kinh doanh rượu gây khó khăn cho các thương nhân trong quá trình xin giấy phép;...
- Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu cũng như pháp luật về phòng, chông tác hại của rượu, bia của các cơ quan nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên. Hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, phố biến chưa cao. Hoạt động là đa dạng về các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật song chưa thực sự phân loại được đối tượng tham gia, chưa sâu rộng ở một số địa phương và cũng chưa có tài liệu chuyên sâu về kinh doanh rượu nói chung và tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn.
Bốn là, việc thanh tra, kiểm tra đối với kinh doanh rượu nhập khẩu còn thụ động, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, chưa bảo đảm tính răn đe. 
Ở nhiều địa phương, tỷ lệ xử lý vi phạm pháp luật vè kinh doanh rượu nói chung, kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng còn thấp, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, còn có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các ngành có liên quan; Việc công khai thông tin chưa tốt, xử lý chưa nghiêm các vụ việc vi phạm cũng như chưa tạo được động lực khuyến khích các cơ sở kinh doanh trong việc thực hiện pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu.
Việc thanh tra, kiểm tra tuy được thực hiện khá thường xuyên nhưng chưa bao phủ được tất cả các đối tượng kinh doanh rượu nhập khẩu. Việc xử lý vi phạm còn chưa nghiêm, chưa kịp thời, chưa quyết liệt, chủ yếu là xử phạt hành chính, khắc phục lỗi; việc thu hồi Giấy phép kinh doanh rượu nhập khẩu còn ít.
Tình trạng cố ý vi phạm, tái phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu vẫn diễn biến phức tạp. Không ít trường hợp cơ sở kinh doanh vi phạm đã được nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm hoặc nhiều người còn sẵn sàng nộp phạt nhiều lần mà không chấm dứt vi phạm của mình vì lợi nhuận mang lại từ việc kinh doanh rượu nhập khâu cao hơn so với số tiền phải bỏ ra để nộp phạt.
Chính sự hạn chế này của công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đã dẫn đến tình trạng rượu nhập lậu, rượi ngoại giả, rượu ngoại kém chất lượng và rượu ngoại không có nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan trên thị trường. Đây là tình trạng đã và đang diễn ra hàng ngày ở Việt Nam gây bức xúc trong xã hội, mất niềm tin của người tiêu dung và thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh rượu nhập khẩu chân chính nhưng vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
3.3.2.2. Nguyên nhân
Thực tế yếu kém trong công tác quản lý quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu hiện nay là do nhiều nguyên nhân, tuy nhiên có một số nguyên nhân chính cần phải đề cập như sau:
Thứ nhất, cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam chưa hoàn thiện. Cơ sở pháp lý thực hiện hoạt động quản lý về kinh doanh rượu nhập khẩu đã được Nhà nước ban hành. Các quy phạm điều chỉnh hành vi kinh doanh rượu nhập khẩu được quy định ở những văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Đầu tư; Luật Thương mại ; Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường,… Bên cạnh đó, các Nghị định điều chỉnh trực tiếp hoạt động kinh doanh rượu còn có Nghị định 105/2017/NĐ-CP và Nghị đinh 17/2020/NĐ-CP. Các quy định này đã tạo được hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh rượu bia của các thương nhân. Tuy nhiên, trên thực tế môi trường kinh doanh rượu nhập khẩu còn nhiều điểm bất cập, công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu chưa thực sự hoàn thiện. Điều này một phần hệ thống các quy định pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu chưa hoàn thiện. Cụ thể những hạn chế này là: Còn thiếu các quy định mang tính chuyên biệt về quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu; Các quy định về quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu còn chồng chéo và thiếu tính thực tiễn ; Các chế tài xử lý các vi phạm trong kinh doanh rượu nhập khẩu chưa đạt được ba mục tiêu là giáo dục, răn đe và ngăn chặn.
Thứ hai, năng lực đội ngũ soạn thảo và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh rượu nói chung quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng còn hạn chế. Hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu mang tính đa ngành. Để xây dựng được những quy định điều chỉnh hoạt động này có tính khoa học và thực tiễn cao, đòi hỏi đội ngũ làm công tác soạn thảo cũng như thẩm định không chỉ có kiến thức về xây dựng pháp luật mà còn phải có hiểu biết các lĩnh vực kiên quan khác như công nghệ thực phẩm, anh toàn thực phẩm, thuế, phí, quản lý hành chính nhà nước,…. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương, cho thấy, việc áp dụng cách tiếp cận thuế tuyệt đối trong việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu nói chung trong đó có rượu nhập khẩu là chưa đạt được mục tiêu về hạn chế tiêu dùng, khó tiếp cận đối với sản phẩm rượu. Nêu năng lực của đội nghũ soạn thảo để ban hành chính sách quản lý kinh doanh rượu có năng lực tốt, có cách tiếp cận phù hợp thì những hạn chế này sẽ được khắc phục sớm. 
Thứ ba, nhận thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước còn chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu nên sự chỉ đạo còn thiếu thiếu kiên quyết và sát sao. Liên quan đến vấn đề quản lý kinh doanh rượu nói chung và quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng có Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) và Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP. Lãnh đạo của hai Ban chỉ đạo này từ trung ương đến địa phương hầu hết là kiêm nhiệm. Hiện tại, chưa có quy định gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền với công tác quản lý kinh doanh rượu trên địa bàn quản lý. 
Thứ tư, quá trình thực thi chính sách, pháp luật pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền, cán bộ công chức được giao thẩm quyền còn chưa thống nhất và thiếu công bằng. Trong xử lý vi phạm kinh doanh rượu nói chung, kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng của người có thẩm quyền ở một số địa phương còn có tình trạng cả nể, xử lý không dứt điểm các vi phạm tại một số địa phương. Việc áp dụng pháp luật tùy tiện, không công bằng như vậy vô hình chung triệt tiêu động lực tuân thủ pháp luật. 
Thứ năm, đầu tư cho công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu nói chung còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý. Ngân sách cho quản lý kinh doanh rượu chưa được tách thành mục riêng trong chi ngân sách, lại phân tán trong nhiều nhiệm vụ chi khác nhau ở ngành khác nhau nên thiếu tính đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Điều này dẫn đến việc thiếu phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu, gây khó khăn cho công tác quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu. 
Thứ sáu, lực lượng cán bộ quản lý kinh doanh rượu nói chung còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. Lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành có liên quan đến rượu nhập khẩu như thanh tra an toàn thực phẩm, các đội nghiệp vụ của Quản lý thị trường là khá ít. Bên cạnh đó, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu cò khá nhiều hạn chế do chưa được đạo tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành. 
Thứ bảy, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn chưa được chú trọng đúng mức. Còn tình trạng, cán bộ, công chức thực thi pháp luật không biết có văn bản mới để triển khai thực hiện; nhiều địa phương, việc áp dụng văn bản pháp luật còn ở tình trạng chờ đợi cấp trên phổ biến, hướng dẫn rồi mới “chính thức” triển khai. 
Thứ tám, hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu thương mại hàng hóa kéo theo sự gia tăng số lượng rượu nhập khẩu trong khi năng lực của cơ quan quản lý nhà nước còn chưa theo kịp nên việc kiểm soát nhập khẩu rượu là rất khó khăn, đặc biệt là rượu nhập lậu qua biên giới.
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[bookmark: _Toc135018248]4.1.1. Mục tiêu tổng quát của quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam
Hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là nhằm hướng đến các mục tiêu sau:
- Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rượu trong đó có rượu nhập khẩu, góp phần phòng ngừa, giảm tác hại của rượu đối với sức khỏe người dân, qua đó góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu để phòng ngừa và giảm tỷ lệ người dân sử dụng rượu nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng ở mức có hại, đặc biệt không ngừng nhằm giảm tỷ lệ trẻ em sử dụng rượu thông qua các quy định về điều kiện kinh doanh phân phối rượu nhập khẩu. 
- Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu nhằm hạn chế tiếp cận và tính sẵn có của sản phẩm rượu nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng, tiến tới từng bước giảm dần số lượng rượu nhập khẩu, nâng cao hiệu quả quản lý rượu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.
- Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế về phòng ngừa, giảm tác hại của rượu đối với phát triển và hội nhập quốc tế.
[bookmark: _Toc135018249]4.1.2. Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam
- Hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu là việc làm cần thiết, cấp bách bởi rượu nhập khẩu là hàng hóa có tính đặc thù có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Hoạt động nhập khẩu rượu có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của thị trường rượu trong nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp rượu - bia - nước giải khát của đất nước. Do đó, việc hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu hải được coi là một nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của các cấp chính quyền, cần có sự tham gia, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân.
- Quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu gồm tổng hợp các hoạt động của các chủ thể quản lý nhà nước. Vì vậy, việc hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu phải được tiến hành một cách đồng bộ, có hệ thống. 
- Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khâu là nhằm nâng cao hiệu, lực hiệu quả và đạt được mục tiêu của quản lý. Mặt khác, hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này mang tính đa ngành, vì vậy cần có sự phối hợp liên ngành chặt chẽ, trong đó trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực này đóng một vai trò then chốt. 
[bookmark: _Toc135018250]4.2. Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam
Việc hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu bao gồm tổng hợp các biện pháp, cách thức tác động vào hoạt động của các chủ thể quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Hoạt động hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam phải theo những định hướng sau: 
- Hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu phải phù hợp, hài hòa với pháp luật quốc tế trong xu thế hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.
- Hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu cần phải được dựa trên các quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội để để bảo đảm hài hòa tối đa các lợi ích kinh tế với lợi ích xã hội trong quá trình phát triển, góp phần quan trọng để đạt các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
- Hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu phải có tính kế thừa trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này. Việc hoàn thiện quan lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng phải dựa trên đánh giá từ thực tiễn thực hiện quản lý để nắm được những ưu, nhược điểm và rút kinh nghiệm nhằm loại bỏ, thay đổi những biện pháp lạc hậu, bất cập, đồng thời kế thừa và bổ sung những biện pháp, cách thức đúng đắn, tiến bộ hơn, khả thi hơn và khoa học hơn. 
- Quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu phải được hoàn thiện theo hướng nâng cao trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, mọi tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân để bảo đảm thực hiện quản lý hiệu quả. 
- Hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu phải được thực hiện trên cơ sở ưu tiên bảo vệ sức khoẻ của mỗi người dân, gia đình và xã hội, giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong do sử dụng rượu gây ra, phòng ngừa và giảm bớt các hậu quả về xã hội, an toàn giao thông, hạn chế bạo lực gia đình, tội phạm, thương tích, an ninh trật tự, bất bình đẳng giới, đói nghèo.
[bookmark: _Toc101421664][bookmark: _Toc135018251]4.3. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam 
[bookmark: _Toc101421665][bookmark: _Toc135018252]4.3.1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu 
4.3.1.1. Rà soát pháp luật hiện hành có liên quan đến kinh doanh rượu nhập khẩu 
Nghị định 105/2017/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật quy định riêng về quản lý kinh doanh rượu (bao gồm cả kinh doanh rượu nhập khẩu). Sau 06 năm áp dụng, Nghị định này đã tạo khung khổ pháp lý quan trọng cho hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng. Trên thực tiễn, hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật chuyên ngành khác nhau vì vậy việc có sự mâu thuẫn, trùng lắp, chồng chéo giữa các quy định này là khó tránh khỏi. 
Để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như là tính hệ thống, đồng bộ trong việc thực thi pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu, việc rà soát, đánh giá sự tương thích, phù hợp hay mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật có liên quan đến kinh doanh rượu nhập khẩu cần phải được các cơ quan chức năng thực hiện.
Nội dung ra soát cần tập trung vào các quy định sau: quy định về quản lý thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu, quy định về thuế đối với rượu nhập khẩu, quy định về quản lý đối với mặt hàng rượu nhập khẩu, quy định về điều kiện kinh doanh phân phối rượu nhập khẩu trên thị trường.
4.3.1.2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu
Hiện nay, theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu hoặc doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được phép nhập khẩu rượu. Quy định như vậy đã gây khó cho việc thực hiện biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. 
Nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam, Nhà nước cần sửa đổi những quy định về cấp phép nhập khẩu rượu cho thương nhân. Theo đó, hoạt động nhập khẩu rượu được cấp phép riêng cho các đối tượng là thương nhân phân phối rượu và thương nhân sản xuất rượu. Hiện nay, các thương nhân khi được cấp Giấy phép phân phối rượu hay Giấy phép sản xuất rượu có quyền thực hiện hoạt động nhập khẩu rượu về để phân phối hay sản xuất. Tuy nhiên, thực tế quản lý cho thấy, cần tách riêng giấy phép nhập khẩu rượu nhằm quản lý tốt hơn đối với hoạt động nhập khẩu của các thương nhân này. Bên cạnh đó, căn cứ trên tình hình thực tiễn và thông lệ quốc tế, cần bổ sung thêm những điều kiện đối với thương nhân kinh doanh nhập khẩu rượu từ nước ngoài vào Việt Nam. Những điều kiện này có thể là: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong một thời gian nhất định (thí dụ 3-5 năm); có kho hàng hóa, bến bãi giao nhận đảm bảo cho kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng; có hệ thống phân phối hoặc ký hợp đồng có thời hạn nhất định đối với thương nhân kinh doanh bán buôn, bán lẻ ở Việt Nam và những điều kiện khác có liên quan theo hướng chặt chẽ hơn.
[bookmark: _Toc101421667]Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam, cần sửa đổi, bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu về thương nhân kinh doanh rượu. Theo đó, cơ sở dữ liệu về thương nhân kinh doanh nhập khẩu rượu vào Việt Nam phải được xây dựng riêng (không cùng hệ thống cơ sở dữ liệu với thương nhân phân phối hay thương nhân sản xuất) nhằm tạo điều kiện tốt cho hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời dễ dàng truy suất thông tin phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại về rượu.
[bookmark: dieu_7][bookmark: _Toc101421668]Bổ sung các quy định về trách nhiệm của thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam đối với hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu. Hiện nay, pháp luật chưa quy định về trách nhiệm của thương nhân kinh doanh rượu trong việc hoạt động truyền thông, giáo dục về phòng chống tác hại của rượu. Tuy nhiên, thương nhân kinh doanh rượu nói chung, đặc biệt là thương nhân nhập khẩu rượu phải là những người có những kiến thức về rượu nói chung, hiểu biết về tác hại của việc sử dụng rượu đối với sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó hành vi kinh doanh rượu nói chung, kinh doan rượu nhập khẩu nói riêng gián tiếp gây tác hại cho người tiêu dùng khi sử dụng rượu. Chính vì vậy, việc quy định trách nhiệm phải thực hiện hoạt động truyền thông về tác hại của rượu của các thương nhân kinh doanh rượu là hết sức thỏa đáng. Theo đó, các thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu phải có trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia phải bảo đảm các yêu cầu: Chính xác, khách quan và khoa học; Thường xuyên; phù hợp, dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính; phù hợp với truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán của người Việt Nam. Bên cạnh đó, các thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan, thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Nội dung của truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu theo đúng quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc101421669]4.3.1.3. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế đối với rượu nhập khẩu
a) Bổ sung, hoàn thiện quy định về trị giá hải quản đối với rượu nhập khẩu
Hiện nay, việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo các phương pháp: (1) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu; (2) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt; (3) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự; (4) Phương pháp trị giá khấu trừ; (5) Phương pháp trị giá tính toán; (6) Phương pháp suy luận (Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Như vậy, trị giá hải quan đối với mặt hàng rượu nhập khẩu vào Việt Nam hiện được xác định theo một trong các phương pháp trên. 
Mục tiêu của chính sách quản lý đối với rượu của Việt Nam hiện nay là hạn chế tiếp cận đối với đồ uống có cồn. Rượu là mặt hàng đặc thù với những đặc điểm về tính sẵn có của nó. Vì vậy Việt Nam cần nghiên cứu và bổ sung quy định về giá tối thiểu đối với rượu nhập khẩu để sử dụng trong tính trị giá hải quan đối với rượu nhập khẩu. Hiện nay, một số nước trên thế giới đã quy định về giá tối thiểu đối với rượu. Tại Đạo luật Rượu Scotland 2012 quy định “Đơn giá tối thiểu” được áp dụng là 50 pence/đơn vị rượu; Ở Xứ Wales, Đạo luật sức khỏe cộng đồng có hiệu lực năm 2018 cũng quy định “Đơn giá tối thiểu” đối với rượu là 50p/đơn vị rượu, được áp dụng từ ngày 02/3/2020. 
b) Sửa đổi các quy định theo hướng tăng thuế suất thuế nhập khẩu đối với rượu nhập khẩu.
Hiện tại, mức thuế suất đối với rượu nhập khẩu được quy định trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, theo đó loại rượu có mức thuế suất cao nhất là 55%. Việc nâng cao thuế suất thuế nhập khẩu đối với rượu sẽ kéo theo thuế tiêu thụ đặc biệt rượu nhập khẩu phải nộp tăng thêm. Đồng thời cũng kéo theo thuế VAT rượu nhập khẩu phải nộp tăng thêm. Việc nâng cao thuế suất thuế nhập khẩu đối với rượu là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như mục tiêu của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, đó là biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia. Tuy nhiên, mức thuế xuất thuế nhập khẩu đối với rượu cần phải cụ thể đối với từng thị trường nhập khẩu và phù hợp với các FTA mà Viêt Nam đã ký kết.	Comment by Trung (Duong Thai Trung): Lưu ý mức thuế này còn phụ thuốc vào toois huệ quốc – không thể tăng quá
Để thực hiện việc này, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức thuế suất trong Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ theo hướng nâng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với rượu ở mức cao nhất có thể.
c) Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu nhập khẩu.
Cần nghiên cứu thay đổi cách tiếp cận trong việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu nhập khẩu. Trên thế giới có ba cách tiếp cận cơ bản trong việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt, đó là thuế tương đối, thuế tuyệt đối và thuế hỗ hợp. Mỗi  Hiện nay, chúng ta đang sử dụng cách tiếp thuế tương đối trong việc áp thuế tiêu thụ đặt biệt đối với rượu nhập khẩu. Theo cách áp thuế này, chính phủ sẽ đưa ra mức thuế suất là tỷ lệ phần trăm cố định phải nộp trên giá bán của sản phẩm. Giá tính thuế có thể được xác định ở một trong những khâu trong chuỗi giá trị của sản phẩm. Việt Nam ấn định mức thuế suất 65% trên giá nhập khẩu đối với một sản phẩm rượu có nồng độ trên 20 độ. Thuế tương đối có một số lợi thế nhất định so với các loại thuế khác như: hàng hóa có giá càng cao, mức thuế thu được sẽ cao hơn, hạn chế tiêu dùng hàng xa sỉ; không chịu ảnh hưởng của tình trạng lạm phát do đó nhà nước không phải điều chỉnh nhiều khi tình trạng lạm phát sảy ra. Bên cạnh đó, thuế tương đối có những hạn chế sau: Thứ nhất, nguồn thu từ thuế tương đối có thể không ổn định và khó dự đoán vì phụ thuộc vào giá của sản phẩm; Thứ hai, do chỉ căn cứ vào giá trị sản phẩm, không quan tâm đến chất lượng của sản phẩm nên việc áp thuế dựa trên giá sản phẩm sẽ gián tiếp khuyến khích người tiêu dùng và nhà sản xuất lựa chọn, sản xuất các sản phẩm có giá thấp, chất lượng thấp. Điều này vừa tạo ra sự không công bằng giữa các sản phẩm vừa không đảm bảo mục tiêu hướng tới bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng: Thứ ba, chi phí quản lý nhà nước cao hơn thuế tuyệt đối. Do dựa trên giá bán sản phẩm, cơ quan quản lý nhà nước phải dành nguồn lực giám sát nhiều hơn để đảm bảo hạn chế các hành vi chuyển giá, trốn thuế hay tránh thuế. Đây là một khoản chi phí quan trọng nhất là đối với các quốc gia đang phát triển, có nguồn lực và năng lực quản lý hạn chế.
Với mục tiêu hạn chế tác hại của rượu, Việt Nam nên sử dụng các tiếp cận thuế tuyệt đối để áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu nhập khẩu. Thuế tuyệt đối là cách áp thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên sản phẩm. Cơ quan nhà nước sẽ đưa ra một mức thuế tuyệt đối cố định sẽ được xác định trên một sản phẩm. Ví dụ, mức thuế cố định 10.000 đồng đối với một bao thuốc lá 20 điếu. Đối với rượu bia, có hai cách để áp thuế đặc biệt như sau. Cách thức thứ nhất là áp thuế trên khối lượng sản phẩm. Ví dụ, 100.000 đồng trên mỗi lít rượu. Lợi thế của cách thức này là đơn giản và dễ thực hiện. Mức thuế tuyệt đối được áp chung cho tất cả các loại rượu mà không cần quan tâm đến lượng cồn trong sản phẩm hay giá cả, chất lượng. Tuy nhiên, do không phân biệt các mức thuế khác nhau dựa trên lượng cồn trong sản phẩm, cách thức này sẽ không hạn chế được việc sử dụng rượu bia có nồng độ cồn cao, gây ảnh hưởng đến sức khỏe hơn so với rượu bia có nồng độ cồn thấp. Thậm chí, cách thức này còn có thể khuyến khích người sử dụng sản phẩm có nồng độ cồn cao nhưng có giá thành sản xuất và giá bán rẻ.  Cách thức thứ hai là áp thuế tuyệt đối dựa trên lượng cồn nguyên chất (đánh thuế trên mỗi lít cồn nguyên chất - LPA). Các mức thuế tuyệt đối khác nhau đối với các loại sản phẩm sẽ được đặt ra. Ví dụ như Singapore đánh thuế chung S$60 với mỗi LPA với bia và S$88 với mỗi LPA với các loại rượu. Việc đánh thuế dựa trên LPA sẽ đảm bảo mức thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ cao hơn đối với các loại đồ uống có nồng độ cồn cao. Nhà sản xuất sẽ được khuyến khích sản xuất các sản phẩm có nồng độ cồn thấp hơn để giảm mức thuế phải nộp. Người tiêu dùng cũng sẽ có thiên hướng sử dụng các sản phẩm có nồng độ cồn thấp hơn do giá sẽ rẻ hơn. Do vậy, trực tiếp làm giảm thiểu tác động có hại của rượu bia đến sức khỏe. 
Chính vì vây, ở Việt Nam sử dụng cách áp thuế tiêu thụ đặc biệt trên mỗi lít cồn nguyên chất là phù hợp nhất bởi các lợi thế của nó như: 
+ Hạn chế được những tác động ngoại sinh có hại của rượu. Việc đánh thuế sẽ đảm bảo công bằng hơn giữa các loại đồ uống có cồn có nồng độ cồn khác nhau, thực hiện đúng nguyên tắc - sử dụng rượu nhiều hơn sẽ phải chịu thuế cao hơn. 
+ Đảm bảo công bằng giữa sản phẩm, sản phẩm có chất lượng cao - giá thành cao và sản phẩm có chất lượng thấp - giá thành thấp. Thuế tuyệt đối không khuyến khích người tiêu dùng chọn lựa các sản phẩm giá rẻ, chất lượng thấp hay khuyến khích nhà sản xuất cố gắng giảm giá và giảm chất lượng. Mục tiêu đảm bảo hạn chế tác động xấu của rượu sẽ được thực hiện tốt hơn. 
+ Mang lại sự ổn định và dễ dự đoán hơn đối với nguồn thu thuế. Do không phải chịu ảnh hưởng từ sự biến động của nền kinh tế như thuế tương đối, thuế tuyệt đối sẽ mang lại nguồn thuế ổn định hơn cho chính phủ. Điều này tương đối quan trọng đối với những quốc gia có tỷ lệ thuế tiêu thụ đặc biệt trên tổng nguồn thu thuế lớn. 
+ Đơn giản hơn trong quản lý hành chính nhà nước. Do không dựa vào giá bán sản phẩm mà dựa trên LPA, quản lý nhà nước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều do không phải giám sát sự thay đổi của giá bán cũng như các hành vi chuyển giá sản phẩm nhằm lách thuế, trốn thuế. (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2020)  
Bên cạnh đó, cần có những biện pháp nhằm giải quyết tốt hạn chế của thuế tuyệt đối mang lại. Hạn chế lớn nhất của thuế tuyệt đối là không tự điều chỉnh nếu có sự biến động về lạm phát. Nhà nước sẽ phải thay đổi mức thuế tuyệt đối nếu lạm phát có sự biến động lớn. Tuy nhiên, một số quốc gia như Úc kết hợp yếu tố chỉ số lạm phát (CPI) vào tỷ lệ cụ thể, do đó chính phủ không phải thay đổi tỷ lệ liên tục. 
4.3.1.4. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu nhập khẩu
[bookmark: _Toc101421675]a) Hoàn thiện các quy định về địa điểm được kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ rượu nhập khẩu
Bên cạnh các quy định về hạn chế bán rượu tại các địa điểm như hiện nay là: Cơ sở giáo dục; Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; Cơ sở bảo trợ xã hội; Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia. Nhà nước cần quy định thêm các địa điểm không được kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ rượu nhập khẩu phù hợp với các cam kết quốc tế và quy định của pháp luật hiện hành. Thí dụ như, cần quy định rượu nhập khẩu không được bán tại các chợ. Bởi vì những quy định về kinh doanh tại các chợ không chịu ràng buộc bởi các cam kết quốc tế song phương và đa phương về phân phối bán buôn, bán lẻ nên có thể áp dụng ưu đãi đối với hàng hóa được sản xuất trong nước nói chung và rượu được sản xuất trong nước nói riêng.
[bookmark: _Toc101421676]Ngoài ra, cần bổ sung các quy định về điều kiện hạn chế không cho các cửa hàng rượu nhập khẩu ở gần các địa điểm liên quan đến thanh thiếu niên hoặc tập trung quá mức ở một số khu vực nhất định. Chỉ cho phép các cửa hàng bán đồ uống có cồn nói chung và rượu nhập khẩu nói riêng ở những khu vực có lưu lượng giao thông thấp. Có các tiêu chí rõ ràng mà các cửa hàng rượu phải đáp ứng để hoạt động trong cộng đồng và giám sát việc tuân thủ của cơ quan quản lý nhà nước. 
Nghiên cứu bổ sung quy định không được uống tại các địa điểm công cộng theo hướng mở rộng hơn so với quy định hiện hành. Thí dụ đối với công viên thì không trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia; mở rộng hơn đối với nhà chờ xe buýt; rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trong trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia cũng không được phép sử dụng rượu ngoại.
b) Quy định về thời gian kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ rượu nhập khẩu
Cần nghiên cứu quy định một số ngày nghỉ lễ không được kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ rượu. Đặc biệt, có thể nghiên cứu quy định một số ngày nghỉ lễ truyền thống của Việt Nam, thí dụ dịp Tết Nguyên Đán, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất đất nước, ngày Quốc khánh thì không được kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ rượu nhập khẩu (trong những ngày này chỉ cho phép bán rượu truyền thống dân tộc). Những quy định này đã và đang được một số quốc gia áp dụng và không bị coi là phân biệt đối xử cũng như vi phạm các cam kết quốc tế song phương và đa phương.
Quy định về thời gian được phép kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ rượu đang được ngày càng nhiều các quốc gia trên thế giới áp dụng. Trong đó, đa phần các quốc gia áp dụng chung đối với rượu, tuy nhiên cũng có một số quốc gia quy định riêng đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. Cần nghiên cứu xây dựng và thực thi thời gian kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ rượu nhập khẩu. Có thể quy định về thời gian kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ đối với rượu đóng chai công nghiệp, bao gồm rượu nhập khẩu hoặc cũng có thể quy định riêng đối với rượu nhập khẩu. Thí dụ, có thể nghiên cứu quy định không được kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ rượu nhập khẩu trong giờ làm việc (working hours, từ 08:00 sáng đến 17:00 chiều).
[bookmark: _Toc101421672]4.3.1.5. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu 
a) Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006
Theo đó, cần sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn đối với rượu nhập khẩu; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với rượu nhập khẩu; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với rượu nhập khẩu. Hoàn thiện tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với rượu nhập khẩu phải bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội. 
[bookmark: khoan_4_6]Hoàn thiện tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với rượu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan. Xây dựng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật đối với rượu nhập khẩu bảo đảm công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử và không gây trở ngại không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại. Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với rượu nhập khẩu dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu hiện tại và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với rượu nhập khẩu, trừ trường hợp các tiêu chuẩn đó không phù hợp với đặc điểm về địa lý, khí hậu, kỹ thuật, công nghệ của Việt Nam hoặc ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia; ưu tiên quy định các yêu cầu về tính năng sử dụng sản phẩm rượu nhập khẩu; hạn chế quy định các yêu cầu mang tính mô tả hoặc thiết kế chi tiết; tuy nhiên cần bảo đảm tính thống nhất của hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. 
b) Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007
Cần nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007, bao gồm quy định đối với rượu nhập khẩu. Theo đó, cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu nhập khẩu và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng rượu nhập khẩu; quản lý chất lượng rượu nhập khẩu. 
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chất lượng sản phẩm đối với rượu nhập khẩu, được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ vào khả năng gây mất an toàn, sản phẩm rượu nhập khẩu được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.
Việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm rượu nhập khẩu phải bảo đảm minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử về xuất xứ rượu và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm rượu nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thương nhân kinh doanh và người tiêu dùng.
c) Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật An toàn thực năm 2010
Cần nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010, bao gồm quy định đối với rượu nhập khẩu. Theo đó, cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm đói với rượu nhập khẩu; điều kiện bảo đảm an toàn đối với kinh doanh nhập khẩu rượu; quảng cáo, ghi nhãn rượu nhập khẩu; kiểm nghiệm rượu nhập khẩu; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu; cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu.
[bookmark: _Toc101421673]Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu nhập khẩu. Kinh doanh rượu nhập khẩu là hoạt động có điều kiện, do vậy tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với rượu nhập khẩu do mình kinh doanh. Cần nghiên cứu, hoàn thiện quy định về quản lý an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn được công bố áp dụng. Hơn nữa, hoàn thiện quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu cần được thực hiện trong suốt quá trình kinh doanh. Đồng thời, hoàn thiện quy định quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
d) Nghiên cứu ban hành Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu
Hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu đã được cải cách đáng kể, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Tuy nhiên, công tác kiểm tra chuyên ngành hiện vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh rượu nhập khẩu như phạm vi quản lý và kiểm tra rộng, chưa có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc kiểm tra; thực hiện không thống nhất giữa các Bộ, ngành hoặc giữa văn bản hướng dẫn và văn bản có pháp lý cao hơn; quy định kiểm tra quá mức cần thiết; đã áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro nhưng chưa hiệu quả...
Chính phủ cần căn cứ theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; và Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 để xây dựng và ban hành Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu.
Nghị định sẽ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu khi được ban hành sẽ góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu. Nghị định cần cải cách toàn diện các quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro, đơn giản hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu, giảm đầu mối tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, cắt giảm chi phí, thời gian thông quan rượu nhập khẩu; tạo môi trường, điều kiện cần thiết thực hiện xã hội hóa hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng.
Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật đối với rượu nhập khẩu, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn kinh tế. Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu sẽ tổ chức lại mô hình hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu theo hướng đơn giản, hiệu quả, phân công trách nhiệm một cách hợp lý, rõ ràng, minh bạch giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh rượu nhập khẩu.
Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu sẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thông qua tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước; phát triển, ứng dụng tối đa các hệ thống công nghệ thông tin hiện có để đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục kiểm tra và đảm bảo minh bạch thông tin và đảm bảo áp dụng đầy đủ, hiệu quả các phương pháp kiểm tra tiên tiến như truy xuất nguồn gốc, quản lý rủi ro, phù hợp với thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.
4.3.1.6. Hoàn thiện các quy định về quản cáo, khuyến mại đối với rượu nhập khẩu
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 mới chỉ nghiêm cấm quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên, bao gồm rượu nhập khẩu. Do vậy, cần bổ sung những quy định nhằm hạn chế quảng cáo rượu nhập khẩu có nồng độ cồn dưới 15 độ. Nội dung quảng cáo không được thể hiện các nội dung có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu ngoại. Cần nghiêm cấm thông tin trong quảng cáo rượu ngoại có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính. Nghiêm cấm tuyệt đối quảng cáo rượu ngoại đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai.
[bookmark: dieu_100_name]Sửa đổi, bổ sung các quy định về khuyến mại tại Luật thương mại năm 2005 cho phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019. Trong đó, tập trung sửa đổi quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại theo hướng chặt chẽ hơn đối với khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi. Cần sửa đổi quy định cấm khuyến mại hoặc sử dụng rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức cho phù hợp. Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung quy định hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu cũng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu.
Bổ sung quy định cấm tuyệt đối cảnh sử dụng rượu ngoại trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình của Việt Nam. Hiện tại, việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình phải bảo đảm các yêu cầu theo đúng quy định hiện hành, bao gồm: không thể hiện các hành vi bị nghiêm cấm, hành vi uống rượu, bia ở các địa điểm không được uống, hành vi bán rượu, bia ở các địa điểm được không được bán hoặc hành vi uống rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình dành cho người dưới 18 tuổi; trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này; không ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, phân phối rượu, bia. Tuy nhiên, có thể nghiên cứu cơ chế cấm 100% hình ảnh diễn viên uống rượu ngoại trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.
Xây dựng, bổ sung các quy định về điều kiện, tiêu chí không chấp thuận đối với việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu ngoại. Nghiên cứu, bổ sung những quy định riêng đối với rượu ngoại khi chấp thuận hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật được thực hiện lồng ghép trong quá trình thẩm định, cấp phép, phê duyệt tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình theo quy định của pháp luật và bảo đảm không phát sinh thêm thủ tục hành chính. Đồng thời, xem xét mức độ xuất hiện cảnh diễn viên uống rượu, bia trong các trường hợp là tiêu chí phân loại phim để phổ biến phim theo lứa tuổi phù hợp, được lồng ghép trong tiêu chí phân loại phim để hạn chế đối với rượu ngoại.
[bookmark: _Toc135018253]4.3.2. Kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu 
Năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung, kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng là yếu tố quyết định hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. Chính vì vậy, để hoàn thiện quản lý nhà nước đới với kinh doanh rượu nhập khẩu, việc làm trước hết là phải kiện toàn và nâng cao năng lực của các cơ quan này. 
- Cần tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước kinh doanh rượu nói chung. Cụ thể là tập trung kiện toàn các Cục Quản lý thị trường và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
- Thành lập đơn vị thanh tra chuyên ngành của lực lượng quản lý thị trường. Theo đó quy định cụ thể và chặt chẽ về chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ thanh tra nay. Trong đó chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, kiểm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu. 
-  Củng cố, kiện toàn các cơ quan kiểm tra nhà nước về kinh doanh rượu,  thiết lập hệ thống thông tin liên thông giữa các cơ quan kiểm tra nhà nước. Tiếp tục phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương trong quản lý kinh doanh rượu nói chung, các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương chỉ tập trung xây dựng chính sách quản lý vĩ mô, thanh tra, kiểm tra chung. 
[bookmark: _Toc135018254]4.3.3. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu 
Hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý kinh doanh rượu nói chung và kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó yếu tố rất quan trọng là con người. Kết quả của hoạt động quản lý thể hiện năng lực, trình độ của chính những con người làm công tác quản lý. Vì vậy, muốn hoàn thiện hơn nữa quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, chúng ta cần phải nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nói chung, cụ thể:
- Tăng cường biên chế cho cho lực lượng chuyên trách của các tuyến, đủ khả năng quản lý và điều hành các hoạt động quản lý kinh doanh rượu trên phạm vi toàn quốc. Hiện tại, có thể nói bộ máy tổ chức quản lý kinh doanh rượu ở trung ương cũng như địa phương còn thiếu và yếu. Hiện tại cán bộ làm kiêm nhiệm là chính, cho nên, cần phải tăng thêm số lượng cán bộ, công chức làm quản lý kinh doanh rượu ở Trung ương và địa phương.
- Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý kinh doanh rượu trên thị trường  
Hiện nay, lực lượng làm công tác quản lý kinh doanh rượu nói chung và quản lý kinh doanh rượu nhâp khẩu nói riêng phần lớn được tuyển dụng hoặc chuyển từ nhiều ngành khác nhau. Những kiến thức chuyên sâu về an toàn thực phẩm, về rượu, tác động của rượu,... đang rất hạn chế. Vì vậy, đối với cán bộ, công chức hiện đã và đang làm cần phải được đào tạo chuyên ngành nâng cao vì rượu là một loại thực phẩm có những đăc tính đặc thù.
Ở Việt Nam, trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh rượu nhập khẩu thuộc về các cơ quan khác nhau, trong đó Quản lý thị trường là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh rượu nhập khẩu. Tuy nhiên, Tổng cục Quản lý thị trường mới được thành lập, cơ cấu bộ máy tổ chức đang trong quá trình hoàn thiện. Lực lượng thực thi quản lý thị trường rượu nhập khẩu đang khá mỏng và yếu về kiến thức chuyên ngành về rượu cũng như an toàn thực phẩm đối với rượu. 
Chính vì vậy, để phục vụ nhu cầu thực tiễn trong quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cần phải hình thành các chuyên ngành đào tạo về quản lý thị trường nói chung, quản lý đối với rượu nói riêng ở các cơ sở đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực cho ngành mới có thể phát triển bền vững, không chắp vá như hiện nay. Mặt khác, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, trình độ cán bộ đòi hỏi phải nâng cao, thể chế hành chính trong quản lý cũng dần được hoàn thiện, việc kiểm tra, thanh tra, xử phạt cá nhân, doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đòi hỏi đào tạo chuyên sâu cho cán bộ ngay ở trong nước cũng như đào tạo ở nước ngoài. Đi đôi với việc đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cần phải đào tạo về quản lý hành chính công, nâng cao trình độ của cán bộ về trình độ kỹ thuật, kỹ xảo, công nghệ thông tin, trình độ ngoại ngữ và hiểu biết văn hóa. Phải áp dụng các phương pháp quản lý nhằm khuyến khích ý tưởng và sáng kiến mới, thúc đẩy tính chủ động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu. 
- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, điều kiện làm việc và nâng cao chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu.
Hiện nay, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ cũng chưa đáp ứng được, các phòng kiểm nghiệm trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, nhiều vấn đề bức xúc trong quản lý chưa giải quyết nổi vì không có bằng chứng khoa học. Đặc điểm của quản lý thực phẩm là mỗi khi cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định đều phải căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm, nhiều lô hàng rượu nhập theo chưa đủ thiết bị để khẳng định chất lượng. Nếu trang thiết bị không được nâng cấp, chắc chắn Việt Nam sẽ là thị trường rượu kém chất lượng ở các nước tràn sang vì chúng ta không kiểm soát nổi. Thêm vào đó, cán bộ của chúng ta được đào tạo chuẩn ở các nước khi về không có điều kiện, phương tiện làm việc để phát huy những tiến bộ của khoa học kỹ thuật phục vụ nước nhà.
Cần có chế độ đãi ngộ tốt đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý kinh doanh rượu. Cán bộ, công chức làm công tác này cũng giống tình trạng chung của cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta. Chế độ tiền lương, tiền công chưa đảm bảo điều kiện sống và làm việc bình thường nên không khuyến khích được cán bộ tận tụy với công việc mà đặc thù của đòi hỏi quản lý thực phẩm luôn phát sinh cái mới cái phức tạp, đòi hỏi phải liên tục cập nhật các thông tin quản lý, thông tin khoa học mới để giải quyết vấn đề vì kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực này đang ít.
[bookmark: _Toc135018255]3.3.4. Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm đối với rượu nhập khẩu
- Nâng cao tỷ lệ số phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 và tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP). Tăng số chỉ tiêu vi sinh, hóa, lý được kiểm nghiệm tại các phòng xét nghiệm.
- Tiếp tục đầu tư về hạ tầng, trang thiết bị cho các phòng xét nghiệm của trung ương đủ năng lực đóng vai trò là cơ sở kiểm chứng về chất lượng an toàn thực phẩm đối với rượu. Đầu tư kinh phí nâng cấp một số phòng thí nghiệm để đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm phân tích hiện có; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư mới các phòng thí nghiệm...
- Tăng cường đầu tư trạng thiết bị cho các tuyến, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm rượu nhập khẩu nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
-  Phát triển các mô hình đầu tư liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ với các hãng sản xuất trang thiết bị xét nghiệm có uy tín trên thế giới.
- Tăng cường chia sẻ thông tin giữa các phòng kiểm nghiệm quốc gia, khu vực, các phòng kiểm nghiệm quốc tế nhằm phổ biến kinh nghiệm hoạt động xét nghiệm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu nhập khẩu. 
[bookmark: _Toc135018256]3.3.5. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyên, phổ biến kiến thức, pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu
- Cần triển khai quyết liệt và thường xuyên hơn công tác giáo dục, truyền thông, phổ biến kiến thức, pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu, tác hại của rượu cho cộng đồng với các hình thức phương tiện tuyên truyền đa dạng, phong phú cả ở cấp Trung ương và địa phương, đặc biệt chú trọng phổ biến cho cộng đồng về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản pháp luật liên quan.
- Bố trí, sắp xếp nguồn lực đặc biệt là nguồn nhân lực, tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng truyền thông về tác hại của rượu cho đôi ngũ chuyên trách và các tuyên truyền viên từ cấp trung ương, tỉnh, huyện xuống cấp xã/phường, thôn, bản. Chú trọng phát triển đội ngũ tuyên truyền viên xã/phường, thôn/bản.
- Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp truyền thông, giáo dục về pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu, tác hại rượu, bia: kết hợp truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp, chú trọng phương thức cầm tay chỉ việc; kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng.
- Tăng cường liên kết, lồng gép nội dung truyền thông về pháp luật kinh doanh rượu, phòng, chống tác hại của rượu với các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và các chương trình có liên quan khác để tận dụng nguồn nhân lực, thông tin và kinh phí chuyển tải các thông điệp truyền thông tới từng đối tượng. 
- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục truyền thông, gắn trách nhiệm cảu các doanh nghiệp kinh doanh rượu nhập khẩu trong công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu. Phải xã hội hóa thì mới phát huy được sức mạnh của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể, nâng cao nhận thức và thực hành cho mọi tầng lớp xã hội, tạo được phong trào dân trí cao.
- Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, quy định của pháp luật về kinh doanh rượu nói chung, kinh doanh rượu nhập khẩu nói riêng trên các phương tiên thông tin đại chúng; xây dựng thành chuyên mục định kỳ hàng tháng để tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền hình, đặc biệt trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; công tác này phải được làm thường xuyên, liên tục.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, quy định của pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu cho các cán bộ quản lý tại địa phương.
- Tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu nhập khẩu. Các các tổ chức và cá nhân này phải cam kết không vận chuyển, kinh doanh rượu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.
[bookmark: _Toc135018257]3.3.6. Giải pháp về kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong kinh doanh rượu nhập khẩu
- Tăng cường kiểm tra kiểm soát hành vi kinh doanh rượu nhập khẩu tại các cơ sở kinh doanh, ngăn chặn có hiệu quả việc kinh doanh rượu nhập khẩu, rượu giả, rượu ngoại không rõ nguồn gốc, rượu ngoại quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về gián tem và nhãn rượu, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động khuyến mại rượu nhập khẩu, nghiêm cấm khuyến mại rượu nhập khẩu cho người chưa đủ 18 tuổi. Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và cấm mọi hoạt động khuyến mại trong kinh doanh rượu nhập khẩu có độ cồn từ 15 độ trở lên hoặc sử dụng rượu nhập khẩu có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức. 
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Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu gồm tổng thể các hoạt động của các cá nhân, tổ chức tác động vào hành vi của các chủ thể kinh doanh rượu nhập khẩu. Quá trình này được quy định bằng pháp luật liên quan. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu chính là việc hoàn thiện các khâu trong quá trình này. Qua nghiên cứu cho thấy, việc hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là việc làm cấp bách và quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. 
Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là nhằm hoàn thiện và ổng định môi trường kinh doanh rượu nhập khẩu, thực hiện mục tiêu hạn chế tác động có hại của rượu đối với sức khỏe người dân, kinh tế - xã hội và phát triển bền vững. Góp phần thực hiện các mục tiêu đó, luận án kinh tế với đề tài “Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam” đã đạt được một số kết quả chính sau đây:
Thứ nhất, luận án đã phân tích tổng hợp được một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. Trên cơ sơ phân tích các khái niệm liên quan như: rượu, rượu nhập khẩu, kinh doanh rượu nhập khẩu, quản lý nhà nước,... luận án đã đưa ra khái niệm quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. Bên cạnh đó, luận án cũng đã chỉ ra vai trò, nội dung và tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu.
Thứ hai, luận án đã thực hiện nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,... về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. Từ những kinh nghiệm này, luận án rút ra một số bài học có thể vận dụng cho Việt Nam trong quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu. 
Thứ ba, qua việc tìm hiểu, phân tích và đánh giá về thực trạng quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam giai đoạn 2013-2021, những thành công, hạn chế đã được luận án rút ra. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân chính của những hạn chế, bất cập trong quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu cũng đã được luận án chỉ rõ.  
Thứ tư, trên cơ sở những quan điểm, định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu, luận án đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới. Đó là các giải pháp như: hoàn thiện chính sách, pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu; hoàn thiện và nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước đối với rượu ở Việt Nam; Tăng cường năng lực của hệ thống kiểm nghiệm sản phẩm rượu nhập khẩu; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý kinh doanh rượu nhập khẩu; Đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông chính sách, pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu và tác hại của rượu; Giải pháp về kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam. 
Vấn đề hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu là vấn đề khá phức tạp. Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi người thực hiện phải có tư duy khái quát và tổng hợp cao trên cơ sở cách tiếp cận phù hợp. Với nỗ lực của mình, nghiên cứu sinh đã hết sức cố gắng đạt được mục tiêu nghiên cứu đặt ra của luận án. Tuy nhiên, do còn những giới hạn về năng lực nghiên cứu, tài liệu, kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu, nội dung luận án không thể tránh khỏi những khuyến khuyết nhất định. Nghiên cứu sinh rất mong nhận được những ý kiến góp ý của các thầy, cô, các nhà khoa học và các chuyên gia để luận án được hoàn thiện hơn nữa.  
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BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT
Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH RƯỢU NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM

Xin chào quý Ông/Bà!
Tôi là nghiên cứu sinh đang tiến hành khảo sát ý kiến của Ông/Bà về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam để thực hiện luận án tiến sĩ của mình với đề tài “Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam”. 
Kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào 1 ô trống tương ứng theo phương án mà Ông/Bà lựa chọn trong các câu hỏi dưới đây. 
Tôi cam kết rằng những thông tin cá nhân mà Ông/Bà cung cấp được hoàn toàn giữ bí mật và các câu trả lời của Ông/Bà chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
I. THÔNG TIN CHUNG
Xin Quý Anh, Chị vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân (thông tin không bắt buộc, chỉ nhằm mục đích thống kê và sẽ được bảo mật)
Họ và tên:
Giới tính:	Nam		Nữ 
Cơ quan, đơn vị công tác: 
	· Thuộc các cơ quan trung ương.
	

	· Thuộc các cơ quan ở địa phương
	


Chức vụ: 
	· Lãnh đạo cấp phòng, ban và tương đương trở lên 
	

	· Nhân viên.
	


II. NỘI DUNG CÂU HỎI
	Câu hỏi 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính toàn diện của hệ thống các quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam?
	
	Đảm bảo tính toàn diện

	
	Khá toàn diện

	
	Chưa toàn diện

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 2: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống các quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam?
	
	Có tính thống nhất và đồng bộ cao

	
	Khá thống nhất và đồng bộ

	
	Chưa đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 3: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính phù hợp của hệ thống các quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam?
	
	Đảm bảo tính phù hợp cao

	
	Phần lớn đảm bảo tính phù hợp

	
	Chưa đảm bảo tính tính phù hợp

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 4: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính khả thi của hệ thống các quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam?
	
	Đảm bảo tính khả thi cao

	
	Phần lớn đảm bảo tính khả thi

	
	Chưa đảm bảo tính tính khả thi

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 5: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về mức độ kiện toàn của bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay?
	
	Đã kiện toàn

	
	Khá kiện toàn

	
	Chưa kiện toàn

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 6: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay?
	
	Năng lực tốt

	
	Năng lực khá

	
	Năng lực yếu, kém

	
	Không nắm rõ


	Câu hỏi 7: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu hiện nay?
	
	Thực hiện tốt

	
	Thực hiện khá 

	
	Thực hiện không tốt

	
	Không nắm rõ


	Câu hỏi 8: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay?
	
	Thực hiện tốt

	
	Thực hiện khá 

	
	Thực hiện không tốt

	
	Không nắm rõ


	Câu hỏi 9: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu rượu vào Việt Nam?
	
	Thống nhất, công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện.

	
	Chưa thống nhất, chưa công khai và còn nhiều phiền hà.

	
	Rất bất cập, cần phải cải thiện.

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 10: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về tiềm năng thị trường rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong 05 năm tới?
	
	Rất tiềm năng, nhập khẩu rượu vào Việt Nam sẽ tăng mạnh.

	
	Tiềm năng, nhưng nhập khẩu rượu vào Việt Nam tăng chậm.

	
	Không có sự khác biệt so với tình hình hiện nay.

	
	Gặp nhiều khó khăn, suy giảm do thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.


Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ của Ông/Bà!
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BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT
Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH RƯỢU NHẬP KHẨU VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH RƯỢU NHẬP KHẨU                        Ở VIỆT NAM

Xin chào quý Ông/Bà!
Tôi là nghiên cứu sinh đang tiến hành khảo sát ý kiến của Ông/Bà về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam để thực hiện luận án tiến sĩ của mình với đề tài “Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam”. 
Kính đề nghị Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào 1 ô trống tương ứng theo phương án mà Ông/Bà lựa chọn trong các câu hỏi dưới đây. 
Tôi cam kết rằng những thông tin cá nhân mà Ông/Bà cung cấp được hoàn toàn giữ bí mật và các câu trả lời của Ông/Bà chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.
I. THÔNG TIN CHUNG
Xin Quý Anh, Chị vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân (thông tin không bắt buộc, chỉ nhằm mục đích thống kê và sẽ được bảo mật)
Họ và tên:
Giới tính:	Nam		Nữ 
Chức vụ: lựa chọn một dưới đây:
	· Lãnh đạo cấp phòng, ban và tương đương trở lên 
	

	· Nhân viên.
	


II. NỘI DUNG CÂU HỎI
	Câu hỏi 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính toàn diện của hệ thống các quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam.
	
	Đảm bảo tính toàn diện

	
	Khá toàn diện

	
	Chưa toàn diện

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 2: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống các quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam.
	
	Có tính thống nhất và đồng bộ cao

	
	Khá thống nhất và đồng bộ

	
	Chưa đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 3: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính phù hợp của hệ thống các quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam.
	
	Đảm bảo tính phù hợp cao

	
	Phần lớn đảm bảo tính phù hợp

	
	Chưa đảm bảo tính tính phù hợp

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 4: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính khả thi của hệ thống các quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu của Việt Nam.
	
	Đảm bảo tính khả thi cao

	
	Phần lớn đảm bảo tính khả thi

	
	Chưa đảm bảo tính tính khả thi

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 5: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về mức độ kiện toàn của bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay.
	
	Đã kiện toàn

	
	Khá kiện toàn

	
	Chưa kiện toàn

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 6: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay.
	
	Năng lực tốt

	
	Năng lực khá

	
	Năng lực yếu, kém

	
	Không nắm rõ


	Câu hỏi 7: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu hiện nay.
	
	Thực hiện tốt

	
	Thực hiện khá 

	
	Thực hiện không tốt

	
	Không nắm rõ


	Câu hỏi 8: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật pháp luật về kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay.
	
	Thực hiện tốt

	
	Thực hiện khá 

	
	Thực hiện không tốt

	
	Không nắm rõ


	Câu hỏi 9: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu rượu vào Việt Nam.
	
	Thống nhất, công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện.

	
	Chưa thống nhất, chưa công khai và còn nhiều phiền hà.

	
	Rất bất cập, cần phải cải thiện.

	
	Không nắm rõ.


	Câu hỏi 10: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về tiềm năng thị trường rượu nhập khẩu ở Việt Nam trong 05 năm tới? 
	
	Rất tiềm năng, nhập khẩu rượu vào Việt Nam sẽ tăng mạnh.

	
	Tiềm năng, nhưng nhập khẩu rượu vào Việt Nam tăng chậm.

	
	Không có sự khác biệt so với tình hình hiện nay.

	
	Gặp nhiều khó khăn, suy giảm do thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.


	Câu hỏi 11: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết công ty của mình nhập khẩu rượu theo hình thức nào? 
	
	Nhập khẩu trực tiếp + Bán buôn + Bán lẻ

	
	Nhập khẩu trực tiếp + Bán buôn

	
	Bán buôn + Bán lẻ

	
	Chỉ hoạt động bán buôn

	
	Chỉ hoạt động bán lẻ


	Câu hỏi 12: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu? 
	
	Thống nhất, công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện.

	
	Chưa thống nhất, chưa công khai và còn thiếu minh bạch.

	
	Gặp nhiều khó khăn, phiền hà do thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.



Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và giúp đỡ của Ông/Bà!


[bookmark: _Toc135018265][bookmark: _Toc101421696]PHỤ LỤC 3:
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KINH DOANH RƯỢU NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM THAM GIA KHẢO SÁT
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Trụ sở chính

	1. 
	Công ty TNHH thương mại Á Đông
	Bà Rịa –
Vũng Tàu

	2. 
	Công ty TNHH Địa ốc và Thương mại Âu Việt
	Hà Nội

	3. 
	Công ty TNHH Thương mại AJ
	Khánh Hòa

	4. 
	Công ty TNHH thương mại Basco
	Hồ Chí Minh

	5. 
	Công ty TNHH Bán lẻ BRG
	Hà Nội

	6. 
	Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Chí Lợi
	Hồ Chí Minh

	7. 
	Công ty TNHH Đầu tư TM Con Rồng
	Hồ Chí Minh

	8. 
	Công ty cổ phần D&A Việt Nam
	Hà Nội

	9. 
	Công ty TNHH TM DV và XNK Đại Lợi
	Hồ Chí Minh

	10. 
	Công ty TNHH thương mại DNT
	Hà Nội

	11. 
	Công ty TNHH Đầu tư DL và thương mại Đam San
	Đắk Lắk

	12. 
	Công ty TNHH Thương mại Đông Dương Kon Tum
	Kon Tum

	13. 
	Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Đông Thái Bình Dương
	Hồ Chí Minh

	14. 
	Công ty CP TM Mai Đức Quang
	Hồ Chí Minh

	15. 
	Công ty TNHH Tư vấn, Dịch vụ và Thương mại Đức Vượng
	Hà Nội

	16. 
	Công ty TNHH FNB
	Hồ Chí Minh

	17. 
	Công ty TNHH Thương mại Golden Spoon.
	Hồ Chí Minh

	18. 
	Công ty TNHH Group Two Nine
	Hồ Chí Minh

	19. 
	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
	Hà Nội

	20. 
	Công ty TNHH Hải Đăng- Hoàng Ngọc
	Hồ Chí MInh

	21. 
	Công ty Cổ phần Hải Minh
	Hà Nội

	22. 
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không
	Hà Nội

	23. 
	Công ty TNHH H&L Hoàng Long
	Ninh Bình

	24. 
	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Phương
	Hải Phòng

	25. 
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hồng Đăng Diamond Sky
	Hà Nội

	26. 
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ & sản xuất Hưng Phát Việt Nam
	Hồ Chí Minh

	27. 
	Cty TNHH Italia import
	Hồ Chí Minh

	28. 
	Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư quốc tế ITI
	Hà Nội

	29. 
	Công ty CP XNK Thương mại và Dịch vụ Kalinka
	Hà Nội

	30. 
	Công ty TNHH King Car
	Đồng Nai

	31. 
	Công ty TNHH Sản xuất TM Kỳ An
	Hồ Chí Minh

	32. 
	Công ty TNHH TM DV Linh An
	Hồ Chí Minh

	33. 
	Công ty TNHH Malthop Holding Việt Nam
	Hà Nội

	34. 
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phân phối rượu Mao Đài
	Hà Nội

	35. 
	Công ty TNHH Cung ứng hàng hóa đầu tư Miền Đất Mặt Trời
	Đà Nẵng

	36. 
	Công ty TNHH Minh Quang
	Đà Nẵng

	37. 
	Công ty TNHH Vận chuyển Niềm tin xanh
	Hồ Chí Minh

	38. 
	Công ty TNHH Nguyên Tâm Huy
	Nghệ An

	39. 
	Công ty CP Phân phối rượu Phú Lễ
	Bến Tre

	40. 
	Công ty TNHH Đầu tư TM Phúc Linh
	Hà Nội

	41. 
	Công ty TNHH Phúc Vĩnh
	Hồ Chí Minh

	42. 
	Cty CP tư vấn đầu tư quốc tế Promana
	Hồ Chí Minh

	43. 
	Công ty cổ phần phát triển Xuất nhập khẩu Quốc tế
	Hà Nội

	44. 
	Công ty CP Đầu tư Thương mại và Hợp tác quốc tế
	Hà Nội

	45. 
	Công ty TNHH Quốc Vượng Sông Lam
	Hải Phòng

	46. 
	Công ty TNHH Risen Food Việt Nam
	Hà Nội

	47. 
	Công ty TNHH TM DV Thực phẩm và Đồ uống Sài Gòn
	Hồ Chí Minh

	48. 
	Công ty TNHH Thương mại SAITA
	Huế

	49. 
	Công ty CP Đầu tư thương mại Samic
	Hà Nội

	50. 
	Công ty Cổ phần đầu tư SHD Việt Nam
	Hà Nội

	51. 
	Công ty TNHH đầu tư thương mại sản xuất S&L VINA
	Hà Nội

	52. 
	Công ty TNHH Smart Life
	Hà Nội

	53. 
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu sắc đẹp và dinh dưỡng SOC
	Hồ Chí Minh

	54. 
	Công ty TNHH SOURCE to SELL
	Đà Nẵng

	55. 
	Công ty TNHH Sunbeam
	Hồ Chí Minh

	56. 
	Công ty TNHH The Alice International
	Hà Nội

	57. 
	Công ty CP Xây dựng Hạ tầng và TM Thái Hưng
	Hà Nội

	58. 
	Công ty CP đồ uống cấp Thái Lan
	Hưng Yên

	59. 
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại quốc tế Thành Đạt
	Quảng Ninh

	60. 
	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thắng Hiền
	Hà Nội

	61. 
	Công ty TNHH Vang Thế giới mới
	Hà Nội

	62. 
	Công ty CP XNK Thế giới trẻ
	Hồ Chí Minh

	63. 
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Thiên Phú
	Hà Nội

	64. 
	Công ty TNHH Hoa quả Thủy Anh
	Hà Nội

	65. 
	Công ty TNHH Sake và Vang Tinh Hoa
	Hồ Chí Minh

	66. 
	Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu vang Toàn Cầu
	Thái Bình

	67. 
	Công ty TNHH Top Wine Việt Nam
	Hà Nội

	68. 
	Công ty TNHH Trà My
	Hải Phòng

	69. 
	Công ty TNHH Tresor
	Hà Nội

	70. 
	Công ty CP Trương Gia Thiên Tôn
	Hà Nội

	71. 
	Công ty CP Rượu Trường Sinh - Gia Lai
	Gia Lai

	72. 
	Công ty TNHH Two Kings Distribution
	Hà Nội

	73. 
	Công ty TNHH V và V
	Hồ Chí Minh

	74. 
	Công ty TNHH TM &DV Vi Biển - Akuruhi
	Hồ Chí Minh

	75. 
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Phát
	Hà Nội

	76. 
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Việt Úc
	Hồ Chí Minh

	77. 
	Công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Hân
	Hải Phòng

	78. 
	Công ty TNHH Dịch vụ Xuất nhập khẩu Vĩnh Hưng
	Hà Nam

	79. 
	Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Nghiệp
	Vinh Long

	80. 
	Công ty cổ phần Vườn Nho
	Hồ Chí Minh

	81. 
	Công ty CP Vương Phúc Nấm
	Hà Nội

	82. 
	Công ty TNHH dịch vụ Win Link
	Hà Nội

	83. 
	Công ty TNHH MTV Windsor Việt Nam
	Hà Nội

	84. 
	Công ty CP Tập đoàn TM & XNK Wine Paradise
	Hà Nội

	85. 
	Công ty TNHH Woo chang International
	Hồ Chí Minh

	86. 
	Công ty TNHH TM và DV XKV
	Hà Nội

	87. 
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuân Hà
	Hồ Chí Minh

	88. 
	Công ty CP Yến Thịnh
	Hồ Chí Minh

	89. 
	Công ty TNHH Thương mại quốc tế Danh Chính Việt Nam
	Quảng Ninh

	90. 
	Công Ty TNHH Thu Hà
	Khánh Hòa




Công nghiệp	2013	2015	2017	2019	2021	46.69	56.96	70.180000000000007	85.46	102.84	Thủ công	2013	2015	2017	2019	2021	170.62	210.98	260.88	311.08999999999997	363.86	Tổng	2013	2015	2017	2019	2021	217.31	267.93	331.06	396.55	466.71	



Column1	Brunei	Indonesia	Malaysia	Singapore	Timor-Leste	Myanmar	Campuchia	Philippines	Thái Lan	Việt Nam	Lào	Series 2	Brunei	Indonesia	Malaysia	Singapore	Timor-Leste	Myanmar	Campuchia	Philippines	Thái Lan	Việt Nam	Lào	0.48	0.56999999999999995	0.85	2.0299999999999998	2.17	5.12	6.64	6.86	8.3000000000000007	8.66	10.72	Column2	Brunei	Indonesia	Malaysia	Singapore	Timor-Leste	Myanmar	Campuchia	Philippines	Thái Lan	Việt Nam	Lào	


Series 1	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	15.5	16.3	17.100000000000001	18	18.899999999999999	20.8	22.8	23.3	23.5	Column1	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Column2	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	


Sales	Châu Âu	Châu Á	Châu Mỹ	Châu Úc	Châu Phi	67	15	13	4	1	

